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Phu luc 1.4 • •

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIÈU KIỆN 
KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẪN LÝ CỦA B ộ NỘI v ụ  

Mục 1•

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
'  9

A. LĨNH V ự c  LƯU TRỮ

I. Không thực hiện các quy định về

1. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy định tại Điều 56 Luật Lưu trữ số 
33/2024/QH15.

2. Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật 
Lưu trữ số 33/2024/QH15.

3. Quy định chuyển tiếp tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 113/2025/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ (Nghị định số 113/2025/NĐ-CP).

4. Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy định 
tại Thông tư số 15/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II. Không thực hiện các thủ tục

1. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 
34, 35, 36 và cac Phụ lục XIII, XIV, XV, XVI của Thông tư số 06/2025/TT-BNV 
quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ.

2. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy 
định tại các Điều 38, 39, 40, 41 và các Mau số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 của 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 113/2025/NĐ-CP.

B. LĨNH V ự c  QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Không thực hiện thủ tục Chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng quy định tại Điều 18 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14; điểm a khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Mục
3 Phụ lục II Nghị định số 128/2025/NĐ-CP; Điều 17 và mẫu số 17 Phụ lục I 
Thông tư số 09/2025/TT-BNV quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ (được sửa đổi, bố sung 
tại khoản A.II Mục 1 Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh) (Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP).

c . LĨNH V ự c LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
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I. Không thực hiện các thủ tụco  • • •

1. Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định tại các Điều 21, 
22, 23, 24 và 25 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao 
động (Nghị định số 145/2j020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại các khoản B.I, 
B.II Mục 1, Mau số 02, phần B Mục 2 Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 66.16/2026/NQ-CP.

2. Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định tại các Điều 22 
và 26 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại các khoản B.III, 
B.IV Mục 1, Mau số 02 Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP.

3. Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định tại các Điều 22 và 
27 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại các khoản B.v, B.VI,
B.VII, B. VIII Mục 1 Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động quy định tại các Điều 
22 và 28 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản B.IX 
Mục 1 Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

5. Nộp bổ sung tiền ký quỹ quy định tại Điều 20 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

II. Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động quy định tạỉ khoản 4 Điều 
53 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 như sau

Bên thuê lại lao động không được chuyến người lao động thuê lại cho người 
sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung 
cấp bởi doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

III. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động quy định tại Điều 54 Bộ luật Lao 
động số 45/2019/QH14 phải ký quỹ và thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt 
hoạt động cho thuê lại lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động quy định tại Điều 12 Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, đã thực hiện ký quỹ đảm bảo quy định tại khoản c .v  Mục này và thực 
hiện thông báo theo quy định tại khoản C.IX Mục này, có tuyển dụng, giao kết 
hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm 
việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan 
hệ lao động với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động.

V. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện ký quỹ quy định tại 
Điều 15 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau
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1. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) tại ngân 
hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập 
và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ).

2. Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp 
cho thuê lại hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường họp doanh 
nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc 
gây thiệt hại cho người lao động thuê lại do không bảo đảm về quyền và lợi ích 
hợp pháp của người lao động thuê lại.

VI. Quản lý tiền ký quỹ quy định tại Điều 17 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

1. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm phong tỏa toàn bộ số tiền ký quỹ 
của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, quản lý tiền ký quỹ theo quy định của 
pháp luật về ký quỹ.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
rút tiền ký quỹ, trích tiền ký quỹ theo đúng quy định tại các khoản C.VII và c . VIII 
Mục này.

3. Ngân hàng nhận ký quỹ không được cho doanh nghiệp cho thuê lại lao 
động rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch ú y  ban 
nhân dân cấp tỉnh).

VTI. Rút tiền ký quỹ quy định tại Điều 18 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
đặt trụ sở chính đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại lao động rút tiền ký quỹ khi 
doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp cho thuê lại lao động gặp khó khăn, không đủ nguồn tài 
chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiếm thất 
nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với 
người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao 
động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại lao động sau thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp cho thuê lại lao động gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi 
thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao 
động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;



4

c) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động;

d) Doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng 
nhận ký quỹ khác.

2. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh cho rút tiền ký quỹ gửi 
đến Sở Nội vụ, gồm:

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

b) Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích 
rút tiền ký quỹ; danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương 
thức thanh toán đối với trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại các điểm C.VII. 1 .a 
và C.VII. 1 .b Mục này;

c) Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành 
nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ quy định 
tại điểm C.VII.l.c Mục này;

d) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động đối với 
trường họp rút tiền ký quỹ quy định tại điểm C.VII.l.d Mục này.

3. Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm:

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

b) Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh theo Mau số 01 Phụ lục L4 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

c) Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

4. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ được thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp cho thuê lại lao động nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm
C.VIL2 Mục này tại Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

b) Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, 
tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, Sở Nội vụ 
kiểm tra, xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và việc 
hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê 
lại lao động trong trường hợp quy định tại điểm C.VII.l.c Mục này và trình Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại lao động rút 
tiền ký quỹ;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nội vụ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký 
quỹ và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại lao
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động và ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do;

d) Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp cho thuê lại lao động nộp hồ sơ theo quy định tại 
điểm C.VII.3 Mục này tại ngân hàng nhận ký quỹ;

đ) Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của 
doanh nghiệp cho thuê lại lao động, nếu đúng quy định thì ngân hàng nhận ký quỹ 
cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện rút tiền ký quỹ trong thời hạn
01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký quỹ.

Trường hợp rút tiền ký quỹ theo quy định tại điểm C.VII.l.a và C.VII.l.b 
Mục này thì việc thanh toán, bồi thường cho người lao động thuê lại do ngân hàng 
nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo phương án đã được Chủ tịch Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh đồng ý sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

5. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được tiếp tục hoạt động cho thuê lại 
lao động khi nộp bổ sung tiền ký quỹ bảo đảm quy định tại khoản c.v Mục này 
và thực hiện thông báo theo quy định tại khoản C.IX Mục này.

VIII. Trích tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê lại lao động không 
thực hiện nghĩa vụ đối với ngưòi lao động thuê lại quy định tại Điều 19 Nghị 
định số 145/2020/NĐ-CP

1. Khi hết 60 ngày kể từ ngày đến hạn mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
chưa thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại tại điểm C.V.2 
Mục này thì Sở Nội vụ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại thanh toán 
các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại sau khi trao đổi với cơ quan bảo 
hiểm xã hội và các cơ quan tổ chức liên quan khác. Sau 10 ngày kể từ ngày Sở 
Nội vụ có văn bản yêu cầu mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động không thực 
hiện thanh toán, không có văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ để thanh toán chế độ 
cho người lao động thì Sở Nội vụ trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trích 
tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đế thanh toán các chê độ, 
quyền lợi cho người lao động thuê lại theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Sở Nội vụ yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động báo cáo về số lượng, 
danh sách người lao động cho thuê lại, số tiền chưa thanh toán, bồi thường các 
chế độ, quyền lợi của từng người lao động thuê lại. Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Nội vụ, doanh nghiệp cho thuê lại lao 
động phải hoàn thành việc báo cáo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được báo cáo của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, Sở Nội vụ tổng hợp, 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc trích tiền ký quỹ của 
doanh nghiệp cho thuê lại lao động để thanh toán chế độ cho người lao động;
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở 
Nội vụ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định trích tiền ký quỹ 
của doanh nghiệp cho thuê lại. Quyết định trích tiền ký quỹ theo Mau số 02 Phụ 
lục 1.4 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày nhận được quyết định của 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện trích tiền ký 
quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và trực tiếp chi trả cho người lao động 
thuê lại theo danh sách kèm theo quyết định của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho 
thuê lại lao động được thanh toán theo thứ tự ưu tiên: tiền lương; bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng 
lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê 
lại lao động.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thanh toán, bồi thường 
cho người lao động thuê lại theo quy định tại điểm C.VIII.l Mục này và báo cáo 
kết quả thực hiện về ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

IX. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện thông báo hoạt độngo  •  i  • • o  • •  n  • •

cho thuê lại lao động như sau:

1. Doanh nghiệp gửi thông báo hoạt động cho thuê lại lao động theo hình 
thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Nội vụ nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại 
diện (nếu có).

2. Thông báo hoạt động cho thuê lại lao động gồm các thông tin: tên doanh 
nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngân hàng nhận ký quỹ, địa chỉ ngân hàng nhận ký 
quỹ, số hợp đồng ký quỹ, ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động. Trường 
hợp các thông tin này thay đổi, doanh nghiệp cho thuê lại lao động gửi thông báo 
cập nhật cho Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có 
chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

X. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện thông báo chấm dứt 
hoạt động cho thuê lại như sau:

1. Doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động 
theo hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Nội 
vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng 
đại diện (nếu có).

2. Thông báo chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động gồm các thông tin: 
tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, số hợp đồng cho thuê lại lao động đang
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thực hiện, số lao động cho thuê lại đang thực hiện các hợp đồng cho thuê lại lao 
động; ngày chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động.

XI. Doanh nghỉệp cho thuê lại lao động thực hiện trách nhiệm quy định 
tai Điều 31 Nghi đinh số 145/2020/NĐ-CP như sau

1. Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý), doanh nghiệp phải 
báo cáo tình hình cho thuê lại lao động đến Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính, đồng thời báo cáo Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại 
lao động theo Mau số 03 Phụ lục 1.4 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động cho thuê lại 
lao động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện thanh lý toàn bộ các hợp đồng 
cho thuê lại lao động đang thực hiện, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động thuê lại và bên thuê lại theo quy định của pháp luật lao động.

3. Kịp thời báo cáo những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động 
cho thuê lại lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc 
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo 
quy định tại Điều 56 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Nghị quyết này.

XII. Sỏ’ Nội vụ thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP nhu sau

1. Tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, cho thuê 
lại lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tô chức 
có liên quan trên địa bàn.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về 
cho thuê lại lao động trên địa bàn.

3. Tổng hợp, công khai danh sách doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn 
đang hoạt động, chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động tại trang thông tin điện 
tử của Sở Nội vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 
của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, đồng thời gửi danh sách doanh nghiệp hoạt 
động, chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động về Bộ Nội vụ để theo dõi, quản lý. 
Thông tin công khai doanh nghiệp cho thuê lại lao động bao gồm các thông tin 
thông báo của doanh nghiệp theo quy định tại các điểm C.IX.2 và C.X.2 Mục này.

4. Định kỳ hằng quý (trước ngày 20 của tháng đầu quý) gửi Bộ Nội vụ về 
tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn quản lý theo Mầu số 04 Phụ 
lục 1.4 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

5. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Sở Nội vụ theo quy định tại Nghị quyết này.



XIII. Bô Nôi vu thưc hiên trách nhiêm quy đinh tai Điều 35 Nghi đinh
• • • •  • • 1  %J • • o  • •

số 145/2020/NĐ-CP như sau

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 
pháp luật lao động về cho thuê lại lao động.

2. Tống hợp, công khai doanh nghiệp hoạt động, chấm dứt hoạt động cho 
thuê lại lao động trên toàn quốc tại trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Thông 
tin công khai doanh nghiệp gồm các thông tin thông báo của doanh nghiệp theo 
quy định tại điểm C.IX.2 và C.X.2 Mục này.

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bộ Nội vụ theo quy định tại Nghị quyết này.

XIV. Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động còn 
hiệu lực tiếp tục hoạt động cho thuê lại lao động sau ngày Nghị quyết này có hiệu 
lực thì không phải thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động theo quy 
định tại khoản C.IX Mục này.

D. LĨNH V ự c VIỆC LÀM
I. Không thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Việc làm số 

74/2025/QH15 liên quan đến mẫu giấy phép, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, 
gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

II. Không thực hiện các thủ tục:o  • • •

1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại các Điều 13, 14,
15 và 17, các Mầu số 01, 02 và 03 Phụ lục II Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm (Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP).

2. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ việc làm quy định tại các Điều 13, 15 và 18, Mầu số 04 Phụ lục II Nghị 
đinh so 352/2025/NĐ-CP.

3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ việc làm quy định tại các Điều 13, 15 và 19, Mau số 05 Phụ lục II Nghị 
định so 352/2025/NĐ-CP.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ việc làm quy định tại các Điều 13, 15 và 20, các Mau số 06, 07 Phụ lục II 
Nghị định số 352/2025/NĐ-CP.

5. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại 
khoản 4, 5 Điều 16 và các Mau số 08, 09 Phụ lục II Nghị định số 352/2025/NĐ-CP.

III. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định 
tại Điều 21 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP
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1. Doanh nghiệp có quyền được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc 
làm trong nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp so 59/2020/QH14.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giao nhiệm vụ cho 
chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chính thực 
hiện hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp và Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chi 
nhánh (đối với trường hợp địa điểm chi nhánh khác tỉnh so với nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính).

3. Nghĩa vụ của chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm

a) Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi 
nhánh hoạt động dịch vụ việc làm tại trụ sở chi nhánh;

b) Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 20 
tháng 12), báo cáo Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chi nhánh về kết quả hoạt động dịch 
vụ việc làm của chi nhánh thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia theo Mau 
số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Báo cáo định kỳ 06 tháng: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 
năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo.

Báo cáo định kỳ hằng năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 
năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

IV. Doanh nghiệp thực hiện thông báo hoạt động dịch vụ việc làm quy 
đinh tai Điều 22 Nghi đinh số 352/2025/NĐ-CP• • n  • •

1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 
về địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt 
động dịch vụ việc làm, trang thông tin điện tử (website) (nếu có), email, số điện 
thoại liên hệ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ 
việc làm hoặc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp thông báo cho 
Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua Sàn giao dịch việc làm 
quốc gia.

3. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, doanh nghiệp phải có 
văn bản gửi Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chi nhánh về địa điểm mới trong thời hạn 10 
ngày làm việc, trước ngày thực hiện chuyến địa điếm.

V. Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định 
tại Điều 23 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP

1. Niêm yết công khai lịch làm việc, giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm 
tại trụ sở chính thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, chi nhánh của doanh nghiệp
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và thông tin liên hệ của doanh nghiệp bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 
chính và chi nhánh, trang thông tin điện tử (website) (nếu có), email, số điện thoại 
liên hệ.

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kế từ ngày người sử dụng lao động thông 
báo tuyển dụng người lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật kết quả trên 
Sàn giao dịch việc làm quốc gia; thực hiện theo dõi tình trạng việc làm của người 
lao động do doanh nghiệp giới thiệu tối thiểu 01 tháng hoặc trong thời gian thực 
hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hơp đồng lao động 
dưới 01 tháng theo Mầu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP.

3. Lập, cập nhật, quản lý dữ liệu lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc 
làm; người sử dụng lao động đăng ký tuyển lao động và thực hiện kết nối, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

4. Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu lao động, dữ liệu giao 
dịch việc làm theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo trong 
hoạt động dịch vụ việc làm.

5. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức 
thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối, chia sẻ, đồng bộ thông tin, dữ liệu trên 
Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạt động dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh lý các hợp đồng về dịch vụ việc làm 
đang thực hiện; thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động dịch vụ việc 
làm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

7. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 20 
tháng 12), báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm đến Sở Nội vụ thông qua 
Sàn giao dịch việc làm quốc gia theo Mau số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định số 352/2025/ND-CP.

Báo cáo định kỳ 06 tháng: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 
năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo.

Báo cáo định kỳ hằng năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12
năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

8. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc
làm theo quy định tại Nghị định số 352/2025/NĐ-CP.

VI. Điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 28 Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP
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1. Tổ chức dịch vụ việc làm công thành lập và hoạt động theo quy định tại 
Nghị định số 23/2021/NĐ-CP được tiếp tục hoạt động. Trường họp không bảo 
đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP phải 
bổ sung đầy đủ điều kiện trong thời hạn 24 tháng; trường hợp không bố sung đầy 
đủ thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm.

2. Ke từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm đang thực hiện ký quỹ để hoạt động dịch vụ việc làm được rút tiền ký quỹ 
tại ngân hàng nhận ký quỹ mà không phải có văn bản đồng ý việc rút tiền ký 
quỹ của cơ quan có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính thực hiện hoạt động dịch 
vụ việc làm của doanh nghiệp.

Đ. LĨNH V ự c AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
I. Không thực hiện các quy định tại khoản 8 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao 

động số 84/2015/QH13 về trình tự, hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy 
định tại khoản 7 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13.

II. Không thực hiện các thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, cấp lại, cấp đổi 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tố chức huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động được quy định tại Điều 28 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao 
động (Nghị định số 44/2016/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định số 140/2018/NĐ-CP).

III. Không thực hiện trình tự xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của 
doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 
Điều 29 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

IV. Sử dụng hoặc không còn sử dụng, thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 2 
Điều 30 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 
đây gọi chung là cấp tỉnh) tại nơi sử dụng.

V. Không thực hiện cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng các máy, thiết bị, 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại khoản 2 Điều
16 Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số nội dung về hoạt
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động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động.

VI. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo Phụ lục Ib Nghị định số 
44/2016/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1.4.1 ban hành kèm theo 
Phụ lục này.
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Mục 2

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIÈU KIỆN KINH DOANH

A. LĨNH V ự c LƯU TRỮ
I. Hoạt động dịch vụ lưu trữ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 

53 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 được thực hiện như sau

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 
53 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 phải đáp ứng quy định của pháp luật về lưu trữ 
và pháp luật khác có liên quan.

2. Cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại tổ chức kinh doanh dịch 
vụ lưu trữ và cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điêm c khoản 
1 Điều 53 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 phải được đào tạo trình độ cao đẳng trở 
lên một trong những ngành sau: văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ học, quản trị văn 
phòng, khoa học dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và truyền thông dữ 
liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 
an toàn thông tin, quản lý công nghệ thông tin, quản lý hệ thống thông tin.

3. Cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại tổ chức kinh doanh dịch 
vụ lưu trữ và cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điểm d khoản 
1 Điều 53 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 phải được đào tạo trình độ cao đẳng trở 
lên một trong những ngành sau: văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ học, sinh học, 
hóa học.

4. Cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại tổ chức kinh doanh dịch 
vụ lưu trữ và cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điếm đ khoản
1 Điều 53 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 phải được đào tạo trình độ cao đẳng trở 
lên một trong những ngành phù hợp với lĩnh vực nghiệp vụ tư vấn: văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ, lưu trữ học, quản trị văn phòng, khoa học dữ liệu, quản trị cơ sở dữ 
liệu, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông 
tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, quản lý công nghệ 
thông tin, quản lý hệ thống thông tin, sinh học, hóa học.

II. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật 
Lưu trũ’ số 33/2024/QH15

Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra về hoạt động dịch vụ lưu trữ trong phạm vi 
cả nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định 
của pháp luật.

III. Quy định chuyển tiếp tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Lưu trữ số 
33/2024/QH15

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn nghiệp vụ lưu trữ theo quy định
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tại Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 được thực hiện việc chỉnh lý, xác định giá trị 
tài liệu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 65 Luật Lưu trữ số 
33/2024/QH15.

IV. Không thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh hạ tầng kỹ thuậto  • • 1 J  • • • o  d  •

để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu lưu trữ trên vật mang tin khác 
quy định tại Điều 36; điều kiện kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để lưu trữ hồ SO’, 
tài liệu lưu trữ số và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ quy định tại Điều 37 Nghị 
định số 113/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Lưu trữ.

B. LĨNH V ự c  AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG• • •

I. Trách nhiệm của Chính phủ quy định tại khoản 8 Điều 14 Luật An toàn, 
vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung, thời gian, chương trình huấn 
luyện; định kỳ huấn luyện; huấn luyện đột xuất; tiêu chuẩn người huấn luyện; yêu 
cầu bảo đảm khi cung cấp dịch vụ huấn luyện, tự huấn luyện; quản lý hoạt động 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

II. Không thực hiện quy định về điều kiện của Tổ chức được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động Hạng A, Tồ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động Hạng B, Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động Hạng c quy định tại Điều 26 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại 
khoản 11 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

III. Phải bảo đảm các yêu cầu sau trong quá trình hoạt động huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động:

1. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 7 
Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (Tổ chức huấn luyện) 
có trách nhiệm thông báo về hoạt động cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động như sau:

a) Trước khi bắt đầu hoạt động cung cấp dịch vụ huấn ỉuyện, thực hiện thông 
báo công khai thông tin về tổ chức huấn luyện (tên tổ chức; địa chỉ trụ sở chính; tên 
người đúng đầu; trang thông tin điện tử (website), nếu có; thư điện tử (email); số 
điện thoại liên hệ; hạng huấn luyện; phạm vi huấn luyện; thời điểm chính thức hoạt 
động cung cấp dịch vụ huấn luyện;) trên phương tiện thông tin đại chúng và trên 
Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 
cấp Trung ương theo quy định của pháp luật;

Đối với tổ chức huấn luyện chưa từng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có Giấy chứng nhận đã 
hết hiệu lực, thì ngoài việc công khai theo quy định nêu trên, phải gửi thông báo
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đến Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chính, ít nhất 05 ngày làm việc trước 
ngày chính thức hoạt động cung cấp dịch vụ huấn luyện.

b) Khi có thay đối về địa chỉ trụ sở theo quy định tại khoản 5 Điều 44 của 
Nghị định 44/2016/NĐ-CP, gửi thông báo đến Sở Nội vụ nơi dự kiến đặt trụ sở 
chính mới ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày thực hiện thay đối; trường hợp thay 
đổi sang tỉnh, thành phố khác thì đồng thời gửi thông báo đến Sở Nội vụ nơi không 
còn đặt trụ sở chính.

c) Khi chấm dút hoạt động huấn luyện theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của 
Nghị định 44/2016/NĐ-CP, gửi thông báo đến Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ nơi đặt trụ 
sở chính biết.

d) Khi có nhu cầu thay đổi đối tượng huấn luyện, phạm vi huấn luyện, hạng 
huấn luyện theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP tổ 
chức có trách nhiệm gửi thông báo về việc sửa đối, bố sung đến Sở Nội vụ nơi đặt 
trụ sở chính, ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày thực hiện thay đổi.

2. Trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ huấn luyện, tổ chức huấn 
luyện và doanh nghiệp tự huấn luyện phải bảo đảm:

a) về nhân sự, tổ chức huấn luyện hạng A có ít nhất 02 người huấn luyện cơ 
hữu; tổ chức huấn luyện hạng B, hạng c  có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu 
thuộc tổ chức;

b) Bảo đảm có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng họp pháp cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng và nội dung huấn luyện 
mà tố chức cung cấp theo quy định của pháp luật; đối với tố chức huấn luyện 
nhóm 2 (người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động), khu vực huấn luyện thực 
hành phải có diện tích tối thiểu 300 m2;

c) Xây dựng và thực hiện quy trình quản lý chất lượng huấn luyện, gồm ít 
nhất các nội dung sau: lập kế hoạch; quản lý quá trình huấn luyện; kiếm tra, đánh 
giá kết quả huấn luyện; cấp chứng nhận; lưu trữ hồ sơ; công khai thông tin; xử lý 
vi phạm và thực hiện tự kiểm tra, giám sát, cải tiến chất lượng huấn luyện.

3. Khi tổ chức từng lớp huấn luyện, tổ chức huấn luyện và doanh nghiệp tự 
huấn luyện phải bảo dảm:

a) Có địa điểm huấn luyện phù hợp với quy mô lớp học, nội dung huấn luyện 
và hình thức huấn luyện (lý thuyết, thực hành); bảo đảm các điều kiện về không 
gian, diện tích, ánh sáng, thông gió, vệ sinh và an toàn theo quy định của pháp 
luật có liên quan;

b) Bố trí người huấn ỉuyện đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với 
nội dung và chương trình huấn luyện;
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c) Sử dụng tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng, nội dung và chương 
trình huấn luyện; được cập nhật theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật liên quan;

d) Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, mô hình, dụng cụ phục vụ 
huấn luyện; đối với nội dung thực hành phải bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 
theo quy định pháp luật;

đ) Tổ chức và quản lý lớp huấn luyện, người huấn luyện; thực hiện kiểm tra, 
đánh giá kết quả huấn luyện và lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật.

c . LĨNH V ự c  VIỆC LÀM

I. Hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thưong mại 
điện tử theo quy định khoản 4 Điều 27 Luật Việc làm số 74/2025/QH15

Hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện 
tử chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm khi bảo đảm 
các điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

II. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 28
o  • r  • • o  • • •  T  4/ • •

Luật Việc làm số 74/2025/QH15

1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập, 
hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thực hiện thông báo 
cho cơ quan chuyên môn về việc làm của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở 
chính trước khi thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm.

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh và 
phải thực hiện thông báo cho cơ quan chuyên môn về việc làm của ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính trước khi thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm.

3. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tự định giá và thực hiện niêm 
yết giá dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật về giá.

D. LĨNH Vực LAO ĐỘNG, TIÈN LƯƠNG

Hoạt động cho thuê lại lao động quy định tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật Lao 
động số 45/2019/QH14 chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp cho thuê lại lao 
động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.
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Phu luc 1.4.1• •

PHÂN CÔNG THẨM QUYÈN CẤP, GIA HẠN, CÁP LẠI, THU HÒI 
GIẤY CHÚNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH• • • • •

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG « •

TT Phạm vi thầm quyền được phân công

I Thẩm quyền của Bộ Nội vụ

1 Mồi hoi; Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 °C; Nồi gia nhiệt dầu.

2 Các bình, bồn, bể chịu áp lực (bao gồm chai chứa khí hóa lỏng).

3 Hệ thống đường ống áp lực; Hệ thống lạnh; Hệ thống điều chế, nạp khí, khí 
tióa lỏng, khí hòa tan.

4 Thiết bị nâng, gồm: máy vận thăng; cần trục, cầu trục, cổng trục, máy nâng 
(bàn nâng, sàn nâng, cầu nâng, Pa lăng, tờ i.. .)> xe nâng hàng, xe nâng người.

5 Thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.

6 Máy, thiết bị phục vụ mục đích vui chơi, giải trí; hệ thống cáp treo chở người.

7 Thiết bị an toàn, thiết bị cảnh báo an toàn cho người lao động.

II Thẩm quyền của Bộ Công Thưong

1
Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ 
các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác 
hầm lò.

2 Máy biến áp phòng nổ

3 Động cơ điện phòng nổ.

4
Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ (khởi động từ, khởi động mềm, 
Aptomat, máy cắt điện tự động, biến tần, rơ le dòng điện rò).

5 Thiết bị Điều khiển phòng nổ (bảng Điều khiển, hộp nút nhấn).

6 Máy phát điện phòng nổ.

7 Cáp điện phòng nổ.

8 Đèn chiếu sáng phòng nố.
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9 Máy nố mìn điện.

III Thẩm quyền của Bộ Xây dựng

1 Hệ thống cốp pha trượt.

2 Hệ thống cốp pha leo.

3 Hệ giàn thép ván khuôn trượt.

4 Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng.

5 Máy bơm bê tông.

6

Máy thi công công trình hầm, ngầm: Máy và thiết bị trong các công nghệ đào 
hở; Máy và thiết bị trong các công nghệ đào kín; Máy thi công tuyến ngầm bằng 
công nghệ khiên và tổ hợp khiên; Máy sản xuất bê tông công trình ngầm (trù’ các 
máy, thiết bị được quy định kiếm định theo luật chuyên ngành).

7 Hệ giàn giáo thép; thanh, cột chống tổ họp.

8

Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được 
lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải: tàu biển, phương tiện 
thủy nội địa, đường bộ, đường sắt, hàng không (trừ các máv, thiết bị lắp đặt, 
sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải được quy định kiếm định theo 
luật chuyên ngành).

9
Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp đặt, 
sử dụng trên các công trình trên biển phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí; hệ 
thống đường ống dẫn dầu, khí đốt trên biến.

IV Thầm quyền của Bộ Quốc phòng

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phục vụ 
quốc phòng.
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ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:.../ UBND-...(2) ..........., ngày .....thảng ......năm ......
V/v thông báo đồng ý về việc rút 
tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại 

lao động

Kính g ử i:...........(3)................................
..... ......-(4)..............................

Căn cứ Nghị quyết sổ ..../2026/NQ-CP ngày ... tháng ... năm 2026 của 
Chính p h ủ ......................................;

Theo đề nghị của về rút tiền kỷ quỹ hoạt động cho thuê ỉại lao động 
và ho sơ kèm theo tại công văn s o . . . n g à y . c ó  ý  kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của
..........., mã số doanh nghiệp:...............để thực h iện ........ (5).......

2. Ngân hàng Sở Nội vụ tỉnh/thành p h ố ..... có trách nhiệm thực
hiện đúng các quy định về ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH (6)
- .......... ; (Chữ kỷ, dấu)
"........... Họ và tên

Ghi chú:
(ỉ) ủy ban nhân dân cấp tinh.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thào công văn.
(3) Tên doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị rút tiền ký quỹ.
(4) Tên ngân hàng nhận kỷ quỹ.
(5) Ghi lý do rút tiền ký quỹ theo quy định tại điểm C. VII. 1 Mue 1 Nghị quyết này và phương án sử dụng 
so tiền rút quỹ kèm theo (nếu có).
(6) Trường hợp cấp phó được giao kỷ thay thì ghi chữ viết tắt “KT. ” vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi 
Phó Chủ tịch.

Mầu số 01 Phụ lục 1.4
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ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../QĐ-UBND ............ ngày .... thảng ......năm ......

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Mẩu số 02 Phụ lục 1.4

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...(1)...
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH15;
Căn cứ Nghị quyết so ..../2026/NQ-CP ngày ... tháng ... năm 2026 của 

Chính p h ủ ....................................../
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành pho.....

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trích tiền từ tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của 

mã số doanh nghiệp địa chỉ trụ sở chính để thực hiện thanh toán chế độ,
quyền lợi của người lao động theo danh sách kèm theo Quyết định này.

1. Số tài khoản ký quỹ............. (5).............. tại................ (6)....................
2. Số tiền trích:..................... (7).............................................................
(Bằng chữ:........ (8)............................................................ ............)
3. Ngân hàng................. (6).................... thực hiện trích tiền ký quỹ và thanh toán

chế độ cho người lao động thuê lại.
Điều 2.Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành p h ố . . . . . . N g â n  hàng Giám đốc

...........chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...tháng....năm.... /.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH(10)
 -............. ; (Chữ kỷ, dấu)
 -............; Họ và tên

Ghì chú:
(ỉ) ủy ban nhẩn dân cấp tỉnh cỏ thẩm quyền trích tiền kỷ quỹ.
(2) Tên doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.
(3) Mã số doanh nghiệp theo Giấy chủng nhận đăng ký doanh nghiệp.
(4) Địa chỉ trụ sở chỉnh của doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ.
(5) So tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.
(6) Tên ngân hàng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.
(7) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ.
(8) So tiền trích từ tài khoản kỷ quỹ bằng chữ.
(9) Chức danh người đại diện theo pháp luật cùa ngân hàng nhận ký quỹ.
(10) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT. ” vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi 
Phó Chủ tịch.



Mẩu số 03 Phụ lục 1.4

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHO THUÊ LẠI LAO Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

ĐỘNG (I) --------- 7-------- —------------------
—...................  ......... ngày .... tháng .......năm ........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG• • • •

Q U Ý ..... NĂM.......

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương......................

Loại hình chủ sở hữu(2) Q  Doanh nghiệp nhà nước O  Doanh nghiệp ngoài nhà nước
I I Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê lại

Chỉ tiêu Số lượng Số lao động tham gia bảo 
hiểm bắt buộc (ngưòi)(3)

1 2 3
1. Tông sô lao động theo hợp đông lao động 
của doanh nghiệp, trong đó:
a) Sô lao động làm việc tại doanh nghiệp cho 
thuê lại(4), chia ra:
- Sô lao động có HĐLĐ không xác định thời 
han
- Sô lao động có HĐLĐ xác định thời hạn
- Sô lao động nữ
b) Sô lao động cho thuê lại, chia ra:
- Thời hạn cho thuê lại dưới 01 tháng
- Thời hạn cho thuê lại từ 01 tháng đến dưới 
06 tháng
- Thời hạn cho thuê lại từ 06 tháng đên 12 
tháng
- Thời hạn cho thuê lại trên 12 tháng
- Sô lao động nữ cho thuê lại
2. Số lao động đang cho thuê lại của doanh 
nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp thuê lại, 
cu thể:
- Công ty A.......đia chỉ...........
- Công ty B.......đia chỉ.............



2. Tình hình hoat đông cho thuê lai lao đông

TT r r i  ATên 
doanh 
nghiệp 
thuê lại 
lao động

Công việc 
cho thuê 

lại <5>

Số lao 
động 

thuê lại 
(người)

SÔ lao động theo thòi hạn cho 
thuê lại lao động (người)

Tiên lương, thu nhập 
của người lao động 

thuê lai

Sô lao 
động bị xử 
lý kỷ luât 
lao động 
(người)

Sô lao 
động bị tai 
nạn lao 
động 
(người)

Dưới 01 
tháng

Từ 01-dưới 
06 thảng

Từ 6-12 
tháng

Trên 12 
tháng

Tiền 
lương^ 

(đồng/người/ 
tháng)

Thu
nhập(7)

(đồng/người/
thảng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp thực hiện báo cáo.
(2) Đánh dấu X  vào ô tương ứng với loại hình chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện báo cáo.
(3) Số lao động được tham gia bảo hiêm bắt buộc: bảo hiêm xã hội; bào hiêm y tế; bảo hiêm thất nghiệp; bào hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
(4) Số lao động cho thuê và các loại lao động khác.
(5) Liệt kê công việc cho thuê lại lao động.
(6) Tiền lương bình quân cùa người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột 4.
(7) Thu nhập bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột 4 bao gồm tiền lương, tiền thường và thu nhập khác.
* Trường hợp có lao động bị xử ỉý kỳ luật lao động, tai nạn lao động, đề nghị doanh nghiệp bảo cáo về nguyên nhân, hình thức xử lý của doanh nghiệp đổi với 
người lao động./.



ỦY BAN NHÂN DẬN TỈNH, THÀNH PHỐ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔI VU Đôc lâp -  Tư do — Hanh phúc

Sô:................................  ......., ngày ..........thảng .nă m ...

BÁO CÁO TỎNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
(Báo cáo Quý ....Năm ....)

Mầu số 04 Phụ lục 1.4

Kính gửi: Bộ Nội vụ
Sở Nội vụ tỉnh, thành phố................ báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn như sau:

1. Tình hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động đang hoạt động

Chỉ tiêu Sô
doanh
nghiệp

Loại hình doanh 
nghiệp

Tông sô lao động sử dụng Sô lao động theo thòi hạn 
thuê lại lao động (ngưòi)

Sô lượng 
doanh 
nghiệp thuê 
lại lao động

DN
nhà

nước

DN
ngoài
nhà
nước

DN có 
vốn 

đầu tư 
nước 
ngoài

Sô lao động 
làm việc tại 

doanh 
nghiệp cho 

thuê lại 
(người)

Sô lao 
động 

cho thuê 
lại 

(người)

Sô lao động 
cho thuê lại 

tham gia bảo 
hiểm xã hội 

bắt buộc 
(người)

Dưới
01

tháng

Từ 01- 
dướỉ 06 
tháng

Từ 06- 
12 tháng

Trên
12

tháng

Trong
địa
bàn
tỉnh

Ngoài
địa
bàn
tỉnh

1. Sô doanh nghiệp đang 
hoạt động cho thuê lại lao 
động(1)
2. Sô doanh nghiệp châm 
dứt hoạt động cho thuê 
lại lao động
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2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

T
T

Công
việc
cho
thuê
lại(2)

Sô doanh 
nghiệp cho 
thuê lại lao 

động

Số lao động 
cho thuê lại 

(người)

Số lao động theo thòi hạn cho 
thuê lại lao động (ngưòi)

Tiền lương, thu nhập của ngưòi lao 
động thuê lại

Số lao động 
thuê lại 

tham gia 
bảo hiêm 
băt buộc 
(ngưòi)

Trong
địa
bàn
tỉnh

Ngoài
địa
bàn
tỉnh

Của
doanh
nghiệp
trong
địa
bàn
tỉnh

Của
doanh
nghiệp
ngoài

địa
bàn
tỉnh

Dưới
01

tháng

Từ 01- 
dưới 06 
tháng

Từ 06-12 
tháng

Trên 12 
tháng

Tiền lương(3) 
(đồng/người/tháng)

Thu nhập(4) 
(đồng/người/tháng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Tình hình thực hiện trách nhiệm của sỏ' Nội vụ về quản lý hoạt động của các doanh nghiệp cho thuê lại lao động; thực hiện và quản lý 
ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại; việc công bố danh sách doanh nghiệp hoạt động, chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tới Bộ Nội vụ;

Nơi nhận: GIÁM ĐÓC
■.......... * Chữ ký, dấu (nếu có)
".......... ; Họ và tên

Ghi chủ:
(1) Sổ lượng doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động tính ỉữy kế đến thời điểm báo cáo\
(2) Liệt kê công việc cho thuê lại lao động
(3) Tiền lương bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột 2.
(4) Thu nhập bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột II bao gồm tiền lương, tiền thường và thu nhập khác.



CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA B ộ  QUỐC PHÒNG

Mục 1

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIÊU KIỆN KINH DOANH 7 •
I. Không thực hiện điều kiện đối với cơ sở kinh doanh tàu bay không người 

lái và phương tiện bay khác; động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết 
bị của tàu bay không người lái và phương tiện bay khác quy định tại điểm a khoản
4 Điều 28 Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15.

II. Điều kiện đối vói hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 
dân sự quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật An toàn thông tin mạng

1. Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về 
bảo mật, an toàn thông tin;

2. Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản 
phấm, dịch vụ mật mã dân sự;

3. Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

4. Có phương án kinh doanh phù hợp.

Mục 2

CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
•

I. Không thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện đối với cơ sở kinh doanh tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; động 
cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái và phương 
tiện bay khác theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Luật Phòng không nhân dân số 
49/2024/QH15,cácĐiều 15,16 và 17 Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản 
lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

II. Không thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
mật mã dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật An toàn thông tin mạng số 
86/2015/QH13, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 211/2025/NĐ-CP quy định về hoạt 
động mật mã dân sự và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ- 
CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 
số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

III. Không thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
mật mã dân sự theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật An toàn thông tin mạng số 
86/2015/QH13, khoản 4 Điều 6 Nghị định số 211/2025/NĐ-CP quy định về hoạt 
động mật mã dân sự và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-

Phụ lục 1.5
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CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 
số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.



Phu luc 1.6• •

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIÈU KIỆN 
KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

Muc 1

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. LĨNH Vự c ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I. Không thực hiện các thủ tục quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31 và 32 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, được sửa đối, bổ sung bỏi Luật 
số 37/2024/QH15 (Luật số 01/2016/QH14).

II. Thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản quy định tại Điều 25 Luật số 
01/2016/QH14

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp đấu giá tài sản 
gửi thông báo về việc đã đăng ký doanh nghiệp hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư 
pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Nội dung thông báo gồm tên doanh nghiệp và mã số 
doanh nghiệp. Phương thức gửi có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 
hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp Sở Tư pháp không khai thác được thông tin về Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc 
thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác, thì doanh nghiệp cung cấp 
bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tư 
pháp ghi tên doanh nghiệp vào danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại địa 
phương; trường hợp thông tin chưa đúng quy định thì trao đối thông tin với Sở Tài 
chính hoặc có văn bản thông báo lại cho doanh nghiệp.

III. Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản quy 
định tại Điều 26 Luật số 01/2016/QH14

1. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đoi tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi 
nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, danh 
sách đấu giá viên của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi thông báo 
về việc thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trường họp doanh 
nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố này sang tỉnh, thành 
phố khác thi gửi thông báo về việc thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở cũ và Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Phương thức gửi có thê 
thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua Công dịch vụ 
công quốc gia.
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2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tư pháp 
ghi thông tin thay đổi vào danh sách tổ chức hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương.

IV. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản quy 
định tại Điều 29, Điều 30 Luật số 01/2016/QH14

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện 
của doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp đấu 
giá tài sản gửi thông báo, bao gồm tên chi nhánh, văn phòng đại diện, mã số doanh 
nghiệp, đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phương thức gửi có thể thực 
hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công 
quốc gia.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tư 
pháp ghi tên chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp vào danh sách tổ chức 
hành nghề đấu giá tài sản tại địa phương

V. Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản quy định tại Điều 
31, Điều 32 Luật số 01/2Ỏ16/QH14

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động thì chậm nhất là 
03 ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt, doanh nghiệp gửi thông báo cho Sở 
Tư pháp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, 
Sở Tư pháp xóa tên doanh nghiệp đó khỏi danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài 
sản tại địa phương.

VI. Những nội dung liên quan đến thành lập, tố chức, hoạt động và chấm dứt 
hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật số 
01/2016/QH14 và Nghị quyết này thì thực hiện theo pháp luật về doanh nghiệp.

VII. Quy định chuyển tiếp

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, Sở 
Tư pháp có trách nhiệm rà soát, tổng họp, lập danh sách doanh nghiệp đấu giá tài 
sản đã được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của Luật số 
01/2016/QH14 kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động gửi Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tư pháp, 
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp Mã số doanh nghiệp và Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đấu giá tài sản mà không phải thực hiện 
thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đồng thời, thông báo kết quả cho Sở Tư pháp.

Kể từ thời điểm doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Mã số doanh nghiệp và 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 
đấu giá tài sản đã được cấp theo quy định của Luật số 01/2016/QH14 không còn giá 
trị pháp lý.
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2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản sau khi được cấp Mã số doanh nghiệp và Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại điểm A.VII. 1 Mục này kế thừa toàn bộ quyền 
và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được 
cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của Luật số 01/2016/QH14.

3. Ke từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực và trong khoảng thời gian 60 ngày 
quy định tại điếm A.VII.l, trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản chưa được cấp 
Mã số doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại điếm
A.VII.l Mục này mà có nhu cầu thực hiện những thủ tục quy định tại khoản A.I 
Mục này thì doanh nghiệp đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định 
của Luật số 01/2016/QH14.

B. LĨNH V ự c BÒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
I. Không thực hiện thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại 

điểm a và b khoản 1 Điều 40 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 (Luật số 10/2017/QH14), khoản 1, khoản 2 Điều 32, Điều 33 Nghị 
định số 68/2018/NĐ-CP và khoản D.4 Mục 1 Phụ lục 1.10 Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP.

II. Hồ so* yêu cầu bồi thường tại CO' quan trực tiếp quản lý người thi hành 
công vụ và thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường được quy định tại 
Điều 41 của Luật số 10/2017/QH14

1. Yêu cầu bồi thường được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi yêu cầu bồi thường qua cổng dịch vụ công Quốc gia;

b) Trực tiếp yêu cầu bồi thường bằng văn bản hoặc lời nói tại cơ quan giải 
quyết bồi thường hoặc tại bộ phận Một cửa theo quy định pháp luật. Trường hợp 
trình bày bằng lời nói thì người tiếp nhận phải lập văn bản ghi nhận các nội dung 
yêu cầu bồi thường, có chữ ký của người lập văn bản, chữ ký hoặc điếm chỉ của 
người yêu cầu bồi thường;

Trường họp người yêu cầu bồi thường không biết chữ thì phải có người làm chứng;

c) Gửi yêu cầu bồi thường qua dịch vụ bưu chính;

d) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường;

b) Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại 
không nhận được văn bản đó.

3. Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật số 10/2017/QH14, tùy 
vào từng trường hợp mà người yêu cầu bồi thường phải bố sung một trong các giây 
tờ sau đây:
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a) Văn bản xác nhận hoặc chứng minh quyền đại diện họp pháp trong trường 
họp người yêu cầu bồi thường là người đại diện của người bị thiệt hại;

b) Văn bản xác nhận hoặc chứng minh quyền thừa kế họp pháp của người yêu 
cầu bồi thường đối với trường hợp người bị thiệt hại chết.

4. Trường họp người yêu cầu bồi thường trực tiếp nộp yêu cầu bồi thường tại 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận thì các giấy tờ quy định tại điểm b khoản
2, 3 Mục này là bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu;

Trường hợp người yêu cầu bồi thường gửi yêu cầu bồi thường qua dịch vụ 
bưu chính thì các giấy tờ quy định tại điểm B.II.2.Ồ và B.II.3.b Mục này là bản sao 
có chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp yêu cầu bồi thường trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia thì các giấy tờ quy định tại điểm B.II.2.b và B.II.3.b 
Mục này là bản sao chứng thực điện tử.

5. Trường hợp chưa xác định được cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu 
cầu bồi thường yêu cầu Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có trụ sở xác 
định cơ quan giải quyết bồi thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chuyển yêu cầu bồi thường 
đến cơ quan giải quyết bồi thường và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu 
bồi thường.

III. về trình tự, thòi gian tiếp nhận và xử lý hồ SO’ yêu cầu bồi thường 
quy định tại Điều 42 Luật số 10/2017/QH14

1. Cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
theo Mau 01/BTNN kèm theo Phụ lục số 1.6 Nghị quyết này. Trường họp hồ sơ 
được nộp tại bộ phận một cửa thì việc tiếp nhận được thực hiện theo quy định pháp 
luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ 
phận một cửa.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi 
thường, cơ quan giải quyết bồi thường có trách nhiệm kiếm tra tính đầy đủ, chính 
xác của hồ sơ và thực hiện một trong các việc sau:

a) Thụ lý hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, chính xác theo quy định tại 
điểm B.II.2 và B.II.3 Mục này.

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cung cấp văn bản làm 
căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi 
thường trong trường hợp hồ sơ chưa có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc 
nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường chưa rõ. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan 
nhà nước, người có thấm quyền phải cung cấp văn bản làm căn cứ yêu câu bôi 
thường hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.



c) Yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ giấy tờ quy định tại điểm 
B.II.3 mục này trong trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo Phiếu yêu cầu 
bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường theo Mau 02/BTNN kèm theo Phụ lục số 1.6 Nghị 
quyết này. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu bố sung hồ sơ, nếu người yêu 
câu bồi thường không bổ sung hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường không thụ lý hồ 
sơ theo quy định tại điểm B.IV.2.Ổ Mục này.

Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy 
định của Bộ luật Dân sự không tính vào thời hạn quy định tại điểm B.III.2.b và
B.III.2.C Mục này.

IV. v ề  trình tự, thời gian thụ lý hồ sơ và thực hiện cử người giải quyết 
bồi thường quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 43 Luật số 10/2017/QH14

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ, 
chính xác, cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ, trừ trường họp quy định 
tại điểm B.IV.2 Mục này. Thời hạn giải quyết bồi thường được tính từ thời điểm thụ 
lý hồ sơ.

2. Cơ quan giải quyết bồi thường không thụ lý hồ sơ trong các trường hợp sau:

a) Yêu cầu bồi thường không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

b) Thời hiệu yêu cầu bồi thường đã hết;

c) Yêu cầu bồi thường không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước được quy định tại Chương II của Luật số 10/2017/QH14;

d) Người yêu cầu bồi thường không phải là người có quyền yêu cầu bồi 
thường theo quy định tại Điều 5 của Luật số 10/2017/QH14;

đ) Hồ sơ không đầy đủ mà người yêu cầu bồi thường không bổ sung trong 
thời hạn quy định tại điếm B.III.2.C Mục này hoặc cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền thông báo không có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;

e) Yêu cầu bồi thường đã được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 52 của Luật số 10/2017/QH14 và đã được Tòa án có thẩm quyền thụ lý theo 
thủ tục tố tụng dân sự;

g) Yêu cầu bồi thường đã được Tòa án có thẩm quyền chấp nhận theo quy 
định tại khoản 1 Điều 55 của Luật số 10/2017/QH14;

h) Yêu cầu bồi thường đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật.

i) Yêu cầu bồi thường không có đủ căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước theo quy định tại Điều 7 của Luật số 10/2017/QH14.

3. Việc cử người giải quyết bồi thường được thực hiện như sau:
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a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thủ trưởng cơ 
quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường.

b) Người giải quyết bồi thường là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp 
vụ trong ngành, lĩnh vực phát sinh yêu cầu bồi thường; không được là người có quyền 
và lợi ích liên quan đến vụ việc hoặc là người thân thích theo quy định của Bộ luật Dân 
sự của người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại.

V. v ề  thòi gian xác minh thiệt hại và làm báo cáo xác minh thiệt hại quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật số 10/2017/QH14

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan giải quyết bồi thường 
cử người giải quyết bồi thường, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc 
xác minh thiệt hại.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt 
hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn 
cứ để thương lượng việc bồi thường.

VI. v ề  thòi gian thương lưọTig việc bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 
46 Luật số 10/2017/QH14

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh 
thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. 
Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương 
lượng phải được hoàn thành.

VII. về  thời gian chi trả tiền bồi thường quy định tại khoản 5 Điều 62 
Luật số 10/2017/QH14

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí do cơ quan tài 
chính cấp, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải thông 
báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc chi trả tiền bồi thường. 
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được 
thông báo, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tiến 
hành chi trả tiền bồi thường.

Mục 2

CẮT GIẢM ĐIÈƯ KIỆN KINH DOANH

A. LĨNH V ự c THỪA HÀNH VIÊN
I. Không thực hiện các quy định: “do 01 Thừa hành viên thành lập”; “Chủ 

doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Trưởng văn phòng thi hành án dân sự và phải là 
Thừa hành viên đã hành nghề Thừa hành viên từ đủ 02 năm trở lên”; “do 02 Thừa 
hành viên trở lên thành lập”; “Trưởng văn phòng thi hành án dân sự phải là thành 
viên hợp danh của văn phòng thi hành án dân sự và đã hành nghề Thừa hành viên 
từ đủ 02 năm trở lên”; “là người đại diện theo pháp luật của văn phòng thi hành án
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dân sự”; và “không được thuê người khác điều hành văn phòng thi hành án dân sự, 
không được cho thuê văn phòng thi hành án dân sự” tại khoản 3 Điều 26 Luật Thi 
hành an dân sự số 106/2025/QH15 (Luật số 106/2025/QH15)

II. Văn phòng thỉ hành án dân sự thực hiện các nhỉệm vụ, quyền hạn quy 
định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 và 11 Điều 27 Luật so 106/2025/QH15 
và các quy định sau:

1. Bố trí Thừa hành viên đã hành nghề từ đủ 02 năm trở lên làm Trưởng văn 
phòng thi hành án dân sự;

2. Ký họp đồng lao động và quản lý Thừa hành viên, Thư ký giúp việc Thừa hành 
viên, người lao động khác thuộc văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật, chuẩn 
mực đạo đức hành nghề Thừa hành viên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

3. Bảo đảm diện tích nơi làm việc, nơi tiếp công dân, kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu 
của văn phòng;

4. Thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án 
dân sự, cơ quan công an cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân 
câp tỉnh nơi văn phòng thi hành án dân sự đặt trụ sở sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới do thực 
hiện thủ tục đăng ký thay đôi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp; khi tổ chức lại, tạm ngưng hoạt động, giải thể, phá sản văn 
phòng thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật 
khác có liên quan.

III. Văn phòng thi hành án dân sự thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Tên gọi của văn phòng thi hành 
án dân sự gồm ba thành tố theo thứ tự: văn phòng thi hành án dân sự, loại hình doanh 
nghiệp và tên riêng.

IV. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, 
Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, lập danh sách Văn phòng thừa phát lại 
đã được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 
08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại kèm theo bản sao Giấy 
đăng ký hoạt động gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Danh sách Văn phòng thừa phát lại gửi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh 
phải bao gồm nội dung đổi tên thành văn phòng thi hành án dân sự theo quy định 
của Luật số 106/2025/QH15. Tên gọi của các văn phòng thi hành án dân sự phải bảo 
đảm các thành tố và theo thứ tự quy định tại khoản A.III mục này. Thành tố tên 
riêng của từng văn phòng được tự động lấy theo tên riêng của Văn phòng Thừa phát 
lại trong Giấy đăng ký hoạt động đang có hiệu lực.



Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tư pháp, 
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp Mã số doanh nghiệp và Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp cho Văn phòng Thừa phát lại theo tên mới mà không phải 
thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đồng thời, thông báo kết quả cho Sở Tư pháp.

Quyền, nghĩa vụ của các Văn phòng Thừa phát lại sau khi được đổi tên, cấp 
Mã số doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được tiếp tục kế 
thừa và thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật về 
doanh nghiệp.

B. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  THÙ A PHÁT LẠI• • •

1. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với 
hành vi vi phạm về hồ sơ đề nghị thành lập, chuyển đổi, họp nhất, sáp nhập, chuyển 
nhượng, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng thừa 
phát lại quy định Điều 67 Nghị định số 109/2026/NĐ-CP.

2. Không thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính đoi với các hành vi 
“Tây xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định cho phép thành lập, giấy đăng 
ký hoạt động của văn phòng thừa phát lại” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 69; hành 
vi “Đăng ký hoạt động không đúng thời hạn theo quy định” quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 69 Nghị đỊnh số 109/2026/NĐ-CP;

3. Không thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 
“Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở văn phòng 
thừa phát lại” quy định tại điểm a khoản 5 Điều 69; hành vi “Không đăng ký nội 
dung thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, họ tên trưởng văn phòng, danh sách thừa phát 
lại hợp danh, danh sách thừa phát lại làm việc theo chế độ họp đồng của văn phòng 
mình theo quy định” quy định tại điểm c khoản 5 Điều 69; hành vi “Cho người khác 
sử dụng quyết định cho phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của văn phòng thừa 
phát lại để hoạt động thừa phát lại” quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 69 Nghị định 
số 109/2026/NĐ-CP.

4. Không thực hiện quy định về hình thức xử phạt bố sung quy định tại điếm
b, điểm c, điểm d khoản 7 Điều 69 Nghị định số 109/2026/NĐ-CP đối với hành vi 
quy định tại điếm a khoản 4 và điếm a, điếm đ khoản 5 Điều 69 Nghị định số 
109/2026/NĐ-CP.

5. Không thực hiện quy định về biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 8 
Điều 69 Nghị định số 109/2026/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm a 
khoản 4, điểm a, điểm đ khoản 5 Điều 69 Nghị định số 109/2026/NĐ-CP.
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Mẩu 01/BTNN

TÊN Cơ QỤAN, TỒ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ QUẢN (nếu có) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN C ơ QUAN, TỎ CHỨC ......(2)..., ngay ..th á n g  ... năm'.........
Số:..... /GTN-...(1)...

GIẤY TIÉP NHẬN HÒ s o  YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Kính gửi:.........................................(3)..........................................................

Số định danh cá nhân/tổ chức:............................... (4)......................................

Địa chỉ:............................................. (5)..........................................................

Ngày..... / ....... / ......... , ..........(6)................ đã nhận được hồ sơ của Ông/Bà yêu cầu giải
quyết bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường;

2. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường: .....................(7)................... (Bản chính/bản
sao có chứng thực/bản photo);

3........................... (8)......................................
Căn cứ quy định tại khoản 1 Mục III Phần B Mục 1 Phụ lục số 1.6 Nghị quyết số .../2026/NQ- 
C P ,................... (6).......................tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường của Ông/Bà./.

Nơi nhận: NGƯỜI TIÉP NHẶN HÒ s ơ
- Như trên; (Kỷ và ghi rõ họ tên hoặc chữ ký so nếu là
“ • • - ( 9 ) ........ ( đ ê  b i ê t ) ;  b iể u  YYiẵu đ i ệ n  tử )

- Lưu: VT, HSVV.

Hướng dẫn sử dụng Mấu 01/BTNN:
(1) Chữ viết tắt của cơ quan giải quyết bồi thường.
(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính 

tương ứng.
(3) (4) (5) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.
(6) Tên cơ quan giải quyết bồi thường.
(7) Ghi tên văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (số hiệu, ngày tháng năm ban hành, cơ 

quan ban hành và trích yếu của văn bản) (nếu có).
(8) Ghi theo hồ sơ yêu cầu bồi thường.
(9) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
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Mầu 02/BTNN

TÊN Cơ QỤAN, TỔ CHỨC CHỦ 
QUẢN (nếu có)

TÊN C ơ QUAN, TỎ CHỨC
Số:..... /PB S-...0)...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......(2)..., ngày ... tháng ... năm..........

PHIẾU YÊU CẦU BỎ SUNG HÒ s ơ  YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Kính gửi:.........................................(3)..........................................................

Địa chỉ:............................................. (4).............................................................

Ngày .... tháng .... năm ..............(5)..... đã nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường của
Ông/Bà.

........... (5).......... đã nhận, tiến hành xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường và nhận thấy hồ sơ
của Ồng/Bà chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Mục II Phần B Mục 1 Phụ lục số 1.6 Nghị 
quyết số .../2026/NQ-CP .

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Phần B Mục 1 Phụ lục số 1.6 Nghị quyết số 
.../2026/NQ-CP ......... (5).... yêu cầu Ông/Bà bổ sung giấy tờ sau [!} :

.(6). 

.(6).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ yêu 
cầu bồi thường, Ông/Bà phải bổ sung các giấy tờ nêu trên vào hồ sơ yêu cầu bồi thường. Nếu
Ông/Bà không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định,......... (5).........sẽ không giải quyết yêu cầu
bồi thường của Ông/Bà theo quy định tại điểm đ khoản 2 Mục IV Phần B Mục 1 Phụ lục số 1.6 
Nghị quyết số .../2026/NQ-CP ./.

Nơi nliận:
- Như tren;
- Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng CO’ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử  dụng Mấu 02/BTNN:
(1) Chữ viết tắt của cơ quan giải quyết bồi thường.
(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính 

tương ứng.
(3) (4) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.
(5) Ghi tên cơ quan giải quyết bồi thường.
(6) Ghi rõ tên, loại giấy tờ, tài liệu phải nộp bổ sung.

([!]) Trường hợp Ông/Bà nộp hồ sơ trực tiếp mà các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ là bản sao 
thì phải mang bản chính để đối chiếu; trường hợp Ồng/Bà gửi hồ sơ bổ sung qua dịch vụ bưu 
chính thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ phải là bản sao có chứng thực theo quy định của pháp 
luật về chứng thực.
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Mầu 03/BTNN

TÊN Cơ QUAN, TỒ CHỨC CHỦ 
QUẢN (nếu có)

TÊN C ơ  QUAN, TỐ CHỨC
Số:..... /TB-...(1)...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......(2)..., ngày ... tháng ... năm...........

về việc
THÔNG BÁO 
..............(3)....

Kính gử i:.......................................... (4)..........................................................

Số định danh cá nhân/tổ chức:............................... (5)......................................

Địa chỉ:.............................................. (6)..........................................................

Ngày ..... / ....... / ........., .......... (7)................ đã nhận được hồ sơ của Ông/Bà yêu cầu
........ (7)............giải quyết bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường;

2. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường: .....................(8)................... (Bản chính/bản
sao có chứng thực/bản photo);

3........................... (9)......................................
Sau khi xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường của Ổng/Bà, ...(7)... nhận thấy: 

................................... ( 10) ................................/.

Nơi nhận: Thủ trưởng cơ quan
- Như trên; (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ....(11).....(để biết);
- Lưu: VT, HSVV.

Hướng dẫn sử dụng Mẩu 03/BTNN:
(1) Chữ viết tắt của cơ quan giải quyết bồi thường.
(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính

tương ứng.
(3) Trường họp là Thông báo thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường ghi: “thụ lý hồ sơ”. Trường 

hợp là Thông báo không thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường ghi: “không thụ lý hồ sơ”.
(4) (5) (6) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.
(7) Tên cơ quan giải quyết bồi thường.
(8) Ghi tên văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (số hiệu, ngày tháng năm ban hành, cơ

quan ban hành và trích yếu của văn bản) (nếu có).
(9) Ghi theo hồ sơ yêu cầu bồi thường.
(10) Ghi theo một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp Thông báo này là Thông bảo thụ lý hồ sơ ghi:
“Hồ sơ của Ông/Bà đầy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Mục II Phần B Mục 

1 Phụ lục số 1.6 Nghị quyết số .. ./2026/NQ-CP. Căn cứ quy định tại khoản 1 Mục IV Phần B Mục
1 Phụ lục số 1.6 Nghị quyết số .. ./2026/NQ-CP, ...{tên cơ quan giải quyết bồi thường)... thụ lý hồ 
sơ yêu cầu bồi thường của Ông/Bà và thông báo để Ông/Bà được biết”.

- Trường hợp Thông báo này là Thông báo không thụ lý hồ sơ ghì:
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Căn cứ theo quy định tại đ iểm .......khoản 2 Mục IV Phần B Mục 1 Phụ lục số 1.6 Nghị
quyêt sô .. ./2026/NQ-CP, ...(tên cơ quan giải quyêt bôi thường)... không thụ lý hô sơ yêu cầu bồi 
thường của Ong/Bà vì ...(ghi lý do không thụ lỷ hô sơ yêu câu bôi thường tương ứng với quy định 
tại các điểm của khoản 2 Mục IVPhần B Mục 1 Phụ lục số 1.6 Nghị quyết số .../2026/NQ-CP).

Do vậy, ...{tên cơ quan giải quyết bồi thường)... trả lại hồ sơ yêu cầu bồi thường (gửi kèm 
Thông báo này) và thông báo để Ông/Bà được biết”.

(11) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.



Phu lue 1.7• •

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIÊU KIỆN 
KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA B ộ  TÀI CHÍNH

A. LĨNH Vực HẢI QUAN

I. Không thực hiện điều kiện về đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Luật Hải 
quan số 54/2014/QH13, đưọ'c sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13, Luật 
số 35/2018/QH14, Luật so 07/2022/QH15, Luật số 90/2025/QHI5, Luật số 
133/2025/QH15

Giao Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, 
tiêu chuẩn nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; quy định về tổ chức thi, cấp chứng 
chỉ nghiệp vụ khai hải quan; quy định về quản lý hoạt động đại lý làm thủ tục hải 
quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

II. Không thực hiện thủ tục công nhận và hoạt động của đại lỷ làm thủ”  • • • o  • • • O • d

tục hảì quan, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khaỉ hảỉ quan, cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thu tục hải quan quy định tại Thông tư số 12/2015/TT- 
BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hồi mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận 
và hoạt động làm đại lý làm thủ tục hải quan, được sửa đồi, bổ sung bởi Thông 
tu số 22/2019/TT-BTC và Thông tư số 25/2026/TT-BTC

Thông báo hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện như sau:

1. Doanh nghiệp thông báo cho Cục Hải quan việc đáp ứng tiêu chuẩn hoạt 
động đại lý hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan làm việc tại doanh 
nghiệp theo quy định qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục Hải quan trước 
khi hoạt động.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu Cục Hải quan không có ý kiến phản 
hồi về việc không đáp ứng tiêu chuẩn qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thì doanh 
nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đại lý làm thủ tục hải 
quan, Cục Hải quan thực hiện cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và 
cấp quyền truy cập vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để doanh nghiệp 
thực hiện thủ tục hải quan.

3. Sau khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, định 
kỳ hoặc đột xuất Cục Hải quan thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn hoạt động đại lý làm 
thủ tục hải quan, nếu doanh nghiệp không đảm bảo duy trì các tiêu chuấn thì Cục 
Hải quan sẽ dừng quyền truy cập vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
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III. Không thực hiện điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại Điều 4 
Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, 
kho bãi, địa điếm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP (Nghị định số 
68/2016/NĐ-CP).

Giao Bộ Tài chính ban hành tiêu chuấn địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế 
và quy định về quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; việc kết nối 
dừ liệu, hình ảnh camera giám sát hàng hóa kinh doanh miễn thuế đảm bảo kiểm tra 
giám sát hải quan và thông báo cách thức để doanh nghiệp thực hiện.

IV. Không thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hàng miễn thuế; tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn 
thuế; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; mở 
rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế tại Điều 5,
6, 7, 8 và 9 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

1. Thông báo hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

a) Các doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm và thông báo cho Chi cục 
hải quan khu vực về việc đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định trước khi hoạt động.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu Chi cục hải quan khu vực không có 
ý kiến thì doanh nghiệp sẽ đưa kho, cửa hàng, quầy nhận hàng vào hoạt động.

c) Chi cục hải quan khu vực thực hiện kiểm tra việc kết nối, trao đồi dữ liệu, 
hình ảnh camera giám sát hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ đảm bảo đáp ứng việc kiểm 
tra, giám sát của cơ quan hải quan trước khi địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế 
đưa vào hoạt động; giám sát hàng hóa trong hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế 
sau khi doanh nghiệp tự công bố đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Trong 
quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp không đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn thì Chi 
cục hải quan khu vực sẽ tạm dừng việc đưa hàng hóa ra, vào kho, cửa hàng cho đến 
khi khẳc phục xong.

d) Chi cục hải quan khu vực thường xuyên giám sát tại địa điểm kinh doanh 
hàng miễn thuế, định kỳ (03 hoặc 06 tháng) Chi cục hải quan khu vực kiểm tra các 
điều kiện của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn đã công bố, nếu không đáp ứng điều 
kiện thì yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động và khắc phục các nội dung chưa đáp 
ứng. Sau khi doanh nghiệp khắc phục các nội dung chưa đáp ứng thì thông báo cho 
cơ quan hải quan biết.

2. Thông báo chấm dứt hoạt động/tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại/mở 
rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế thực hiện như sau:

Trong quá trình hoạt động nếu có chấm dứt hoạt động/tạm dừng hoạt 
động/hoạt động trở lại/mở rộng, thu hẹp, di chuyến, chuyển quyền sở hữu cửa hàng
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miễn thuế, doanh nghiệp thông báo cho Chi cục hải quan khu vực và chịu trách 
nhiệm xử lý toàn bộ hàng hóa tồn đọng tại kho, cửa hàng theo quy định của pháp 
luật hải quan trước khi chấm dứt hoạt động/tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại/mở 
rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế.

V. Không thực hiện điều kiện công nhận kho bảo thuế quy định tại Điều 16 
Nghị định sổ 68/2016/NĐ-CP; không thực hiện hồ sơ, trình tự công nhận kho bảo 
thuế tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP.

B. LĨNH V ự c KẾ TOÁN

I. Không thực hiện quy định về chứng chỉ kế toán viên quy định tại Điều 57 
Luật Kế toán số 88/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 108/2025/QH15 
(Luật Kế toán số 88/2015/QH13); không thực hiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế 
toán quy định tại Điều 58 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

II. Không thực hiện quy định về đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, điểm a, b khoản 4 Điều 59 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

III. Không thực hiện điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 Luật Ke toán số 88/2015/QH13; không thực 
hiện quy định vê tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Điều 26 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều của Luật Ke toán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 151/2018/NĐ-CP (Nghị định số 174/2016/NĐ-CP); không thực hiện quy định về 
tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên tại Điều 27 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP; không thực hiện hồ sơ đề 
nghị câp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại 
Điều 61 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

IV. Không thực hiện quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 62 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

V. Không thực hiện quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 63 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

VI. Không thực hiện quy định về phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 64 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

VII. Không thực hiện quy định về hộ kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại 
Điều 65 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

VIII. Không thực hiện quy định về những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài 
chính quy định tại Điều 66 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

IX. Không thực hiện quy định về trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại khoản
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4, 5 và 6 Điều 67 Luật Kế toán số 88/2015/QH13; không thực hiện quy định về bảo 
hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại Điều 28 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

X. Không thực hiện quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng 
ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Điều 69 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

XI. Không thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính đối với: cấp, cấp 
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và đình 
chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán; thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kế toán viên; 
cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề tại điểm c, d, e khoản 2 Điều 71 Luật 
Ke toán số 88/2015/QH13; cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch 
vụ làm thủ tục về thuế tại Điều 70a Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

XII. Quy định về điều khoản chuyển tiếp tại khoản 2, khoản 3 Điều 73 
Luật Ke toán số 88/2015/QH13 thực hiện như sau

Những người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán do 
Bộ Tài chính cấp theo quy định trước ngày 01 tháng 03 năm 2027 sẽ được dự thi để 
lấy chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định.

XIII. Không thực hiện điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Điều 30 Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP; không thực hiện về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài quy định tại Điều 34 Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP.

XIV. Không thực hiện quy định về việc kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh 
nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề tại Điều 24 Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP.

XV. Không thực hiện quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 
số 174/2016/NĐ-CP.

XVI. Không thực hiện quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại khoản 4 và 
khoản 6 Điều 32 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

XVII. Không thực hiện quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ kế toán tại Việt Nam có tham gia liên danh với doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều 33 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.
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XVIII. Không quy định cụm từ “kế toán viên hành nghề” tại khoản 1, điểm a 
khoản 2 Điều 35 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP; không thực hiện quy định điểm c, 
d khoản 2 Điều 35 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

XIX. Không thực hiện quy định về điều kiện tỷ lệ vốn góp quy định tại khoản
2 Điều 37 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

XX. Không thực hiện việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký 
hành nghề dịch vụ kế toán quy định tại Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng dẫn 
vê cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, 
được sửa đổi, bả sung bởi Thông tư số 44/2019/TT-BTC, Thông tư số 43/2023/TT- 
BTC và Thông tư số 23/2024/TT-BTC.

XXI. Không quy định về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành 
nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Thông tư số 292/2016/TT- 
BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người 
đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
44/2019/TT-BTC, Thông tư số 39/2020/TT-BTC, Thông tư số 23/2024/TT-BTC và 
Thông tư số 46/2025/TT-BTC.

XXII. Không thực hiện việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Thông tư số 297/2016/TT-BTC hướng 
dân vê câp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
kế toán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2020/TT-BTC, Thông tư số 
43/2023/TT-BTC và Thông tư số 23/2024/TT-BTC.

XXIII. Không thực hiện việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong 
lĩnh vực kế toán quy định tại Điều 9 Thông tư số 3 1/2026/TT-BTC quy định về phân 
cấp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tài chính.

XXIV. về Thông tir số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý 
chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, được sửa đổi, bố sung bỏ’i 
Thông tu số 43/2023/TT-BTC và Thông tư số 22/2024/TT-BTC (sau đây gọi là 
Thông tu số 91/2017/TT-BTC).

1. Không thực hiện việc thi, thi sát hạch cấp chứng chỉ kế toán viên tại Thông 
tư SỐ91/2017/TT-BTC.

2. Không quy định cụm từ “chứng chỉ kế toán viên” tại Điều 1, khoản 4 Điều
2, Điều 4, khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 6, khoản 1 Điều 10, khoản 9 Điều 16, Điều 
22 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

3. Không quy định cụm từ “kế toán viên” tại khoản 2 Điều 2, tên Mục 3, Điều 
13, Điều 29 Thong tư số 91/2017/TT-BTC.
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4. Không thực hiện quy định về nội dung thi đối với người dự thi lấy chứng chỉ 
kế toán viên tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

5. Không thực hiện quy định về nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế 
toán viên tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

6. Không thực hiện quy định về nội dung bài thi đạt yêu cầu đối với thi sát hạch và 
cấp chứng chỉ kế toán viên tại khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

7. Không thực hiện quy định về nội dung đạt yêu cầu thi đối với trường hợp dự 
thi lấy chứng chỉ kế toán viên tại điểm a khoản 4 Điều 18 Thông tư số 91/2017/TT- 
BTC; không thực hiện quy định về nội dung cấp chứng chỉ kế toán viên tại khoản 5 
Điều 18 Thong tư số 91/2017/TT-BTC.

8. Không thực hiện quy định về giá trị pháp lý của chứng chỉ kế toán viên tại 
khoản 3 Điều 22 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

9. Quy định về điều khoản chuyển tiếp tại Điều 27 Thông tư số 91/2017/TT-BTC

a) Chứng chỉ hành nghề kế toán đã được cấp theo các văn bản sau có giá trị 
như chứng chỉ kế toán viên quy định tại Thông tư này.

- Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi 
tuyến và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

- Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế thi 
và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

- Thông tư số 171/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành 
kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm 
toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

b) Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên hành nghề đã cấp của các kỳ thi trước 
theo quy định tại Thông tư số 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp chứng 
chỉ kiêm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán có giá trị như Giấy chứng nhận 
điểm thi kế toán viên quy định tại Thông tư này.

c) Người dự thi lần đầu vào các năm 2015, 2016 được áp dụng quy định 
tại khoản 2 Điều 18 Thông tư này.

d) Đối với người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên kỳ thi năm 2024, 2025 được 
bảo lưu kết quả thi theo quy định của Điều 18 Thông tư số 91/2017/TT-BTC để 
chuyến sang thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên bắt đầu từ kỳ thi năm 2026 (nếu có 
nhu cầu).
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đ) Người dự thi, thi sát hạch lấy chứng chỉ kế toán viên kỳ thi kiểm toán viên, 
kế toán viên do Bộ Tài chính tổ chức trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 
đã đạt yêu cầu thi theo quy định thì được cấp chứng chỉ kế toán viên.

e) Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2025 tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ theo quy định của Thông tư số 91/2017/TT-BTC và tự giải thể sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ.

XXV. Không thực hiện quy định về kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán tại 
Thông tư số 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2024/TT-BTC.

XXVI. KHỒNG QUY ĐỊNH MỘT SÓ NỘI DƯNG

1. Không quy định cụm từ “kế toán viên hành nghề” tại khoản 8 Điều 2; khoản
2 Điều 7; khoản 2 Điều 70 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

2. Không quy định, giải thích từ ngữ “kế toán viên hành nghề” tại khoản 11 
Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

3. Không quy định cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế 
toán” tại khoản 9 Điều 13 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

4. Không thực hiện quy định nội dung tại các khoản 11, 12, 13 Điều 13 Luật 
Ke toán số 88/2015/QH13. Không quy định cụm từ “kế toán viên hành nghề và” tại 
khoản 14 Điều 13 Luật Ke toán số 88/2015/QH13.

5. Không thực hiện quy định về nội dung kiểm tra kế toán tại điểm c khoản 1 
Điều 35 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

6. Không quy định cụm từ “kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán” tại điểm đ 
khoản 2 Điều 71 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

7. Không quy định nội dung “Chứng chỉ kiểm toán viên của mình để đăng ký 
hành nghề dịch vụ kế toán hoặc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị nơi 
mình thực tế không làm việc theo hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian”; không 
quy định nội dung “Chứng chỉ kiểm toán viên của người không làm việc hoặc làm 
việc theo hợp đồng lao động không đảm bảo là làm toàn bộ thời gian tại đơn vị mình 
để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán” tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị 
định số 41/2018/NĐ-CP.

8. Không quy định cụm từ “kế toán” tại khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản
1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp phí thâm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

9. Phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư số 40/2020/TT-BTC hướng 
dân chê độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số



174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiếm toán độc lập (Thông 
tư số 40/2020/TT-BTC) thực hiện như sau:

Thông tư số 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ về tình hình 
thực hiện họp đông cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập qua biên giới phát sinh trong 
kỳ tại Việt Nam và tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước 
ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập qua biên giới theo quy định tại 
Điều 13, Điều 14 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

10. Đổi tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Thông tư số 40/2020/TT-BTC thực 
hiện như sau:

a) Doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam có liên danh với doanh nghiệp kiểm 
toán nước ngoài đê cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam;

b) Doanh nghiệp kiêm toán nước ngoài có cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên 
giới tại Việt Nam;

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực 
hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới phát sinh trong kỳ tại Việt 
Nam và tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong 
việc cung câp dịch vụ kiêm toán qua biên giới.

11. Không thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ 
kế toán qua biên giới tại Điều 3 Thông tư số 40/2020/TT-BTC.

12. Không thực hiện quy định nội dung tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 
39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán độc lập.

c. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực KÉ TOÁN

I. Không thực hiện nội dung “Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; 
Điều 23; Điều 24” và nội dung “Điều 33; Điều 34” quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 
định số 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, 
Nghị định số 132/2026/NĐ-CP (Nghị định số 41/2018/NĐ-CP).

II. Không thực hiện nội dung “điều kiện hành nghề kế toán” quy định tại điếm 
a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

III. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ 
dự thi Chứng chỉ kế toán viên tại Điều 19 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.
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IV. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về cập nhật 
kiến thức cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 
tại Điều 20 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

V. Không thực hiện quy định về hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại điểm b khoản 4 Điều 21 
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

VI. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng 
ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Điều 22 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

VII. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản 
lý, sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Điều 23 Nghị 
định số 41/2018/NĐ-CP.

VIII. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Điều 24 
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

IX. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản 
lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Điều 25 
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

X. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh 
doanh dịch vụ kế toán tại Điều 28 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

XI. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về điều kiện 
cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Điều 29 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

XII. Không thực hiện quy định về hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi 
vi phạm quy định về phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới tại khoản 4 Điều 
30 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

XIII. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm về nghĩa vụ của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài khi cung cấp dịch vụ kế toán 
qua biên giới tại Việt Nam tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 31 Nghị định số 
41/2018/NĐ-CP.

XIV. Không thực hiện quy định về hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi 
vi phạm về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khi liên danh với 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán 
qua biên giới tại Việt Nam tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

XV. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm về nghĩa vụ thông 
báo, báo cáo của hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Điều 
33 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.
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XVI. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về nghĩa 
vụ thông báo, báo cáo của kế toán viên hành nghề tại Điều 34 Nghị định số 
41/2018/NĐ-CP.

XVII. Không thực hiện quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm 
tra hoạt động dịch vụ kế toán tại Điều 35 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP.

XVIII. Không thực hiện nội dung quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 
4; điểm d khoản 1 Điều 70; điểm d khoản 2 Điều 70; điểm d khoản 3 Điều 70a; điểm 
d khoản 4 Điều 70a; điểm d khoản 1 Điều 71; điểm d khoản 2 Điều 71 Nghị định số 
41/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, Nghị 
định số 132/2026/NĐ-CP.



Phu luc 1.8• •

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN 
KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA B ộ  XÂY DựNG

Muc 1

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiểu mục 1.1 

CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. LĨNH V ự c KIẾN TRÚC

I. Không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc quy định tại Điều 29, khoản 2, khoản 3 Điều 30 Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14, Điều 28 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật Kiến trúc, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 109 Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (Nghị định số 14/2026/NĐ-CP).

II. Không thực hiện thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc đối với người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam quy định tại khoản
2, khoản 3 Điều 31 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14, Điều 31 Nghị định số 
85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (Nghị định số 
85/2020/NĐ-CP), được sửa đồi, bổ sung tại Điều 111 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP.

III. Không thực hiện nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình 
tự, thủ tục câp, câp lại, gia hạn, công nhận, chuyến đổi chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc quy định tại khoản 5 Điều 29, khoản 4 Điều 30 và khoản 3 Điều 31 Luật Kiến 
trúc số 40/2019/QH14.

IV. Không thực hiện thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ 
điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 26 Luật 
Kiến trúc số 40/2019/QH14, Điều 26 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

B. LĨNH V ự c ĐƯỜNG BỘ
I. Không thực hiện thủ tục Chấp thuận cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra 

viên an toàn giao thông đường bộ quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ 
số 35/2024/QH15, Điều 37, khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 42, Điều 43, Điều 44, 
khoản 1, khoản 2 Điều 45 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ (Nghị định số 165/2024/NĐ-CP) và Điều 30 Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng (Nghị định số 144/2025/NĐ-CP).
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II. Không thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông 
đường bộ quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, Điều 39, 
khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 42, khoản 1, khoản 3 Điều 45 Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP và Điều 30 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP.

III. Không thực hiện thủ tục cấp đổi Chứng chỉ thấm tra viên an toàn giao thông 
đường bộ quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, Điều 40, 
khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 42, khoản 1, khoản 3 Điều 45 Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP và Điều 30 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP.

IV. Không thực hiện thủ tục cấp lại Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông 
đường bộ quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, Điều 41, 
khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 42, khoản 1, khoản 3 Điều 45 Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP và Điều 30 Nghị định số 144/2025/NĐ-CP.

c . LĨNH VỤ C NHÀ Ở

I. Không thực hiện thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà 
chung cư quy định tại khoản 2 Điều 150, khoản 6 Điều 198 Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, khoản 2 Điều 84, Điều 85 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

II. Không thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin của đơn vị quản lý vận 
hành nhà chung cư quy định tại khoản 6 Điều 198 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 
Điều 86 Nghị định so 95/2024/NĐ-CP.

Tiểu muc 1.2 

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. LĨNH Vực QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THỒN

Thời hạn giải quyết thủ tục thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô 
thị và nông thôn tại khoản 4 Điều 40 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 
47/2024/QH15

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đầy đủ 
hồ sơ theo quy định.

B. LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, điều chỉnh Giấy 
phép xây dựng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13, được sửa đổi bởi điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng số 
62/2020/QH14

1. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với trường hợp cấp giấy phép xây dựng.
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2. Trong thời gian 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ-đối 
với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựngr

3. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với trường hợp cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Mục 2

CẤT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

A. LĨNH V ự c  HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY

I. Kinh doanh dịch vụ đại lỷ tàu biến
• • • 4/

1. Không thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 242 Bộ luật Hàng hải Việt 
Nam số 95/2015/QH13, các Điều 11, 12 Nghị định số 160/2016mĐ-CP về điều 
kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biến và dịch vụ lai dăt 
tàu biển, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP (Nghị định số 
160/2016/NĐ-CP) đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại ỉý tàu biển 
quy định tại số thứ tự 51 mục B Phụ lục 1 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 
(Nghị định số 96/2026/NĐ-CP) có tỷ lệ phần vốn góp không vượt quá 49% vốn 
điều lệ của doanh nghiệp.

II. Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

1. Không thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 257 Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam số 95/2015/QH13, các Điều 13, 14 và 15 Nghị định số 160/2016/NĐ- 
CP đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển quy định tại số thứ tự 51 
mục B Phụ lục 1 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP có tỷ lệ phần vốn góp không vượt 
quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

III. Kinh doanh nhập khẩu, phá dõ* tàu biển đã qua sử dụng

Không thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 48 Bộ luật Hàng hải Việt 
Nam số 95/2015/QH13 và Điều 7 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập 
khấu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP đối với cơ sở phá dỡ tàu biển.

IV. Kinh doanh khai thác cảng biển

1. Không thực hiện các điều kiện quy định tại các Điều 5 và 7 Nghị định số 
37/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bơi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP, Nghị 
định số 69/2022/NĐ-CP, Nghị định số 14/2026/NĐ-CP và không giao Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển tại khoản 2 Điều 85 Bộ luật
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Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 đối với doanh nghiệp kinh doanh khai thác 
cảng biển.

2. Doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển có vốn đầu tư nước ngoài 
tham gia kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hóa quy định tại số thứ tự 43 Mục B 
Phụ lục I Nghị định số 96/2026/NĐ-CP chỉ được thành lập công ty liên doanh, 
trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Biểu cam kết của Việt Nam 
khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

V. Kinh doanh vận tải biến

1. Không thực hiện các điều kiện quy định tại các Điều 4, 5 và 7 Nghị định 
số 160/2016/NĐ-CP và không giao Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức, cá 
nhân vận chuyển nội địa bằng đường biển tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam số 95/2015/QH13 đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển.

2. Tô chức nước ngoài tham gia vận chuyển nội địa bằng tàu thuyền mang cờ quốc 
tịch Việt Nam quy định tại số thứ tự 44 mục B Phụ lục I Nghị định số 96/2026/NĐ-CP 
có tỷ lệ phần vốn góp không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

VI. Kinh doanh vận tải đường thủy

1. Không thực hiện quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 128/2018/NĐ-CP đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy.

2. Không thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Giao thông đường 
thủy nội địa số 23/2004/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2014/QH13.

vn. Kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

1. Không thực hiện các điều kiện quy định tại:

a) Điều 5 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải, được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 147/2018/NĐ- 
CP, Nghị định số 69/2022/NĐ-CP, Nghị định số 14/2026/NĐ-CP (Nghị định số 
70/2016/NĐ-CP) đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy 
trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và 
tuyến hàng hải.

b) Điều 6 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, 
luồng hàng hải chuyên dùng.

c) Điều 7 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải 
phục vụ công bố thông báo hàng hải.
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d) Điều 8 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố 
Thông báo hàng hải.

đ) Điều 11 Nghị định sổ 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ điêu tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải 
công cộng.

e) Điều 12 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải 
chuyên dùng.

g) Điều 13 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải 
và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.

h) Điều 15 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ thông tin điện tử hàng hải.

i) Điều 17, 18 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

k) Điều 22 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP đối với doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải quy định tại số thứ tự 
19 Mục A Phụ lục 1 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 
75% vốn điều lệ.

3. Không thực hiện nội dung “Chính phủ quy định điều kiện cung cấp dịch 
vụ bảo đảm an toàn hàng hải” tại khoản 5 Điều 108 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 
so 95/2015/QH13.

B. LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG XẨY DƯNG• • • •

1. Không thực hiện điều kiện phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 đối 
với cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì xác định, thẩm tra và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng.

2. Không thực hiện điều kiện năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp quy định 
tại khoản 2 Điều 88 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Điều 87 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt động xây dựng (Nghị định số 175/2024/NĐ-CP) đối với cá 
nhân đảm nhận chức danh chủ trì kiểm định xây dựng.
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3. Cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Xây dựng số 
135/2025/QH15, Đieu 85 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP thì đủ điều kiẹn đảm 
nhiệm chức danh chỉ huy trưởng công trường; không phải đáp ứng điều kiện năng 
lực, kinh nghiệm nghề nghiệp quy định tại Điều 86 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

c . LĨNH Vực ĐƯỜNG BỘ

1. Không quy định thẩm tra viên phải được đào tạo, điều kiện về đào tạo 
thẩm tra viên an toàn giao thông quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 
35/2024/QH15.

2. Không quy định điều kiện của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an 
toàn giao thông đường bộ quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 
35/2024/QH15, Điều 36 Nghi định số 165/2024/NĐ-CP.

3. Không thực hiện điều kiện quy định khoản 6 Điều 29 Luật Đường bộ số 
35/2024/QH15, khoản 2 Điều 35 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP đối với thẩm tra viên.

Thâm tra viên thực hiện việc thấm tra an toàn giao thông phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn:

a) Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc được 
phép làm việc, học tập tại Việt Nam;

b) Có năng lực hành vi dân sự; có đủ sức khỏe;

c) Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành công trình đường bộ và có 
thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 03 năm; hoặc có trình độ 
từ đại học trở lên và có thời gian ít nhất 05 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh 
vực: quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ.

D. LĨNH Vực KIẾN TRÚC

1. Không thực hiện các điều kiện hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 21 
Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14.

2. Không thực hiện các điều kiện đối với kiến trúc sư hành nghề với tư cách 
cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14.

3. Không thực hiện các điều kiện cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc quy định tại Điều 28 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14.

a) Cá nhân được hành nghề kiến trúc khi đáp ứng tiêu chuẩn có trình độ từ đại 
học trở lên về lĩnh vực kiến trúc.

b) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế kiến trúc 
phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc còn thời hạn, được cấp hoặc công nhận hoặc



chuyển đổi theo pháp luật về kiến trúc trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi 
hành hoặc phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

bl) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

b2) Có kinh nghiệm tham gia thiết kế kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức 
hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

b3) Đáp úng yêu cầu về phát triển nghề nghiệp liên tục quy định tại Điều 23 
Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14.

4. Không thực hiện các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Kiến trúc 
số 40/2019/QH14 đối với hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam.

5. Không thực hiện các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Kiến trúc 
số 40/2019/QH14 đối với tổ chức hành nghề kiến trúc.

E. LĨNH Vực NHÀ Ở

I. Không thực hiện các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, khoản
2 Điều 150 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 84 của Nghị định 
số 95/2024/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp họp tác xã tham gia quản lý vận hành nhà chung cư.

n . Không giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện của đơn vị quản lý vận 
hành nhà chung cư quy định tại khoản 3 Điều 150 của Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15.
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Phụ lục 1.9
PHÂN QƯYÈN, CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

ĐIÊU KIỆN KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 
CỦÂ B ộ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Mục 1

PHÂN QƯYÈN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH v ự c  BÁO CHÍ

Thủ tục chấp thuận thay đôi nội dung ghi trong Giấy phép mở chuyên trang 
của báo chí điện tử (đối với cơ quan báo chí của địa phương) quy định tại khoản 2 
và khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 
Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT thuộc thẩm quyền của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.

Trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi nội dung ghi trong giấy phép 
mở chuyên trang của báo chí điện tử thực hiện theo quy định tại khoản A.II tiếu 
mục 2.2 Mục 2.

Mục 2

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiểu mục 2.1 

CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. LĨNH V ự c  BÁO CHÍ

I. Không thực hiện thủ tục trong lĩnh vực Báo chí

1. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung nhũng nội dung ghi trong Giấy phép xuất 
bản phụ trương; chấp thuận thay đối nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản phụ 
trương quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, 
Điều 10 Nghị định số 138/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực văn hóa, thế thao và du lịch, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 
41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động 
báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện 
hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản 
phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Khi thay đổi nội dung ghi trong 
Giây phép xuât bản phụ trương thì cơ quan báo chí thông báo cho cơ quan quản 
lý nhà nước về báo chí (Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT).

Việc thông báo thực hiện như sau:

a) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản phụ trương, 
cơ quan báo chí gửi thông báo bàng văn bản đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
hoặc Úy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí của địa phương) chậm 
nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi;
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b) Đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích, văn bản thông báo cần 
đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép xuất bản phụ trương, lý 
do thay đôi;

c) Đối với trường hợp thay đổi mẫu trình bày tên gọi phụ trương, gửi kèm theo 
văn bản thông báo mẫu thay đổi (bản màu), bản dịch tiếng Việt được công chúng 
(đối với trường hợp thay đổi tên gọi phụ trương thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

2. Chấp thuận cho phép họp báo (trong nước) theo quy định tại Điều 41 Luật 
Báo chí số 103/2016/QH13 thay bàng văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà 
nước về báo chí.

Việc thông báo thực hiện như sau:

a) Khi có nhu cầu họp báo, cơ quan, tổ chức, công dân gửi thông báo bằng 
văn bản chậm nhất trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan 
quản lý nhà nước về báo chí theo quy định

a l ) Cơ quan, tổ chức trực thuộc trung ương thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

a2) Cơ quan, tố chức không thuộc điểm A.I.2.a.al tiểu mục này và công 
dân thông báo cho ủy  ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Nội dung thông báo gồm nhừng thông tin sau đây: địa điểm họp báo; 
thời gian họp báo; nội dung họp báo; người chủ trì họp báo; tài liệu chứng minh 
tính họp pháp của nội dung thông tin được cung cấp cho báo chí trong cuộc họp 
báo; danh sách các cơ quan báo chí được mời dự;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời về việc không 
được tố chức họp báo trong trường hợp thông báo về việc họp báo của cơ quan, 
tố chức, cá nhân không đảm bảo yêu cầu nêu tại điếm A.I.2.b tiêu mục này;

d) Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tố chức họp báo không đúng nội 
dung nêu tại điếm A.I.2.b tiểu mục này thì cơ quan quản lý nhà nước có quyền đình 
chỉ việc họp báo.

3. Chấp thuận cho phép họp báo (nước ngoài) quy định tại khoản 10 Điều 
56 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 thay bằng văn bản thông báo cho cơ quan 
quản lý nhà nước về báo chí

Việc thông báo thực hiện như sau:

a) Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội, cơ quan đại diện nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài phải có văn bản thông báo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại 
diện nước ngoài, văn bản đê nghị đông gửi Bộ Ngoại giao đê thông báo;
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b) Khi có nhu cầu tố chức họp báo tại các địa phương khác của Việt Nam, 
cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản thông báo gửi 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo;

c) Họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo chương trình 
chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đón đoàn có trách nhiệm thông báo cho 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch biết ít nhất là 01 ngày làm việc trước khi tiến 
hành họp báo để phối hợp;

d) Đối với họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời 
của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan 
chủ quản đón đoàn có văn bản thông báo gửi Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc 
ủy  ban nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo;

đ) Nội dung thông báo gồm những thông tin sau đây: địa điểm họp báo; 
thời gian họp báo; nội dung/mục đích họp báo; người chủ trì họp báo; thành phân 
tham dự họp báo; các hoạt động bên lề (trưng bày tài liệu, hiện vật, phát tài liệu, 
phát quà...) nếu có;

e) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ù y  ban nhân dân cấp tỉnh có quyền 
không chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm luật 
pháp Việt Nam;

g) Nội dung liên quan đến thủ tục thông báo đối với họp báo (nước ngoài) 
hết hiệu lực kề từ ngày Luật Báo chí số 126/2025/QH15 có hiệu lực thi hành (từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2026). Việc họp báo của cơ quan đại diện nước ngoài, tố 
chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng dẫn về hoạt động của báo chí nước ngoài, cơ quan 
đại diện nước ngoài, tố chức nước ngoài tại Việt Nam.

B. LĨNH V ự c  XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

I. Không thực hiện thủ tục hành chính Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức 
Tống giám đồc (Giám đốc), Tống biên tập nhà xuất bản quy định tại khoản 2 
Điều 16 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13, Điều 9 Nghị định 195/2013/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, điểm b khoản
4 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến 
điêu kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông.

II. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản 
phẩm không kinh doanh quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; 
Điều 20 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết
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một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Mầu số 29, 30 và 31 Thông tư số 
23/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT- 
BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và 
Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

III. Không thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu 
xuất bản phẩm quy định tại Điều 3 8 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; Điều 14 Nghị 
định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Điều 20 Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật xuất bản; Mầu số 22, 23, 24 và 25 Thông tư số 23/2023/TT- 
BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

IV. Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành 
xuất bản phẩm quy định tại Điều 37 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; Điều 7, Điều 8, 
Mầu số 35 và 36 Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

V. Không thực hiện thủ tục cấp xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm điện tử quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản số 
19/2012/QH13; khoản 2 Điều 18 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản; Mầu số 43, 44, 45 Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 
năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

c .  LĨNH Vực PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

I. Không thực hiện thủ tục cấp  giấy phép sửa đổi, bổ sung nhũng nội 
dung thay đỗi gồm: ngôn ngữ the hiện, đặc điếm kỹ thuật kênh chương trình, 
loại hình dịch vụ cung cấp kênh chưong trình, thay đổi địa điểm trụ sỏ’ chính, 
thư điện tử, đon vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet ghi trong giấy phép sản 
xuất kênh chương trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên 
quảng cáo, quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điêu 20 Luật Báo chí sô
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103/2016/QH13 khoản 5 Điều 15 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, 
cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi bổ sung 
bỏ'i Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo số 
16/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bỏ*i khoản 15 Điều 1 Luật Quảng cáo số 
75/2025/QH15, Đieu 14, Điều 16 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quảng cáo thay bằng văn bản thông báo cho CO’ 

quan quản lý nhà nuóc về báo chí.

Việc thông báo thực hiện như sau:

1. Đối với cơ quan báo chí trung ương gửi thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (bằng một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp hoặc trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

2. Đối với cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phô, gửi thông 
báo bằng văn bản đến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đối với cơ quan báo chí 
địa phương gửi thông báo bàng văn bản đến cơ quan chuyên môn quản lý về báo 
chí thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh. Việc gửi thông báo được thực hiện bằng một 
trong các hình thức sau: nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua cống dịch vụ công quôc 
gia hoặc qua dịch vụ bưu chính (đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với cơ 
quan báo chí trung ương hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phô 
đối với cơ quan báo chí địa phương).

II. Việc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung thay đổi biểu tượng 
kênh ghi trong Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm 
kênh chương trình chuyên quảng cáo, quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo 
chí số 103/2016/QH13, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản 
lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, đưọc sửa đổi bổ 
sung bỏi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo số 
16/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bỏ’i khoản 15 Điều 1 Luật Quảng cáo số 
75/2025/QH15, Điều 14, Điều 16 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quảng cáo đưọc thay bằng văn bản chấp thuận

Việc đề nghị chấp thuận nội dung thay đổi biểu tượng kênh ghi trong giấy 
phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên 
quảng cáo (Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước) thực hiện như sau:

1. Cơ quan báo chí trung ương gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch chấp thuận nội dung thay đổi biểu tượng kênh ghi trong Giấy phép 
sản xuất kênh chương trình trong nước; cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình 
tỉnh, thành phố gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cơ quan chuyên môn quản lý về báo chí 
thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nội dung thay đổi biểu tượng kênh ghi 
trong Giấy phép sản xuất kênh chương trình. Việc gửi văn bản được thực hiện 
bằng một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ
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công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính (đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đối với cơ quan báo chí trung ương hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 
thành phố đối với cơ quan báo chí địa phương).

Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí được người đứng đầu, 
người được giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được 
ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật ký xác nhận và gửi kèm theo bản 
màu biểu tượng kênh chương trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên 
quảng cáo có ký xác nhận của người có thẩm quyền;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 
có thẩm quyền quy định tại điểm C.II. 1 tiểu mục 2.1 Mục này có trách nhiệm kiểm 
tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, 
bô sung hô sơ.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận chính thức hồ sơ, 
cơ quan có thẩm quyền tại điểm C.II.l tiểu mục 2.1 Mục này có văn bản chấp 
thuận nội dung thay đổi biểu tượng kênh chương trình ghi trong Giấy phép sản 
xuất kênh chương trình trong nước; trường hợp từ chối thì phải có văn bản thông 
báo và nêu rõ lý do.

Cơ quan báo chí nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
quy định tại điếm C.II.l tiểu mục 2.1 Mục này hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 
trực tuyến qua Công dịch vụ công quốc gia.

D. LĨNH Vự c KARAOKE, v ũ  TRƯỜNG

I. Không thực hiện các quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và 16 Nghị 
định sô 54/2019/NĐ-CP quy định vê kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2024/NĐ-CP.

II. Không thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: đăng ký 
thành lập hộ kinh doanh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự - cấp 
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại Nghị định số 
297/2025/NĐ-CP quy định thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 
trật tự - cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

III. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường quy định tại Điều 14 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP có 
trách nhiệm gửi văn bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh theo Mau sô 
05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP.

IV. Co' quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp tỉnh yêu cầu tạm dừng 
hoạt động kinh doanh để khắc phục vi phạm bằng văn bản quy định tại
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khoản 1 Điều 15 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP khi doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Vi phạm quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 
nhưng chưa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản; trường hợp vi phạm 
các quy định về bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở 
kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thì bị đình chỉ hoạt động;

2. Vi phạm lần thứ hai về trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh quy định 
tại các điều 6, 7 và 8 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP.

Tiểu mục 2.2 

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. LĨNH Vực BÁO CHÍ

I. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất 
bản thêm ấn phẩm báo chí; chấp thuận thay đôi nội dung ghi trong Giấy phép xuất 
bản thêm ấn phẩm báo chí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điêu 20 Luật Báo chí 
số 103/2016/QH13, Điều 10 Nghị định số 138/2025/NĐ-CP quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và dư lịch, khoản 2 Điều 8 Thông 
tư số 41/2020/TT-BTTTT do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí của địa phương) thực hiện

Trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đối nội dung ghi trong Giấy phép 
xuất bản thêm ấn phâm báo chí thực hiện như sau:

1. Trường hợp thay đối nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phấm 
báo chí, cơ quan báo chí nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc 
ủy  ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí của địa phương) chấp thuận. Hồ 
sơ gồm có:

a) Văn bản đê nghị của cơ quan báo chí;

b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép xuất 
bản thêm ân phấm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với 
trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);

c) Mau trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (bản màu) có xác nhận của cơ quan 
chủ quản báo chí (đối với trường họp thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, 
tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi ấn phẩm báo chí; hình thức trình bày, vị trí của tên 
gọi ấn phấm báo chí).

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, úy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.



II. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép mở 
chuyên trang của báo chí điện tử; chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong Giấy 
phép mở chuyên trang của báo chí điện tử quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
20 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Thông tư số 
41/2020/TT-BTTTT do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh (đối với cơ quan báo chí của địa phương) thực hiện

Trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép 
mở chuyên trang của báo chí điện tử thực hiện như sau:

1. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo 
chí điện tử, cơ quan báo chí nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí của địa phương) chấp thuận.

2. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đê nghị của cơ quan báo chí;

b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép chuyên 
trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn 
chỉ, mục đích);

c) Mau trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang (bản màu) có xác 
nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường họp thay đổi tên gọi cơ quan 
chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang, tên miền; hình 
thức trình bày, vị trí của tên gọi chuyên trang; thay đối giao diện trang chủ của 
chuyên trang).

3. Trình tự thực hiện

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận chính thức hồ sơ, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; 
trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rồ lý do.

B. LĨNH V ự c  PHÁT THANH, TRUYÈN HÌNH

I. Cấp Giấy phép sản xuất kênh chưong trình trong nước bao gồm kênh 
chưong trình chuyên quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Báo chí 
số 103/2016/QH13, các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 15 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận chính thức hồ sơ,
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn
bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa 
đổi bổ sung bỏ’ỉ Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, khoản 6 Điều 22 Luật Quảng 
cáo số 16/2012/QH13 đưọc sửa đổi. bổ sung bỏ’i khoản 15 Điều 1 Luật Quảng 
cáo số 75/2025/QH15, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo (Nghị định số 06/2016/NĐ-CP)

1. Cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt 
dộng truyền hình được đề nghị sản xuất thêm kênh chương trình trong nước bao 
gồm kênh chương trình chuyên quảng cáo.

2. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch cấp Giấy phép sản xuất kênh chương 
trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo 
chí trung ương.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình 
trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên quảng cáo (Giây phép sản xuât 
kênh chương trình) thực hiện như sau:

a) Cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động 
truyền hình gửi hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép sản 
xuất kênh chương trình bằng một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp hoặc trực 
tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia;

b) Hồ sơ gồm có: Đe án đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình 
(Mầu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này).

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép sản xuất nhiều kênh chương trình, cơ quan 
báo chí đề nghị cấp giấy phép phải làm đề án riêng đối với từng kênh chương trình;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện 
tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận chính thức hồ sơ, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình (Mau số 03 
ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này); trường hợp từ chối cấp giấy phép 
thì thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc thư điện tử cho cơ quan báo chí và nêu 
rõ lý do.

Cơ quan báo chí nhận kết quả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc 
qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua cổng Dịch vụ công quốc gia, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác.

4. Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước có hiệu lực tối đa 10 
năm ke từ ngày cấp.

5. Cơ quan báo chí có Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước,
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được chủ động cung cấp kênh chương trình theo giấy phép cho các đơn vị cung 
câp dịch vụ phát thanh, truyền hình trong cả nước.

II. Cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương 
trình trong nuớc bao gồm kênh chưong trình chuyên quảng cáo quy định tại 
khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, khoản 5 Điều 15 Nghị định 
số 06/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được 
sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Luật Quảng cáo số 75/2025/QH15, Điều 
14 và Điều 16 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm kênh chương trình chuyên 
quảng cáo (Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước) cho cơ quan báo 
chí trung ương.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp sửa đồi, bổ sung các nội dung khác 
ghi trong Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, trừ trường hợp quy 
định tại khoản C.I, và c. II tiểu mục 1.1. Mục này, thực hiện như sau:

a) Trường hợp sửa đôi, bố sung các nội dung khác ghi trong Giấy phép sản 
xuất kênh chương trình:

a l)  Đối với đề nghị thay đổi tôn chỉ mục đích: nộp 01 bộ hồ sơ về Bộ Văn 
hóa, Thế thao và Du lịch bằng một trong các hình thức sau: nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ gồm có: Đe án đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình 
(Mầu số 01 ban hành kèm Phụ lục 1.9 Nghị quyết này);

a2) Đối với đề nghị thay đổi về thời lượng truyền dẫn, phát sóng; thời lượng 
chương trình tự sản xuất; tên gọi cơ quan báo chí; địa điếm phát sóng; địa điểm 
trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng: cơ 
quan báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng một trong 
các hình thức sau: nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua 
Cống dịch vụ công quôc gia.

Hồ sơ gồm có:

Đối với đề nghị thay đổi về thời lượng truyền dẫn, phát sóng, thời lượng 
chương trình tự sản xuất: Báo cáo thay đổi về thời lượng truyền dẫn, phát sóng, thời 
lượng chương trình tự sản xuất của kênh chương trình trong nước bao gôm kênh 
chương trình chuyên quảng cáo (Mau số 02 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị 
quyết này).

Đối với đề nghị thay đổi về tên gọi cơ quan báo chí; địa điểm phát sóng; 
địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát



11

sóng: Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí được người đứng đầu, người được 
giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền 
hợp pháp theo quy định của pháp luật ký xác nhận; nêu rõ các nội dung đề nghị 
sửa đổi, bố sung và phải gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ hợp pháp chứng minh nội 
dung thay đổi.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc_kê từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện 
tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bố sung hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kế từ ngày tiếp nhận chính thức hồ sơ, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 
kênh chương trình (Mau số 03 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này đối 
với trường hợp đề nghị thay đối tôn chỉ mục đích; Mau số 04 ban hành kèm theo 
Phụ lục 1.9 Nghị quyết này đối với các trường hợp sửa đổi, bổ sung khác); trường 
hợp từ chối cấp giấy phép thì thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc thư điện 
tử cho cơ quan, tô chức và nêu rõ lý do.

Cơ quan báo chí nhận kết quả tại Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc 
qua Cổng dịch vụ công quốc gia, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

c .  LĨNH Vực DƯ LỊCH

I. Thòi hạn giải quyết thủ tục công nhận CO’ sở kinh doanh dịch vụ thế 
thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đu’Ọ’c quy định tại điểm b khoản 3 
Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thấm định và công nhận; trường 
hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Thòi hạn giải quyết thủ tục công nhận CO’ sỏ’ kinh doanh dịch vụ vui 
choi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được quy định tại điếm b 
khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường 
hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

III. Thòi hạn giải quyết thủ tục công nhận CO' sỏ’ kinh doanh dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đày đủ, đúng 
quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường 
hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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IV. Thòi hạn giải quyết thủ tục công nhận CO' sỏ' kinh doanh dịch vụ 
mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đuọc quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường 
hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

V. Thời hạn giải quyết thủ tục công nhận co* sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống đạt tiêu chuán phục vụ khách du lịch được quy định tại điểm b khoản
3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường 
hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

VI. Hồ SO’, trình tự, thủ tục, thầm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 
tại điểm quy định tại Điều 61 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Mầu số 06 ban hành 
kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này;

b) 02 ảnh chân dung màu cờ 3 cm X 4 cm hoặc bản điện tử ảnh màu (trong 
trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

2. Trình tự, thủ tục, thâm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 
được quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh định kỳ hằng năm công bố kế 
hoạch tổ chức kiếm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

b) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công;

c) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ 
trong thời hạn 08 ngày làm việc kê từ ngày có kết quả kiểm tra.

VII. Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của 
CO’ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 69 Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Điều 8 Nghị định 
138/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, 
thể thao và du lịch•

1. Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự, bao gồm:
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a) Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện theo Mau số 14 ban hành 
kèm theo Thông tư 06/2017/TT- BVHTTDL;

b) Quyết định thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch nước 
ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

c) Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

2. Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy 
định như sau:

a) Người đứng đầu văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và xem xét, quyết định;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập 
văn phòng đại diện tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

VIII. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lũ* hành 
quốc tế được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 của Luật Du lịch số 
09/2017/QH14

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo 
Mau số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thấm quyền cấp;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 
(đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành lần đầu hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế);

d) Bản sao băng tôt nghiệp cao đắng trở lên chuyên ngành về lữ hành của 
người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng 
trở lên chuyên ngành khác và bản sao chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc 
tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định 
của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp (đối với trường 
hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép lữ hành lần đầu);

đ) Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (đối 
với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép lữ hành lần đầu);
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e) Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bản gốc đã được cấp (đối với 
trường hợp doanh nghiệp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
thay đối phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế).

Đối với thành phần hồ sơ quy định tại khoản này, Cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính kiếm tra hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu. Trường 
hợp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được thông tin hoặc 
thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì yêu cầu doanh nghiệp 
bố sung, hoàn thiện hồ sơ, nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 
điện tử có chúng thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được 
thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc 
tế nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch hoặc trực tuyến trên cống Dịch vụ công quốc gia.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên 
môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông 
báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IX. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nội địa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 của Luật Du lịch số 
09/2017/QH14

1. Hồ sơ đê nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo Mầu 
số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
(đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành lần đầu);

d) Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của 
người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch 
quốc tế hoặc nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công 
nhận theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề 
nghiệp (đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép lữ hành lần đầu);
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đ) Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (đối 
với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép lữ hành lần đầu);

e) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bản gốc đã được cấp (đối với 
trường hợp doanh nghiệp thay đoi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Đối với thành phần hồ sơ quy định tại điếm này, cơ quan giải quyết thủ tục 
hành chính kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu. Trường họp 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được thông tin hoặc thông 
tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì yêu cầu doanh nghiệp bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ, nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện 
tử có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nội địa được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc trực tuyến trên cổng Dịch vụ công 
quốc gia;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thấm định và cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, 
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

X. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch nội địa quy định tại Điều 60 Luật Du lịch số 
09/2017/QH14

1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn 
viên du lịch nội địa bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu số 04 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT- BVHTTDL;

b) Bản sao các văn bàng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại 
điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật Du lịch số 
09/2017/QH14;

Đối với thành phần hồ sơ quy định tại điểm này, Cơ quan giải quyết thủ tục 
hành chính kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu. Trường hợp 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thảc được thông tin hoặc thông 
tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì yêu cầu công dân bổ sung,
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hoàn thiện hồ sơ, nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có 
chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

c) 01 ảnh chân dung màu cỡ 3cm X 4cm hoặc bản điện tử ảnh màu (trong 
trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định như sau:

a) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực 
tuyến trên cống Dịch vụ công quốc gia đến cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên 
du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải thông báo bàng văn bản và 
nêu rõ lý do.

XI. Hồ SO’, trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ hưóng dẫn viên du lịch quy định 
tại Điều 62 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

1. Hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Mau số 05 Phụ lục 
II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL;

c) Bản sao giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên 
du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

d) 01 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm X 4 cm hoặc bản điện tử ảnh màu (trong 
trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

đ) Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

Đối với thành phần hồ sơ quy định tại điểm này, Cơ quan giải quyết thủ tục 
hành chính kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu. Trường hợp 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được thông tin hoặc thông 
tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì yêu câu công dân bố sung, 
hoàn thiện hồ sơ, nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có 
chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

2. Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

a) Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc 
trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia đến cơ quan nhà nước đã câp thẻ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ có trách nhiệm câp đôi
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thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

XII. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quy 
định tại Điều 63 Luật Du lịch số 09/2017/QH14

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gôm:

a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu theo Mau số 05 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL;

b) 01 ảnh chân dung màu cỡ 3cm X 4cm hoặc bản điện tử ảnh màu (trong 
trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

c) Bản sao giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 trong trường hợp 
thay đổi thông tin ngoại ngữ trên thẻ hướng dẫn viên du lịch;

Đối với thành phần hồ sơ quy định tại điểm này, Cơ quan giải quyết thủ tục 
hành chính kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin trên các cơ sở dữ liệu. Trường hợp 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được thông tin hoặc thông 
tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì yêu cầu công dân bố sung, 
hoàn thiện hồ sơ, nộp bản sao kèm bản chính đế đối chiếu hoặc bản sao điện tử có 
chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

a) Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc 
trực tuyến qua cổng Dịch vụ công quốc gia đến cơ quan nhà nước đã cấp thẻ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan nhà nước có thấm quyền cấp thẻ cấp lại thẻ hướng dẫn 
viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

D. LĨNH Vực XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động in và các 
trường hợp thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động in quy định tại Điều 14 Nghị 
định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, 
Nghị định số 72/2022/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 116/2026/NĐ-CP; Mục
VII, Mục VIII của Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP

I. Trước khi hoạt động, cơ sở thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản 
phẩm in thuộc phạm vi quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ- 
CP (không bao gồm hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối với sản phẩm in 
bao bì không chứa nhãn hàng hóa) phải thực hiện đăng ký hoạt động in với cơ
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quan quản lý nhà nước về hoạt động in để được cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt 
động in với cơ quan có thẩm quyền quy định như sau:

1. Việc cấp xác nhận đăng ký hoạt động in (cho cơ sở in trên địa bàn là 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, 
tố chức chính trị xã hội, hợp tác xã và chi nhánh, địa điểm kinh doanh của các loại 
hình này) thuộc thấm quyền của cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh.

2. Việc câp xác nhận đăng ký hoạt động in (cho cơ sở in trên địa bàn là hộ 
kinh doanh) thuộc tham quyền của Phòng chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban 
nhân dân câp xã.

II. Hồ SO’, thủ tục đăng ký hoạt động in

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động in gồm: tờ khai đăng ký hoạt động in theo 
mẫu quy định; sơ yếu lý lịch của người đại diện pháp luật/người đứng đầu cơ 
sở in (áp dụng đối với đăng ký hoạt động in sản phẩm quy định tại điểm a khoản
4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 1 Điều 3 Nghị 
định số 72/2022/NĐ-CP và điểm c Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ- 
CP được sửa đổi tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP) theo 
Mầu số 08 và Mầu số 09 tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP.

2. Cơ sở in nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động in trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính đến Bộ phận Một cửa hoặc trực tuyến qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tới cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản D.I tiểu mục 1.2 Mục này. 
Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in điện tử có giá trị pháp lý như giấy xác nhận 
đăng ký hoạt động in bản giấy.

III. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi 
về thông tin đã được xác nhận, cơ sở in phải gửi hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký 
hoạt động in theo Mầu số 09 và Mầu số 11 tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 
18/2026/NQ-CP trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp trực tiếp qua cổng dịch vụ công quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền quy 
định tại khoản D.I tiểu mục 1.2 Mục này để cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt 
động in.

IV. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 
hoạt động in, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in, cơ quan có thẩm 
quyền quy định tại khoản D.I tiểu mục 1.2 Mục này có trách nhiệm cấp giấy xác 
nhận đăng ký hoạt động in theo Mầu số 10 tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 18/2026/NQ-CP và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt 
động in; trường hợp không cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in phải có văn 
bản trả lời nêu rõ lý do.
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Trường hợp hô sơ đăng ký hoạt động in, hồ sơ thay đôi thông tin đăng ký hoạt 
động in không đúng quy định, cơ quan có tham quyền quy định tại khoản D.I tiểu 
mục 1.2 Mục này phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở in và nêu rõ ỉý do.

V. Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in bị thu hồi trong các trường họp 
sau đây:

1. Cơ sở in không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị 
định số 60/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 1 và 
Điều 3 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP trong quá trình hoạt động và đã được cơ 
quan quản lý nhà nước về hoạt động in yêu cầu tạm dừng hoạt động đê khăc phục 
nhưng không khắc phục trong thời hạn yêu cầu;

2. Cơ sở in không hoạt động liên tục trên 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy 
xác nhận đăng ký hoạt động in, trừ trường hợp bất khả kháng được cơ quan quản 
lý nhà nước về hoạt động in chấp thuận bằng văn bản;

3. Cơ sở in chấm dứt hoạt động hoặc bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải 
thế hoặc phá sản.

VI. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động in đối 
với triròìig họp quy định tại điểm D .v.l tiểu mục 1.2 Mục này đưọc thực hiện 
như sau:

1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành kiếm tra tại cơ sở in và lập biên 
bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, cơ quan, người có 
thẩm quyền kiểm tra thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy xác nhận 
đăng ký hoạt động in;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày nhận được thông báo, cơ 
quan cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in ban hành văn bản yêu cầu cơ sở in 
khắc phục các điều kiện không đáp ứng. Thời hạn khắc phục là 30 ngày làm việc 
kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu. Hất thời hạn này, nếu cơ sở in không khắc 
phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 
thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động in và yêu cầu cơ sở in nộp lại giấy đã 
được cấp.

VII. Đối với trường hợp thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động in quy 
định tại điểm D.V.2 và D.V.3 tiểu mục 1.2 Mục này, cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy xác nhận đăng ký hoạt động in căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh hoặc tài 
liệu chứng minh tình trạng không hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động để ban hành 
quyết định thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động in và yêu cầu cơ sở in nộp lại 
giấy đã được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

VIII. Không áp dụng quy định tại mục Mục VII, Mục VIII của Phụ lục I 
Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành
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chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

Mục 3

CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH

A. LĨNH VỤC TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (TRỪ KINH DONH TRÒ CHƠI 
ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ KINH 
DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG TRÊN MẠNG)

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử tại khoản 1 Điều 35 Quy chế 
hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng ban hành kèm 
theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
142/2018/NĐ-CP phải đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị bảo đảm hình thức, chất 
lượng âm thanh, hình ảnh của trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

B. LĨNH V ự c  PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

I. Doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp công lập, hộ gia đình phát hành xuất 
bản phấm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 36 Luật Xuất bản số 
19/2012/QH13 phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam;

2. Có địa điếm kinh doanh xuất bản phẩm hoặc tên miền, gian hàng thương 
mại điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.

II. Co sỏ’ nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo quy định tại 
khoản 3 Điều 38 Luật số 19/2012/QH13 phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải thường trú tại Việt Nam;

2. Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách trong trường 
họp kinh doanh nhập khâu sách.

III. Trước khi hoạt động, cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải khai báo hoạt 
động phát hành xuất bản phẩm với ủy  ban nhân dân cấp xã sở tại trên cổng dịch 
vụ Công quốc gia. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ thông 
tin khai báo, ủy  ban nhân dân cấp xã phải xác nhận việc khai báo; trường hợp 
không cấp xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Nội dung khai báo và xác 
nhận khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm quy định tại Mau số 08 và Mầu 
số 09 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này.

IV. Trước khi hoạt động, cơ sở nhập khẩu xuất bản phâm phải khai báo hoạt 
động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận đủ thông tin khai báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xác nhận việc
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dung khai báo và xác nhận khai báo hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản 
phẩm quy định tại Mau số 10 và Mau số 11 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị 
quyết này.

IV. Trách nhiệm của tố chửc, cá nhân tham gia hoạt động phát hành 
xuất bản phẩm

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của thông tin 
khai báo;

2. Chịu trách nhiệm đối với nội dung, nguồn gốc và tính hợp pháp của xuất 
bản phẩm kinh doanh;

3. Không được chuyển giao hoặc loại trừ trách nhiệm khi sử dụng bên thứ 
ba hoặc nền tảng trung gian;

4. Duy trì quy định thông tin liên hệ và chấp hành yêu câu của cơ quan có 
thẩm quyền khi có yêu cầu;

5. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu về hoạt động phát hành, nhập khẩu xuất bản phẩm 
theo quy định;

6. Bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc xuất bản phẩm và xác định tố 
chức, cá nhân có liên quan;

7. Ket nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp 
luật. Cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền.

8. Báo cáo Úy ban nhân dân cấp xã về cơ chế kiếm soát nội dung theo quy 
mô hoạt động;

9. Thực hiện kiêm soát theo danh mục nội dung bị cấm, hạn chế hoặc cần 
kiếm soát đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

10. Ngăn chặn, gỡ bỏ xuất bản phấm vi phạm ngay khi phát hiện hoặc khi 
có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

11. Hoạt động phát hành, nhập khẩu xuất bản phẩm trên môi trường điện 
tử, nền tảng số và các nội dung có liên quan khác thực hiện theo quy định của 
pháp luật có liên quan.

V. Phát hành xuất bản phẩm điện tử

1. Cơ quan, tố chức, cá nhân hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử 
quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật số 19/2012/QH13 và Điều 17 Nghị định 
195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất 
bản, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có máy chủ đặt tại Việt Nam;

21



22

b) Có tên miền Internet Việt Nam theo quy định của pháp luật;

c) Có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ngăn chặn sao 
chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;

d) Có giải pháp kỹ thuật theo quy định về kiểm soát bản quyền số đối với 
nhà cung cấp nội dung, các kênh phân phối nội dung;

đ) Có xác nhận khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử của 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử. 
Nội dung khai báo động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo Mau số 12 ban 
hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo 
hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải 
xác nhận khai báo, trường hợp không xác nhận khai báo phải có văn bản trả lời 
nêu rõ lý do. Nội dung xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo 
Mau số 13 ban hành kèm theo Phụ lục 1.9 Nghị quyết này.

c .  LĨNH Vực BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

I. Không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại Giấy chúng nhận tổ chức giám định 
quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Điều 99 Nghị định số 17/2023/NĐ- 
CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

II. Tổ chức quy định tại khoản 2 và 2a Điều 201 Luật sỏ* hữu trí tuệ 
phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hành 
nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2a Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ;

2. Có ít nhất một cá nhân có thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ được thực 
hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.

3. Trong 10 ngày làm việc trước khi hoạt động, tổ chức có hoạt động giám 
định quyền tác giả, quyền liên quan phải gửi văn bản thông báo hoạt động với tố 
chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan các thông tin sau đây:

a) Định danh của tổ chức, cá nhân hoạt động giám định quyền tác giả, quyền 
liên quan;

b) Địa chỉ trụ sở của tổ chức;

c) Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 
giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tô chức;

4. Tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan khi tự chấm dút hoạt
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động giám định có trách nhiệm gửi văn bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh 
doanh tới tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trong 10 
ngày làm việc kế từ khi chấm dứt hoạt động.

5. Không áp dụng quy định tại mục I Phụ lục 1 Nghị quyết số 18/2026/NQ- 
CP vê căt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

D. LĨNH Vực NGHỆ THUẬT BIẺU DIỄN 
• • •

Khi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm 
mục đích thương mại quy định tại Điều 22 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy 
định về hoạt động nghệ thuật biếu diễn, cơ quan, tố chức, cá nhân phải thực hiện 
việc lưu chiểu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

Đ. LĨNH Vực BẢO TÀNG

Cơ quan, tô chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bảo tàng theo quy định tại 
Điều 81 Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 khi bảo đảm quy định tại Điều 65, 
Điều 67 Luật số 45/2024/QH15, quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp 
và quy định khác của pháp luật có liên quan.
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TÊN CO QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CO QUAN BÁO CHÍ

Mầu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÈ ÁN

ĐÈ NGHỊ CẤP/SỬA ĐỎI, BÓ SƯNG TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH GIẤY 
PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH/TRƯYÈN

HÌNH TRONG NƯỚC

I. S ự  CẦN THIẾT VÀ CO SỞ PHÁP LÝ

1. Sự cần thiết.

2. Co’ sỏ' pháp lý.

II. THÔNG TIN CHUNG VÈ c ơ  QUAN BÁO CHÍ

1. Tên CO' quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình (viết chữ in 
hoa): 

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................

-  Điện thoạ i: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Website (nếu c ó ) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình số...do ...cấp
ngày....... tháng ........năm ..............

III. NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC 
(thuyết minh đối vói trưòìig họp đề nghị cấp)

1. Tên kênh chương trình:..........................................................................

2. Biểu tirọiig kênh chuong trình: (kèm theo bản in màu biểu tượng kênh 
phát thanh/ữuyên hình có cam kêt của cơ quan bảo chí và xác nhận của cơ quan 
chủ quản (đổi với cơ quan Bảo và phát thanh, truyền hình địa phương và bộ, 
ngành), có xác nhận của người đủng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy 
quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật phê duyệt (đối với Đài Truyền hình 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam)

3. Tôn chỉ, mục đích kênh chương tr ìn h :....................................................

4. Loại kênh chu’o'ng trình: (Phim truyện, Phim hoạt hình, Tin tức, Khoa



học, Giảo dục, Tông hợp, Giải trí tổng họp, Thể thao, Ca nhạc, Quảng cáo...)

5. Ngôn ngữ thể h iệ n :....................................................................................

6. Đối tượng phục v ụ : ....................................................................................

7. Thòi gian truyền dẫn, phát sóng/ ngày: (từ ....giờ đến ......giờ).

8. Thòi lượng truyền dẫn, phát sóng/ ngày: (...giờ... phút/ngày).

9. Thòi lượng chuong trình tự sản xuất trung bình trong một ngày:
(...giờ... phút/ngày)

- Truyền dẫn/phát sóng mới: (...giờ... phút)

- Truyền dẫn/phát sóng lại: (...giờ... phút)

10. Thòi lượng chương trình truyền dẫn/phát sóng mới trong một ngày:
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(...giờ... phút/ngày)

11. Cấu tạo khung chuong trình CO’ bán:

STT Tên chuyên 
mục/ loại 

chưong trình

Nội
dung

Thòilưọng

(...giờ... phút)

Tỷ lệ % trong tổng thời 
luọng truyền dẫn, phát

sóng

Trung
bình/ngày

Trong 

01 tháng

Trung 
bình/ ngày

Trong 
01 tháng

1.

2.

• ••

12. Đặc điểm kỹ thuật kênh chưong trình:

- Độ phân giải hình ảnh kênh chương trình truyền hình: (Đánh dấu 0  vào
ô phù hợp)

SDTV □

HDTV □

4K □

8K □

Khác □

(Ghi rõ độ phân giải hình ảnh nếu chọn “khác ”) ........................................

- Âm thanh kênh chương trình phát thanh: (Đánh dấu 0  vào ô phù họp)
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Mono

Stereo

Khác

(Ghi rõ định dạng âm thanh nếu chọn “khác ”):

13. Đặc điếm nội dung kênh chưong trình:

(Tên cơ quan bảo chỉ) bảo đảm nội dung, khung chương trình cơ bản của 
kênh chương trình khi truyền dẫn, phát sóng theo các định dạng kỹ thuật đề xuất 
tại điếm 11 là hoàn toàn giong nhau trên các dịch vụ theo quy định (đôi với kênh 
có từ 02 định dạng kỹ thuật trở ỉên).

14. Thông tin về đối tác liên kết sản xuất kênh chương trình (áp dụng 
đoi với trường hợp kênh chương trình có hoạt động liên kết):

14.1. Tên đối tác liên k ế t:................................................................................

14.2. Địa chỉ đối tác liên kết:........................................................................

-  Điện thoạ i: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14.3. Số Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư 
của đối tác liên kết: ...

Ngày cấp :...........................................Nơi cấp :.................................................

14.4. Người đại diện theo pháp luật của đối tác liên kết:

Họ và tên:........................Sinh ngày:......................... Quốc tịch:......................

Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số:..................................................

Ngày cấp :.........................................Nơi cấp :...................................................

Chức danh: .........................................................................................................

Địa chỉ liên lạ c :.................................. số  điện thoại:......................................

14.5. Năng lực của đối tác liên kết để thực hiện hoạt động liên kết:

a) Nguồn lực tài chính:

b) Nhân sự (Nêu cụ thể số lượng người tham gia trực tiếp sản xuất kênh
r  \

□

□

□

»Tp Ẵ ẤTong so 
nhân sự Nam Nữ

Trình độ 
chuyên môn Trình độ chính trị Ngoại ngữ

Trên Đại Đại Sơ Trung Cao Đại Chứng
hoc• hoc• câp câp Ắcap hoc• chỉ
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14.6. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật (Trường quay: Diện tích; số lượng 
máy quay; số lượng phòng dựng, bàn dựng, bàn trộn tiếng...):

14.7. Hình thức liên kết:...................................................................................

14.8. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên k ế t:.................................

15. Địa điểm sản xuất kênh chương trình:..............................................

16. Quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh chương
trình:..........................................................................................................................

17. Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu kênh chương
trình hoàn chính cho các đon vị sử dụng kênh chuong trình:...........................

18. Phương thức cung cấp kênh chưong trình trên dịch vụ phát thanh, 
truyền hình: (Đánh dấu 0  vào ô trống phù hợp)

Quảng bá □

Trả tiền □

19. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình: (Đánh (lấuM vào ô 
trong phù hợp)

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số □

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự □

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ sô □

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV □

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh □

Dịch vụ truyền hình di động □

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet □

Khác □

(Ghi rõ phương thức cung cấp dịch vụ trong trường hợp thuộc điên "khác")

20. Kinh phí hoạt động:

- Kinh phí ban đ ầu :...................................................................................

- Kinh phí hoạt động thường xuyên:........................................................
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+ Năm 1 : .............................................................................................................

+ Năm 2 : .............................................................................................................

21. Các nội dung khác (nếu c ó ): ...........................................................

22. Ngưò’i chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình:

22.1. Họ và tê n :.................................................................................................

22.2. Chức danh (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giảm đốc/ Giám đốc, Phó
Giảm đốc):......................................................................................................................

23. Tài liệu kèm theo:

( 1)...........................................................................................................................................................................................................................

(2).....................................................................................................................................................
(...)...............................................................................................
24. Cam kết:

(Tên cơ quan báo chí) xin cam kêt:

24.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của 
nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại/ tranh châp (tên 
cơ quan bảo chỉ) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

24.2. Nếu được cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ 
truyền hình trong nước, (tên cơ quan bảo chỉ) cam kết thực hiện đúng quy định 
của pháp luật về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép được cấp.

IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỐI, BỐ SƯNG GIẤY PHÉP SẢN 
XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH TRONG 
NƯỚC (thuyết minh đối vói trường họp đề nghị sửa đổi, bổ sung tôn chỉ, 
mục đích).

1. Nội dung đánh giá tình hình triến khai thực hiện Giấy phép sản xuất 
kênh phát thanh/truyền hình đã được cấp.

2. Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tôn chỉ mục đích của kênh chương trình.

3. Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung tôn chỉ, mục đích của kênh phát 
thanh/truyền hình.

4. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).

5. Các phương án triển khai thực hiện các nội dung thay đổi trong giấy phép 
sản xuât kênh phát thanh/truyền hình sau khi sửa đối, bổ sung tôn chỉ, mục đích.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của 
nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại/ tranh chấp
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(tên cơ quan báo chỉ) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

7. Nếu được cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền 
hình trong nước, (tên cơ quan bảo chỉ) cam kết thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép được cấp./.

thanh, truyên hình tình, thành phô 
trực thuộc trung ương và bộ, ngành)

(Ký tên đóng dấu)

Chủ thích:

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp: kê khai, thuyết minh các mục I, II, III trong 
biếu mẫu Đe án này.

- Đối với hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung tôn chỉ, mục đích: kê khai, thuyết 
minh các mục I, II, IV trong biêu mẫu Đê án này.

- Các nội dung in nghiêng được khai tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

1 Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của người đứng đẩu cơ quan 
báo chí hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

........ , ngày... tháng... năm.......

Cơ quan chủ quản phê duyệt 
(Đối vói các cơ quan Bảo và phát

........., ngày... thảng... năm.......

Người đừng đầu cơ quan báo c h ỉ1

(Ký tên, đóng dấu)
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B ộ  VĂN HÓA, THẾ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
•  7 •  •  •

VÀ DU LICH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 02

Số: /GP-BVHTTDL Hà Nội, ngày thảng năm

GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH/ TRUYÈN 
HÌNH TRONG NƯỚC

B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

Cần cứ Luật Bảo chí so 103/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định so 43/2025/NĐ-CP ngày 28 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định so 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của 
Chỉnh phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyên hình được 
sửa đỗi, bổ sung bởi Nghị định so 71/2022/NĐ-CP ngày 01 thảng 10 năm 2022;

Theo đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/kênh 
chương trình truyền hình trong nước của (tên cơ quan báo chí);

Theo đề nghị của Cục frưỏng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

CẤP PHÉP CHO:

Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/truyền hình (viết bằng chữ in hoa)

- Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình so do .....cấp .......ngày........
tháng......năm .........

Được sản xuât kênh chương trình phát thanh/' truyền hình trong nước theo 
các nội dung sau:

1. Quy định về kênh chương trình: (Phát thanh hoặc Truyền hình)

1.1. Tên kênh chương trình:.............................................................................

1.2. Biểu tượng kênh chương trình:..................................................................

1.3. Tôn chỉ, mục đích kênh chương trình:..................................................

1.4. Loại kênh chương trình: (Phim truyện, Phim hoạt hình, Tin tức, Khoa



học, Giảo dục, Tông hợp, Giải trí tong hợp, Thể thao, Ca nhạc, Quảng cáo...)

1.5. Ngôn ngữ thể hiện:.....................................................................................

1.6. Đối tượng phục vụ:......................................................................................

1.7. Thòi gian truyền dan, phát sóng/ ngày: (từ.....giờ.. .phút... đến....giờ... phút...).

1.8. Thời lượng truyền dẫn, phát sóng/ ngày: (....g iờ ... phút/ngày).

1.9. Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày: (....giờ 
... phút/ngày).

- Truyền dẫn/phát sóng mới: (...giờ ...phút)

- Truyền dân/phát sóng lại: (...giờ ...phút)

1.10. Thời lượng chương trình truyền dẫn/ phát sóng mới trong một ngày:
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(....g iờ ... phút/ngày).

1.11. Cấu tạo khung chương trình cơ bản:

STT Tên chuyên 
mục/loại chương 

trình

Nội
dung

Thòi lượng

(... g iờ ... phút)

Tỷ lệ % trong tổng thòi 
luọng phát sóng

Trung
bình/ngày

Trong 01 
tháng

Trung Trong 01 
bình/ ngày tháng

1.

2.

1.11. Đặc điểm kỹ thuật kênh chương trình:

- Đối với kênh chương trình truyền hình

Độ phân giải hình ả n h :......................................................................................

- Đối với kênh chương trình phát thanh

Âm thanh:..........................................................................................................

1.12. Đặc điểm nội dung kênh chương trình:

Nội dung, khung truyền dẫn/ phát sóng của kênh chương trình (tên kênh 
chương trình) hoàn toàn giong nhau khi phát sóng theo quy định tại điềm 1.11 
(đốỉ với kênh có từ 02 định dạng kỹ thuật trở lên).

2. Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu kênh chương
trình hoàn chỉnh cho các đon vị sử dụng kênh chương t r ìn h : .........................

3. PhuĐTig thúc cung cấp kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình:
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Phương thức dịch vụ quảng bả;

Phương thức dịch vụ trả tiền.

4. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình:

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật so;

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự;

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số;

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV;

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh;

Dịch vụ truyền hình di động;

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet;

5. Ngưòì chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình:

5.1. Họ và tê n : ...................................................................................................

5.2. Chức danh (Tổng Giảm đốc, Phó Tổng giảm đốc/ Giảm đốc, Phó Giảm
đốc):.....................................................................................................................

6. Các quy định khác:......................................................................................

7. Hiệu lực của Giấy phép:

- Giấy phép này có hiệu lực toi đa 10 năm kể từ ngày cấp.

- Cơ quan bảo chí được cấp phép có ữách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất 
các hoạt động liên kết sản xuất chương trình trên kênh (nếu có); thực hiện đủng 
các quy định của pháp luật về báo chí, truyền dẫn, phát sóng, các văn bản pháp 
luật khác có liên quan và các quy định ghi trong Giấy phép ./.

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;
- Văn phòng Chỉnh phũ;
- UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du ỉịch/ Sở Văn hóa và Thể thao 
tinh, TP trực thuộc TW (nếu tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình 
ở tình, thành phố trực thuộc trung ương);
- Bộ trưởng;

-  Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

Chú thích:

Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào quy định pháp luật 
tại thời điêm cấp phép và từng giấy phép cụ thể.

Khác...

Nơi nhận:
- Cơ quan báo chí được cấp phép;
- Cơ quan chủ quán;

B ộ  TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)
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TÊN CO QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CO QUAN BÁO CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............................,  ngày... tháng... năm .......................

BÁO CÁO
về thay đổi thòi lượng truyền dẫn/phát sóng, thòi lượng chưoìig trình 

tự sản xuất của kênh chương trình phải thanh/truyền hình

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. Thông tin về CO’ quan chủ quản:
1. Tên cơ quan chủ quản:.................................................................................
2. Địa ch ỉ:..........................................................................................................
3. Điện thoại:......................................................................................................
II. Thông tin về tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình:
1. Tên tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình:........................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
3. Điện thoại:......................................................................................................
4. Biểu tượng của tố chức hoạt động phát thanh/truyên hình: ......................
5. Thông tin về giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình, giây phép sản

xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước đã được cấp (số, ngày 
tháng cấp giấy phép):.........................................................................................

III. Nội dung báo cáo
1. Thời gian, thời lượng truyền dẫn/phát sóng, thời lượng tự sản xuất (phát 

mới/phát lại), thời lượng truyền dan/phát sóng mới của kênh chương trình sau 
khi thực hiện thay đôi; lý do thay đối.

2. Nêu rõ thời lượng, tỷ lệ thời lượng các nhóm chuyên mục trong bảng cấu 
tạo khung chương trình cơ bản có thay đổi; lý do thay đổi.

3. Phương án tô chức sản xuất thời lượng chương trình tăng thêm (nếu có).
4. Khung chương trình dự kiến ừ"uyền dan/phát sóng trong 01 (một) tháng.

Người đứng đầu cơ quan báo c h í1

(Ký tên, đóng dấu)

Chú thích
Các nội dung in nghiêng được khai tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
1 Người đứng đâu, người được giao nhiệm vụ của người đứng đâu cơ quan báo 
chí hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Mẩu số 03



B ộ  VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DU LỊCH Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: /GP-BVHTTDL Hà Nội, ngày.... thảng.....năm .....

GIẤY PHÉP SỬA ĐỐI, BỒ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH/ TRƯYÈN HÌNH TRONG NƯỚC

(Có giá trị đến ngày....... tháng.....năm .......

Cấp lần đầu ngày....thảng..........năm ....

Cấp sửa đổi, bổ sung lần.......ngày......... thảng.....năm......)

B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HÓA, THE THAO VÀ Dư LỊCH

Căn cứ Luật Bảo chí so 103/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định sổ 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 thảng 01 năm 2016 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyên hình được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sổ 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022;

Căn cứ Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/truyền hình trong
nước s ổ ... ngày ... thảng ... năm .... do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho
(tên cơ quan báo chí);

Theo đề nghị tại văn bản/bảo cảo/đề ản so ... ngày ... tháng ... năm.... của 
(tên cơ quan bảo chí);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, ữuyền hình và thông tin điện tử,

CẤP PHÉP CHO:

Tên CO’ quan báo chí hoạt động phát thanh/truyền hình

(viết bằng chữ in hoa)

- Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình số... do.......
cấp.......ngày... tháng........................ năm...

- Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước



sô.... do... câp ngày... tháng.... năm.....

1. Nội dung sửa đối, bố sung giấy phép sản xuất kênh chương trình phát 
thanh/truyền hình trong nước (tên kênh):

2. Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát
thanh/truyền hình trong nước (tên kênh) có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày ... 
tháng ... năm.........

Các quy định khác của Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát 
thanh/truyên hình trong nước (tên kênh) số... ngày... tháng... năm... do Bộ Văn 
hóa, Thế thao và Du lịch cấp cho (tên cơ quan báo chí) vẫn giữ nguyên giá trị 
pháp lý.

3. Cơ quan báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về báo chí; về viễn thông, tần số vô tuyến điện, truyền dẫn, phát sóng; các 
văn bản pháp luật có liên quan, những quy định ghi trong Giấy phép sản xuất kênh 
chương trình phát thanh/truyền hình trong nước (tên kênh) số... ngày... tháng... 
năm... và Giấy phép này./.

- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT (số bản).

Chủ thích:
Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào quy định pháp luật 

tại thời điểm cấp phép và từng giấy phép cụ thê.

Nơi nhận:
- Cơ quan báo chí được cấp phép;
- Cơ quan chủ quản;
- Bộ trưởng;

B ộ  TRƯỞNG

(Ký tên và đỏng dấu)
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Mầu số 05

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH/THÀNH PHỐ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

So: /GP-ƯBND ngày tháng năm 

GIẤY PHÉP SỬA ĐÓI, BÓ SƯNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH/ TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC

(Có giá trị đến ngày...... tháng năm ..............

Cấp lần đầu ngày..... thảng......năm .......

Cấp sửa đỗi, bố sung lần....... ngày....... tháng.......năm......)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHÓ

Căn cứ Luật Bảo chí so 103/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định sổ 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ vê quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 7l/2022/NĐ-CP ngày 01 thảng 10 năm 2022;

Căn cứ Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/truyền hình trong
nước so ... ngày ... thảng ... năm .... do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho
(tên cơ quan bảo chỉ);

Theo đề nghị tại văn bản/bảo cảo/đề án so ... ngày ... thảng ... năm.... của 
(tên cơ quan báo chí);

Theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn quản lý về bảo chí 
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch/SỞ Văn hóa và Thế thao),

CẤP PHÉP CHO:

Tên CO’ quan Báo và phát thanh, truyền hình tình, thành phố (viết bằng chữ in hoa)

- Giấy phép hoạt động phát thanh/ truyền hình số.....do......cấp
ngày... tháng....... năm...
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- Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh/ truyền hình trong nước 
số.... do... cấp ngày... tháng.... năm.....

1. Nội dung sửa đổi, bố sung giấy phép sản xuất kênh chương trình phát 
thanh/truyền hình trong nước (tên kênh):

2. Giấy phép sửa đổi, bố sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát
thanh/ truyền hình trong nước (tên kênh) có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày ... 
tháng ... năm........

Các quy định khác của Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát 
thanh/truyển hình trong nước (tên kênh) số... ngày... tháng... năm... do Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho (tên cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình 
tỉnh, thành pho trực thuộc trung ưong) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

3. (Tên cơ quan Bảo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành pho trực thuộc 
trung ương) có trách nhiệm thực hiện đủng các quy định của pháp luật về báo 
chỉ; về viễn thông, tần số vỏ tuyến điện, truyền dẫn, phát sóng; các văn bản pháp 
luật có liên quan, nhũng quy định ghi trong Giấy phép sản xuât kênh chương trình 
phát thanh/truyền hình trong nước (tên kênh) số... ngày... tháng... năm... 
và Giấy phép này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Cơ quan chủ quản báo chí;
- Cơ quan báo chí; (Ký tên và đóng dấu)
- ƯBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/  Sở 
Văn hóa và Thể thao tỉnh, TP trực thuộc TW
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục 
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
- Lim: VT, (số bản).

Chú thích.
Các nội dung in nghiêng được qưy định phụ thuộc vào quy định pháp luật tại thời điêm 
cấp phep và từng giấy phép cụ the.



38

........... ngày....tháng... năm .......

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Cấp thẻ hưóng dẫn viên du lịch....(1).....

Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố....

-  Họ và tên (<chữ in hoa)'..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh:........./ ......... / .........  - Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Số định danh cá nhân/Căn cước :.......................................................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.........................................................................

- Trình độ ngoại ngữ (đổi với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế):

Mẩu số 06

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-  Địa chỉ liên lạc:...............................................................................................................................................................................................................................................................

- Điện thoại:............................... - Email:............................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh/thành phố........................cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch........ (1).... (2)...
cho tôi.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ 
sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐÈ NGHỊ CẤP THẺ
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Huớng dẫn ghi:
(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
(2) Tên điểm du lịch đối với trường hợp cắp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
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Mầu số 07

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............. n g à y .......tháng........năm.........

ĐƠN ĐỀ NGIIỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH vụ LỮ HÀNH........(1)..........

Kính gử i:.................................. (2).................................

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng V iệt:.....................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có )\...........................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Fax:...............................................................................................................................

Website:.................................................................................................................

Email:...........................................................................................................................

3. Thông tin ngưòi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

3.1. Tltông tin chung (3)

Họ và tên:......................................................................................................................

Giới tính: □ Nam □ Nữ Ngày tháng năm sinh:......... / ........../...........

Chức danh:....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................

3.2. Đoi với người có quốc tịch Việt Nam

Số định danh cá nhân/ Chứng minh nhân d ân :..........................................................

3.3. Đối với người có quốc tịch nước ngoài

Hộ chiếu................................ cấp ngày:......../.. ../ ....... Nơi cấp :.........................

Quốc tịch:......................................................................................................................

4. Ten, địa chỉ chi nhánh (nếu cà):...........................................................................

5. Ten, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):...........................................................



6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư số............................. cấp ngày..../......./.... Nơi cấp :..............................................

7. Tài khoản ký quỹ s ố ......................... tại ngân hàng............................................

8. Lý do đề nghị cấp giấy phép:

□(1) Doanh nghiệp cấp phép lần đầu.

□(2) Doanh nghiệp thay đối giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp: Nội dung thay 
đổi:.....................................................................................................................

□(3) Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

□(4) Doanh nghiệp làm mất, hư hỏng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị............... (2).................. cấp giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành......... (4).............. cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:
(ỉ) Quốc tế hoặc nội địa;
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường họp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế); sỏ' Du lịch hoặc Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong 
trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).
(3) Cả người có quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đều phải ghi.
(4) Ghi rõ phạm vi kinh doanh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Luật Du lịch.
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Mẩu số 08

TÊN CQ, TC CHÙ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(NÉƯ CỐ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CO SỞ KHAI BÁO —  ---------  

SỐ:........ / .........(nếu có) .... , ngày .... thảng ... năm....

Tò’ khai
Hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Kính gửi:.......................................................................

Tên cơ sở phát hành :....................................................................................
Tên người đứng đ ầu :...................................................... Quôc tịch :............

Căn cước công dân/hộ chiếu số...................., cấp ngày ... tháng ... năm......

Nơi cấp..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

Điện thoạ i:..............................................................................................................

E -m ail:..............................................................................................................
Website (nếu c ó ):...............................................................................................

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế...................................................................

Chi nhánh:

- Số lượng chi nhánh:.................................................................................................

- Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh:...................................................................
Địa điểm kinh doanh:

- Số lượng địa đ iêm :...................................................................................................

- Địa chỉ, số điện thoại tùng địa đ iếm :......................................................................

Căn cứ Nghị quyết s ố .......................................................................... , chúng tôi khai
báo hoạt động phát hành xuất bản phấm và đảm bảo đủ các yêu cầu sau:

1. Chịu trách nhiệm đối với nội dung, nguồn gốc và tính hợp pháp của xuất 
bản phâm kinh doanh;

2. Không được chuyến giao hoặc loại trừ trách nhiệm khi sử dụng bên thứ 
ba hoặc nền tảng trung gian;

3. Duy trì quy định thông tin liên hệ và chấp hành yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền khi có yêu cầu;



4. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy
định;

5. Bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc xuất bản phẩm và xác định tổ 
chức, cá nhân có liên quan;

6. Kêt nôi, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp 
luật. Cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

7. Báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế kiểm soát nội dung theo quy mô 
hoạt động khi có yêu cầu;

8. Thực hiện kiểm soát theo danh mục nội dung bị cấm, hạn chế hoặc cần 
kiếm soát đặc biệt do cơ quan có thâm quyền ban hành;

9. Ngăn chặn, gỡ bỏ xuất bản phấm vi phạm ngay khi phát hiện hoặc khi có 
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của 
thông tin khai báo trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT• • •

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 
(NẾU CÓ)

TÊN C ơ QUAN XAC NHẬN 
KHAI BÁO

Mẩu số 09

S ố :........ / ..... .... , ngày .... thảng ... năm....

Xác nhận khai báo
* Ấ  Ẳ Hoạt động phát hành xuât bản pham

1. Tên cơ sở phát hành xuất bản phâm:.........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................

- Số điện thoại:.....................................Em ail:.........................................

-  Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế ..............................................................................................................................................................................................................................................

Các chi nhánh và địa điểm kinh doanh gồm (nếu có):

- Chi nhánh:
Số lượng chi nhánh:...........................................................................

Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh:..........................................................................

- Địa điêm kinh doanh:

Số lượng địa đ iểm :...........................................................................

Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm :...........................................................................

Đã thực hiện khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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SỐ:........ / .........(nếu có) .... , ngày .... thảng ... năm....

Tò' khai
Hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm

Kính gửi:........................................................................

Tên cơ sở phát h àn h :....................................................................................
Tên người đứng đ ầu :...................................................... Quốc tịc h :............

Căn cước công dân/hộ chiếu số.................... . cấp ngày ... tháng ... năm.....

Nơi cấp..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở ch ính :.............................................................................................

Điện thoại:..............................................................................................................

E -m ail:..............................................................................................................
Website (nếu c ó ) :...............................................................................................
Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuê...................................................................

Căn cứ Nghị quyết s ố .......................................................................... . chúng tôi khai
báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm và đảm bảo đủ các yêu cầu sau:

1. Chịu trách nhiệm đối với nội dung, nguồn gốc và tính hợp pháp của xuất 
bản phâm nhập khâu;

3. Duy trì quy định thông tin liên hệ và chấp hành yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền khi có yêu cầu;

4. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu về hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm; danh 
sách nhân viên thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu.

5. Xuất bản phẩm nhập khẩu phải đảm bảo về bản quyền, khả năng truy 
xuất nguồn gốc xuất bản phẩm nhập khẩu;

6. Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp 
luật. Cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

7. Báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế kiểm soát nội dung theo quy mô 
hoạt động và báo cáo thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu định kỳ;

Mẩu số 10

TÊN CQ, TC CHÙ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(NẾƯ CÓ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN C ơ  SỞ KHAI BÁO — ---------- -
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8. Thực hiện kiếm soát theo danh mục nội dung bị cấm, hạn chế hoặc cần 
kiêm soát đặc biệt do cơ quan có thấm quyền ban hành;

9. Ngăn chặn, gỡ bỏ xuất bản phẩm vi phạm ngay khi phát hiện hoặc khi có 
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

10. Thực hiện trách nhiệm thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu trước 
khi phát hành ra thị trường.

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của 
thông tin khai báo trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
• • •

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



46

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 
(NẾU CÓ)

TÊN CO QUAN XAC NHẬN 
KHAI BÁO

Mẩu số 11

SỐ:........ I.... .... , ngày .... tháng ... năm....

Xác nhận khai báo 
Hoạt động nhập khau xuất bản phâm

Tên cơ sở khai báo hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm :......................

Tên người đứng đ ầu :...................................................... Quốc tịch :............

Căn cước công dân/hộ chiếu số.................... , cấp ngày ... tháng ... năm......

Nơi cấp..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

Điện thoại:..............................................................................................................

E-m ail:..............................................................................................................

Website (nếu c ó ) :...............................................................................................

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế...................................................................

Đã thực hiện khai báo hoạt động nhập khẩu xuất bản pham.

NGƯÒl ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
• • •

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 
(NẾU CÓ)

TÊN c ò  SỞ KHAI BÁO

Mẩu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:........ / ........ (nếu có) ngày .... tháng ... năm....

Tò- khai 
Hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử

Kính gửi:........................................................................

Tên cơ sở phát hành xuất bản phẩm điện tử : ...........................................................

Tên người đứng đ ầu :...................................................... Quôc tịch :............

Căn cước công dân/hộ chiếu số.................... . cấp ngày ... tháng ... năm.....

Nơi cấp..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoạ i:..............................................................................................................

E -m ail:..............................................................................................................

W ebsite:................................................................................................
Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế...................................................................

Căn cứ Nghị quyết s ố .......................................................................... . chúng tôi khai
báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử và đảm bảo đủ yêu cẩu sau:

1. Đe án hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử.

2. Văn bản phê duyệt đề án hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử của 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của 
thông tin khai báo trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
• • •

(Ký, ghì rõ họ tên và đóng dấu)
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S ô :........ / ... , ngày .... tháng ... năm....

Xác nhận khai báo 
hoạt động phát hành xuất bản pham điện tử

Tên cơ sở khai báo hoạt động phát hành xuất bản phảm điện tử :.........

Tên người đứng đ ầu :...................................................... Quốc tịch :............

Căn cước công dân/hộ chiếu số............... , cấp ngày ... tháng ... năm 

Nơi cấp..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

Điện thoại:..............................................................................................................

E -m ail:..............................................................................................................

W ebsite:...............................................................................................

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế...................................................................

Đã thực hiện khai báo hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
• • •

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẩu số 13

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CO QUAN XÁC NHẬN Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

KHAI BÁO * — 1--------  



Phu luc 1.10
• •

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIÈƯ KIỆN 
KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TỂ

Mục 1
CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiểu mục 1.1 

CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. LĨNH V ự c BẢO TRỢ XÃ HỘI
• • •

I. Không thực hiện các thủ tục Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ 
giúp xã hội công lập quy định tại mục 1 Chương m  Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bỏi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bố sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

II. Không thực hiện các thủ tục Đăng ký thành lập CO' sở trọ’ giúp xã hội 
ngoài công lập quy định tại Điều 15 và Điều 17 Nghị định số 103/2017/NĐ- 
CP về thành lập, tố chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 
hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 
11 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nưóc của Bộ Y tế.

III. Không thực hiện các thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập theo 
quy định tại Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP.

IV. Không thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 
động của CO’ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập quy định tại các Điều 
29 và 30 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bỏi Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 147/2025/NĐ CP.

V. Không thực hiện các thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
quy định tại các Điều 46, 47 và 48 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và Điều 13 
Nghị định số 147/2025/NĐ-CP.

B. LĨNH V ự c KINH DOANH HÓA CHẤT, CHÉ PHẨM DIỆT CÔN 
TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG GIA DỤNG Y TẾ
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I. Không thực hiện các thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện sản xuất 
chế phấm quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP về quản 
lý hóa chất, chế phấm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế, được sửa đổi, bổ sung bơi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Nghị định 
so 129/2024/WĐ-CP.

II. Không thực hiện các thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm 
nghiệm quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được 
sửa đổi, bổ sung bỏi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

III. Không thực hiện các thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khảo 
nghiệm quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được 
sửa đổi, bổ sung bởiNghị định số 155/2018/NĐ-CP và Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP.

IV. Không thực hiện các thủ tục Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 
diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm quy định tại Điều 42 và Điều 43 
Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bỏi Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

Tiểu muc 1.2 

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LlNH Vực KINH DOANH HÓA CHÁT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN 
TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG GIA DỰNG Y TẾ 7 • •

I. Thời gian nghiên cửu, xử lý hồ SO' đối với trường hợp hồ SO’ đăng ký 
lưu hành mói chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn tại khoản 3 Điều 27 Nghị 
định số 91/2016/NĐ-CP, đươc sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 10 Điều 1 
Nghị định số 129/2024/NĐ-CP, mục II.3 phần 11 Phụ lục i n  ban hành kèm 
theo Nghị định số 14S/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực y tế và khoản IV Mục 1 Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ- 
CP cắt giảm, đon giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh

1. Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm quy định tại điểm a khoản 6 Điều 
22 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng 
ký lun hành mới về việc yêu cầu bổ sung, sửa đối hồ sơ hoặc câp hoặc không câp 
số đăng ký lưu hành; trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì văn bản 
thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trường hợp không cấp số 
đăng ký lưu hành phải nêu rõ lý do. Thời gian nghiên cứu, xử lý hồ sơ đối với 
trường hợp hồ sơ đăng ký mới chế phẩm không quá 20 ngày làm việc.
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2. Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm không thuộc quy định tại điểm 
a khoản 6 Điều 22 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 129/2024/NĐ-CP, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ 
sở đăng ký lưu hành mới về việc yêu cầu bố sung, sửa đối hồ sơ hoặc chấp thuận 
hoặc không chấp thuận việc khảo nghiệm. Thời gian nghiên cứu, xử lý hồ sơ đối 
với trường hợp hồ sơ đăng ký mới chế phẩm theo quy định tại khoản 9 Điều 22 
Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP không quá 60 ngày.

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì văn bản thông báo phải 
nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trường hợp không chấp thuận việc khảo 
nghiệm phải nêu rõ lý do.

II. Thòi gian thực hiện gia hạn số đăng ký lưu hành quy định tại khoản 3 
Điều 29 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi mục II.3 phần 12 Phụ 
lục n i  ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP và khoản VI Mục 1 
Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng 
ký về việc yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép hoặc không cho phép 
gia hạn số đăng ký lưu hành.

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng ký 
lưu hành thì văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Trường hợp không cho phép gia hạn số đăng ký lưu hành phải nêu rõ lý do.

III. Thòi gian thực hiện đăng ký lưu hành bố sung quy định tại điểm a 
khoản 3 Điều 28 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi mục II.3 
phần 13,14,16 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 
và khoản VII Mục 1 Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng 
ký lưu hành bố sung về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng 
ý với nội dung đăng ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do.

IV. Thòi gian thực hiện đăng ký lưu hành bổ sung quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 28 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bỏ’i mục II.3 
phần 15 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP và 
khoản VIII Mục 1 Phụ ỉục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng
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ký lưu hành bổ sung về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép khảo nghiệm 
hoặc không cho phép khảo nghiệm và nêu rõ lý do.

V. Thời gian thực hiện đăng ký lưu hành bổ sung quy định tại khoản 3 
Điều 28 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi mục II.3 phần 17 Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP và khoản IX Mục 
1 Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng 
ký lưu hành bổ sung về việc:

1. Bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung đăng 
ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do (đối với trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành 
bổ sung không phải khảo nghiệm);

2. Bồ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép khảo nghiệm hoặc không cho phép 
khảo nghiệm và nêu rõ lý do (đối với trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung 
phải khảo nghiệm).

VI. Thòi gian thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành quy 
định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bỏi mục
II.3 phần 18 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP và 
khoản X Mục 1 Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. Trường 
hợp không cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

VII. Thòi hạn chủ sở hữu số đăng ký lưu hành được quyền lưu hành 
nhãn mói quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được 
sửa đổi bơi mục II.2 phần 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP và khoản XI Mục 1 Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo 
thay đổi nội dung nhãn (thời điểm tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ), nếu cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đồi, bổ sung:

1. Chủ sở hữu số đăng ký lun hành được quyền lưu hành nhãn mới;

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm bổ sung mẫu nhãn mới của chế 
phẩm vào hồ sơ đăng ký lưu hành.

VIII. Thòi gian có văn bản thông báo cho tổ chức nhập khẩu để bổ sung, 
sửa đổi hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu quy định tại khoản 4 Điều 50 Nghị
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định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi mục II.4 phần 20, 21, 22, 23 Phụ 
lục HI ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP và khoản XII Mục 
1 Phụ lục 1.13 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP

Trường hợp hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa hoàn chỉnh thì cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức nhập khẩu để bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
nhập khấu. Văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Mục 2

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIÈU KIỆN KINH DOANH

A. LĨNH V ự c CAI NGHIỆN THUÓC LÁ
I. Không thưc hiên nôỉ dung về đỉều kiên thành ỉâp và tổ chức hoat đôngo  •  •  • o  •  • tr  •  • o

cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 
17 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13.

II. Không thưc hiên nôi dung về điều kiên thành lâp và tổ chức hoatn  •  •  •  ơ  •  •  I  •

động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại Chưong 2 Nghị định 
số 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

III. Không thực hiện nội dung xử phạt vi phạm quy định về cai nghiện 
thuốc lá quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 28 Nghị định số 
90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

IV. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện, tư vấn cai nghiện 
thuốc lá quy định tại Điều 3 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP phải đáp ứng các 
yêu cầu sau:

1. Các hình thức tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá, cơ sở tư 
vấn cai nghiện thuốc lá theo quy định của khoản A.IV Mục này;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai 
nghiện thuốc lá.

2. v ề  thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá

a) Có quyêt định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ 
sở của Nhà nước hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đối với cơ sở tư nhân.

b) Có người trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá và phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:

b l) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;



b2) Thực hiện đúng quy trình cai nghiện thuốc lá.

c) Có người trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá có kiến 
thức, hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, các bệnh có nguyên nhân 
từ thuốc lá.

3. về thành lập cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ 
sở của Nhà nước hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà 
nước có thâm quyền đối với cơ sở tư nhân.

b) Có người trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá có kiến 
thức, hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, các bệnh có nguyên nhân 
từ thuốc lá.

4. Vê tô chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo 
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

b) Đối với hoạt động cai nghiện thuốc lá: Có đủ điều kiện quy định tại điểm
A.IV.2.Ồ Mục này.

c) Đối với hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá: Có người trực tiếp thực 
hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá có kiến thức, hiểu biết về tác hại của 
thuôc lá đôi với sức khỏe, các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá.

5. Vê hoạt động của cơ sở cai nghiện thuốc lá, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá

Việc cai nghiện thuốc lá phải thực hiện theo đúng quy trình do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành.

6. về  hoạt động của cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá

Cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá chỉ được thực hiện hoạt động tư vấn cai 
nghiện thuốc lá, không được thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá.

7. v ề  thông báo về hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá

a) Nội dung thông báo của cơ sở cai nghiện thuốc lá, cơ sở tư vấn cai nghiện 
thuốc lá, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai 
nghiện thuốc lá gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm các 
thông tin sau:

a l)  Tên, địa chỉ của cơ sở;

6
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a2) Số quyết định thành lập đối với cơ sở của Nhà nước hoặc số giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở tư nhân; số giấy phép hoạt động đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

a3) Phạm vi hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá của cơ sở;

a4) Họ và tên, số định danh cá nhân/Thẻ Căn cước, địa chỉ cư trú của người 
đứng đầu cơ sở; họ và tên, số chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 
người trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá đối với cơ sở cai nghiện 
thuốc ỉá, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai 
nghiện thuốc lá;

b) Trước khi thực hiện hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, cơ 
sở cai nghiện thuốc lá, cơ sở tư vấn cai nghiện thuốc lá, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá đáp ứng đủ yêu 
cầu phải có văn bản trực tiếp gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi cơ sở hoạt động thông báo về hoạt động của cơ sở theo các nội dung quy định 
tại điểm a khoản này.

c) Cơ sở được thực hiện hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá 
sau 10 ngày kể từ ngày trực tiếp gửi văn bản thông báo về hoạt động của cơ sở 
đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở hoạt động.

d) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp phiếu 
tiếp nhận văn bản thông báo về hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá 
của cơ sở khi nhận được văn bản và tạo điều kiện, hướng dẫn, kiểm tra đối với 
các cơ sở trong suốt quá trình hoạt động.

B. LĨNH V ự c  BẢO TRỢ XÃ HỘI
• • •

I. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động trợ giúp xã hội công lập và 
ngoài công lập quy định tại các Điều 23, 24, 25 và 26 Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Vê môi trường và vị trí: Cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận 
giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe của 
đôi tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.

2. về cơ sở vật chất

Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất sau:

a) Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 20 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 
10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức 
năng cho người tâm thần, diện tích đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 40 m2/đối 
tượng ở khu vực thành thị, 50 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 60 m2/đối tượng 
ở khu vực miền núi.
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b) Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân tối thiểu 6 m2/đối tượng. Đối 
với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân tối 
thiểu 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho 
sinh hoạt hằng ngày của đối tượng.

c) Cơ sở phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân
viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu
sản xuất và lao động trị liệu (nếu có điều kiện).

d) Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người cao tuổi, người
khuyết tật và trẻ em tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

3. v ề  nhân viên trợ giúp xã hội

a) Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm 
chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

b) Nhân viên trợ giúp xã hội phải có sức khỏe để thực hiện trợ giúp xã hội 
đối tượng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không 
mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; có kỹ năng để trợ giúp xã hội đối tượng.

c) Có đội ngũ nhân viên trợ giúp xã hội bảo đảm đủ về số lượng, trình độ 
chuyên môn đạt tiêu chuẩn phù họp để thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở; Có nhân 
viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc đối tượng.

4. Hoạt động bảo đảm công khai, minh bạch trong cung cấp dịch vụ chăm 
sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp và công tác xã hội theo đúng quy định của pháp luật về 
trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

II. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động trợ giúp xã hội dưới 10 đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn quy định tại Điều 44 Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Người đứng đầu, nhân viên của cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự 
đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội; không thuộc đối tượng 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

2. Có nhân viên trợ giúp xã hội cho đối tượng.

3. Đáp ứng các điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, điện, nước phục vụ sinh 
hoạt hằng ngày cho đối tượng.

4. Hoạt động bảo đảm công khai, minh bạch trong cung cấp dịch vụ chăm 
sóc, nuôi dường, trợ giúp và công tác xã hội theo đúng quy định của pháp luật vê 
trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.
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III. Tổ chức thưc hiên
• •

1. Người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, cơ sở trợ giúp xã hội 
có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố (nơi đặt 
trụ sở chính của cơ sở) trước khi tổ chức hoạt động 05 ngày làm việc (theo Mau 
so 01 Phụ lục 1.10 ban hành kèm theo Nghị quyết này). Sau 15 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ sở, Sở Y tế có trách nhiệm kiếm tra 
việc tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại khoản B.I Mục này.

Trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, cơ sở trợ giúp xã hội không 
đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản B.I Mục này, Sở Y tế có thẩm quyền tạm dừng 
hoạt động trong thời gian tối đa 06 tháng để cơ sở kiện toàn các yêu cầu theo 
thông báo của Sở Y tế. Trước khi cơ sở hoạt động trở lại ít nhất 05 ngày làm việc, 
cơ sở có trảch nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc 
đã thực hiện khắc phục và đáp ứng các yêu cầu theo Thông báo của cơ quan có 
thẩm quyền.

Sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày cơ sở nhận được Thông báo của Sở Y tế 
về tạm dừng hoạt động để kiện toàn các yêu cầu, nếu cơ sở không đáp ứng yêu 
cầu thì Sở Y tế có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động cơ sở cung cấp dịch 
vụ chăm sóc, cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật. Cơ sở có trách 
nhiệm bảo đảm quyền lợi của đối tượng trong thời gian tạm dừng hoạt động hoặc 
khi chấm dứt hoạt động.

2. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn:

Người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, cơ sở trợ giúp xã hội có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp xã (nơi 
đặt trụ sở chính của cơ sở) trước khi tổ chức hoạt động 05 ngày làm việc (theo 
Mâu so 01 Phụ lục 1.10 ban hành kèm theo Nghị quyết này). Sau 10 ngày làm 
việc, kế từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ sở, Chủ tịch Ưỷ ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại 
khoản B.II Mục này.

Trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, cơ sở trợ giúp xã hội không 
đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản B.II Mục này, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp 
xã có thẩm quyền tạm dừng hoạt động trong thời gian tối đa 03 tháng để cơ sở 
kiện toàn các yêu cầu theo thông báo của Chủ tịch ưỷ ban nhân dân cấp xã. Trước 
khi cơ sở hoạt động trở lại ít nhất 05 ngày làm việc, cơ sở có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc đã thực hiện khắc phục và 
đáp ứng các yêu cầu theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ sở nhận được Thông báo của Chủ tịch 
Ưỷ ban nhân dân cấp xã về tạm dừng hoạt động để kiện toàn các yêu cầu, nếu cơ
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sở không đáp ứng yêu cầu thì Chủ tịch ưỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền 
quyết định chấm dứt hoạt động cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, cơ sở trợ giúp 
xã hội theo quy định của pháp luật. Cơ sở có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của 
đối tượng trong thời gian tạm dừng hoạt động hoặc khi chấm dứt hoạt động.

IV. Không thực hiện nội dung quy định điều kiện đối vói cơ sở vật chất 
của CO’ sỏ* trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập quy định tại các Điều 23,
24, 25, 26 và Điều 44 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và phần V mục 2 phụ lục 
1.13 của Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

c . LĨNH V ự c  KINH DOANH HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN 
TRÙNG, DIỆT KHƯẢN TRONG GIA DỤNG Y TẾ 

I. Tố chức, cá nhân sản xuất chế phẩm quy định tại Điều 4 Nghị định số 
91/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bời Nghị định số 155/2018/NĐ-CP phải 
đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Là doanh nghiệp, tố chức hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy 
định của pháp luật.

2. Yêu cầu về nhân sự

Có ít nhất 01 người chuyên trách về an toàn hóa chất, có trình độ từ trung 
cấp về hóa học trở lên, làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

a) Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

b) Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải 
được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc 
thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

c) Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

d) Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, 
lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

đ) Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, 
không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

e) Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, 
có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ 
thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông 
tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.
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Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo 
phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất 
nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ 
đọc, dễ thấy.

g) Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong 
khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

h) Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật 
khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và 
có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

i) Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy 
nô, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật 
có liên quan.

k) Công nghệ sản xuất hóa chất được lựa chọn đảm bảo giảm thiêu nguy cơ 
gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

1) Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, 
đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải 
được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về 
kiểm định máy móc, thiết bị.

m) Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn, có độ bền chịu được tác 
động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc xếp, vận chuyển. 
Bao bì đã qua sử dụng phải bảo quản riêng. Trước khi nạp hóa chất, cơ sở thực 
hiện nạp phải kiểm tra bao bì, vật chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua sử dụng 
đê loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã 
qua sử dụng nhưng không sử dụng lại phải được thu gom, xử lý theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường;

n) Vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ các nội dung 
theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc 
và có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông 
thường khi bốc xếp, vận chuyển.

o) Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của 
từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản 
ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác 
nhau trong cùng một khu vực.
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p) Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng 
phó sự cố hóa chất.

q) Quá trình vận chuyển hóa chất phải thực hiện theo quy định về vận chuyển 
hàng nguy hiểm.

r) Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải được thực hiện tại địa điểm 
đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và 
vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

s) Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải đạt yêu cầu chung về an toàn 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm 
định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định 
máy móc, thiết bị.

t) Người lao động trực tiếp san chiết, đóng gói hóa chất phải được huấn luyện 
về an toàn hóa chất.

u) Có phòng kiểm nghiệm được thành phần và hàm lượng hoạt chất của chế 
phâm do cơ sở sản xuât. Trường họp cơ sở sản xuât không có phòng kiểm nghiệm 
thì phải có hợp đồng thuê cơ sở kiểm nghiệm được công nhận phù họp ISO/IEC 
17025.

v) Trước khi thực hiện sản xuất chế phẩm lần đầu hoặc khi có thay đồi, cơ sở 
sản xuất gửi Thông báo {theo Mau số 02 Phụ lục ỉ .  10 ban hành kèm theo Nghị quyết 
này) đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở.

4. Không thực hiện nội dung quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng y tế quy định tại các Điều 4,5 và 6 Nghị định 
số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và phần 
I mục 2 Phụ lục 1.13 của Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

II. Cắt giảm điều kiện đối với cơ sỏ’ kiểm nghiệm

1. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm nghiệm quy định tại Điều 10 Nghị định 
số 91/2016/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP phải 
đáp ứng yêu cầu sau:

a) Là doanh nghiệp, tổ chức hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy 
định của pháp luật.

b) Được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025 hoặc ISO 15189.

c) Trước khi thực hiện kiểm nghiệm lần đầu hoặc khi có thay đổi, cơ sở kiểm 
nghiệm gửi Thông báo (theo Mâu sô 03 Phụ lục 1.10 ban hành kèm theo Nghị qưyêt 
này) đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở.
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2. Không thực hiện nội dung quy định điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm 
chế phẩm quy định tại Điều 10 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và phần II mục 2 Phụ lục 1.13 của Nghị 
quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

III. Cắt giảm điều kiện đối vói cơ sở khảo nghiệm

1. Tổ chức thực hiện hoạt động khảo nghiệm quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đồi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Là doanh nghiệp, tố chức hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy 
định của pháp luật.

b) Người phụ trách bộ phận khảo nghiệm có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực khảo nghiệm chế phẩm.

c) Có phòng khảo nghiệm được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025 hoặc 
ISO 15189. Trường hợp có hoạt động dịch vụ thử nghiệm thì hoạt động thử 
nghiệm phải được đăng ký theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đánh giá sự phù họp.

d) Có các chủng côn trùng, vi khuẩn, vi rút đủ cho quy trình khảo nghiệm.

đ) Trước khi thực hiện khảo nghiệm lần đầu hoặc khi có thay đổi, cơ sở khảo 
nghiệm gửi Thông báo (theo Mau so 04 kèm theo Phụ lục 1.10 ban hành kèm theo 
Nghị quyết này) đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở.

2. Không thực hiện nội dung quy định điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm 
chế phẩm quy định tại Điều 14 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và phần III mục 2 Phụ lục 1.13 của Nghị 
quyết số 66.16/2026/NQ-CP.

IV. Cắt giảm điều kiện đối với cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, 
diệt khuẩn bằng chế phẩm

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm quy 
định tại Điều 41 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 155/2018/NĐ-CP phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Là doanh nghiệp, tổ chức hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy 
định của pháp luật.

b) Người trực tiếp thực hiện diệt côn trùng, diệt khuẩn phải được tập huấn 
kiến thức và được chủ cơ sở xác nhận đã được tập huấn về cách đọc thông tin 
trên nhãn chế phẩm;
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c) Người trực tiếp thực hiện diệt côn trùng, diệt khuẩn phải được tập huấn 
kiến thức và được chủ cơ sở xác nhận đã được tập huấn về Kỹ thuật diệt côn trùng, 
diệt khuấn phù hợp với dịch vụ mà cơ sở cung cấp.

d) Người trực tiếp thực hiện diệt côn trùng, diệt khuẩn phải được tập huấn 
kiến thức và được chủ cơ sở xác nhận đã được tập huấn về Sử dụng và thải bỏ an 
toàn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

đ) Trước khi thực hiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế 
phấm lần đầu hoặc khi có thay đồi, cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 
khuẩn bằng chế phẩm gửi Thông báo (theo Mau so 05 kèm theo Phụ lục 1.10 ban 
hành kèm theo Nghị qưyết này) đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở.

2. Không thực hiện nội dung quy định điều kiện đối với cơ sở cung cấp dịch 
vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm quy định tại Điều 41 Nghị định số 
91/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và 
phần IV mục 2 phụ lục 1.13 của Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP.
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Mẩu số 01

TÊN CO SỞ TGXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :......... / ......- ........ .... , ngày .... thảng .....năm 20...

về việc thông báo hoạt 
động của cơ sở TGXH

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA c ơ  SỞ TGXH0 •

Kính g ử i:........................................................

Căn cứ pháp lý : ......................................................................................................

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, so fax

2. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, hộ chiếu/số định danh cá nhân hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên hoặc người đại diện 
theo pháp luật của tổ ch ứ c .........................................................................................

3. Loại hình cơ s ở : ......................................................................................................

4. Địa bàn hoạt động:..................................................................................................

5. Đối tượng phục vụ..................................................................................................

6. Chức năng.................................................................................................................

7. Các nhiệm vụ của cơ sở.........................................................................................

8. Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (vốn đầu tư)...............................

9. Thông tin đăng ký thuế..........................................................................................

10. Số chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc số hợp đồng cho 
thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt 
động của cơ sở.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trên và cam kết 
thực hiện đúng các yêu cầu về hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật./.

ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)



16

......1..... , n g à y ..... thảng ......năm 20...

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG 
CỦA C ơ  SỞ THựC HIỆN SẢN XUÁT CHẾ PHẨM

Kính g ử i:........................ 2...........................

1. Tên cơ sở:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.................................................... 3............................

Điện thoại:.............................Fax:...................................................

Email:................................... Website (nếu có):..............................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất:

Họ và tên:..........................................................................................

Điện thoại cố định:..................Điện thoại di động:......................

Fax:...........................................Email:............................................

3. Địa chỉ nơi sản xuất:.....................................................4 ............

4. Thông báo lần đầu D5 

Thông báo lại □

5. Các chế phẩm do cơ sở sản xuất:

Mẩu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT npA 1 Ấ 1 Xlên che pham
Dạng chế 

phẩm
Quy mô Ghi

chú

1

2

Sí
của Ch 
xuất c

m khi nghiên cứu Nghị quyết số .../2026/NQ-CP ngày ... tháng ... năm 2026 
lính phủ, chúng tôi thông báo cơ sở sản xuất của chúng tôi đủ điều kiện sản 
ìê phâm và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1 Bản kê khai nhân sư □

2 Văn bản phân công người điều hành sản xuất (đối với cơ sở sử 
dụng hóa chất nguy hiểm) □
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3 Sơ đồ mặt bằng nhà xưởng, kho □

4 Danh mục trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất và ứng 
cứu sư cố hóa chất □

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trên và cam kết 
thực hiện đúng các yêu cầu về hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT• • •

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Sở Y tế nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở.
3 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4 Neu trùng với địa chỉ nơi đăng ký kinh doanh thì ghi “tại trụ sở”.
5 Đánh dấu vào ô thông báo lần đầu hoặc thông báo lại.
6 Đơn vị trọng lượng hoặc thể tích.



......1..... , n g à y .....tháng ......năm 20...

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA c ơ  SỞ TH ựC  HIỆN KIẺM NGHIỆM• • • • •

Kính gửi: Sở Y t ế ..........................

1. Tên cơ sở :..................................................................................

Địa chỉ trụ sở :................................................................................

Điện thoại:...............................Fax:..............................................

Email:........................................Website (nếu có):.......................

2. Địa chỉ phòng kiểm nghiệm:...................................................

3. Thông báo lần đầu D2 

Thông báo lại □

Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số .../2026/NQ-CP ngày ... tháng ... năm 
2026 của Chính phủ, chúng tôi thông báo cơ sở kiểm nghiệm của chúng tôi đủ 
điều kiện thực hiện kiểm nghiệm và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các
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Mẩu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

giấy tờ sau:

1 Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm □

2 Giấy chứng nhận đạt được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025 
hoăcISO 15189 •

□

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trên và cam 
kết thực hiện đúng các yêu cầu về hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp 
luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT• • •

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

'Địa danh.
2Đánh dấu vào ô thông báo lần đầu hoặc thông báo lại.
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......1..... , n g à y .....tháng ...... năm 20...

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA c ơ  SỞ THựC HIỆN KHẢO NGHIỆM• • • • •

Kính gửi: Sở Y t ế ..........................

1. Tên cơ sở :....................................................................................

Địa chỉ trụ sở :..................................................................................

Điện thoạ i:............................... Fax:...............................................

Em ail:........................................Website (nếu có):........................

2. Thông báo lần đầu n2 

Thông báo lại □

Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số .../2026/NQ-CP ngày ... tháng ... năm 
2026 của Chính phủ, chúng tôi thông báo cơ sở khảo nghiệm của chúng tôi đủ 
điều kiện thực hiện khảo nghiệm chế phẩm và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ

Mầu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

> r
gôm các giây tờ sau:

1
Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm mà cơ sở có khả năng 
khảo nghiệm

□

2 Bản kê khai nhân sư □

3
Giấy chứng nhận được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025 hoặc 
ISO 15189

□

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trên và cam kết 
thực hiện đúng các yêu cầu về hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT• • •

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Đánh dấu vào ô thông báo lần đầu hoặc thông báo lại.
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Mầu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM• • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......1..... , n g à y .....thảng ...... năm 20...

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA c ơ  SỞ THựC HIỆN CUNG CÁP 
DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN BẰNG CHẾ PHẨM• • • / •

Kính gửi:........................ 2....................................

1. Tên cơ sở :....................................................................................

Địa chỉ trụ sở :3................................................................................

Điện thoại:..........................................Fax:......................................

Email:....................................................Website (nếu có):.............

2. Thông báo lần đầu D4 

Thông báo lại □

Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số .../2026/NQ-CP ngày ... tháng ... năm 
2026 của Chính phủ, chúng tôi thông báo cơ sở của chúng tôi đủ điều kiện cung 
cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và gửi kèm theo văn bản

\ \ r

1 Danh mục các dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn do cơ sở cung 
cấp □

2 Danh sách người được tập huấn kiến thức có xác nhận của chủ 
cơ sở □

Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trên và cam kết 
thực hiện đúng các yêu cầu về hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT• • •
r r

(Ký trực tiêp, ghi rõ họ tên và đóng dâu)

'Địa danh.
2SỞ Y tế nơi cơ sở cung cấp dịch vụ đặt trụ sở.
3Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4Đánh dấu vào ô thông báo lần đầu hoặc thông báo lại.



CẲT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,
ĐIÈU KIỆN KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀỎ TẠO• • •

Mục 1

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỎ THÔNG• • •

I. Hồ sơ, trình tự  thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập 
trưòng trung học phổ thông, trường phố thông có nhiều cấp học có cấp học 
cao nhất là trung học phổ thông quy định tại khoản 2 và 3 Điều 26 Nghị định 
số 125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 4 Điều 18 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP thưc hiên như sau:• •

1. Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
theo Mau số 01 Phụ lục 1.11 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Trình tự thực hiện:

a) Thành lập trường trung học phô thông công lập:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có 
liên quan thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm 
A.1.1 Mục này, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành 
lập trường trung học phô thông công lập;

b) Cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục:

Tố chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm A.1.1 Mục này qua 
Công Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên 
quan thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định việc đáp ứng điều kiện 
cho phép thành lập trường theo quy định tại khoản A.I Mục 2 Nghị quyết này, 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập trường 
trung học phô thông tư thục; trường hợp không cho phép thành lập trường thì 
thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Phụ lục 1.11
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Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông 
(theo Mầu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 
được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục Cho phép tru'0'ng trung học phổ 
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28 Nghị định 
số 125/2024/NĐ-CP; khoản 2 và 3 Điều 19 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP

1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (theo Mau số 
03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP);

b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác, sử dụng thông tin đã có 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để thay thế thành phần hồ sơ văn bản pháp 
lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Trường hợp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được 
hoặc khai thác không đầy đủ dữ liệu về văn bản pháp lý chứng minh quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ quan giải 
quyết thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức nộp bố sung giấy tờ này theo quy định 
tại Điều 8 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính dựa trên dữ liệu;

c) Đối với trường trung học phổ thông tư thục phải có văn bản pháp lý xác 
nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp 
với quy mô dự kiến tại thời điêm đăng ký hoạt động giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm A.II.l Mục này qua cổng 
Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bàng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có 
liên quan thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định việc đáp ứng các 
điều kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường theo quy định tại khoản
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A.II Mục 2 Nghị quyết này và tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường (nếu cần 
thiết). Nếu đủ điều kiện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép 
nhà trường hoạt động giáo dục; trường hợp không cho phép nhà trường hoạt động 
giáo dục thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (theo Mau số 10 Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. Hồ sơ, trỉnh tự thực hiện thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung 
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông quy định tại khoản 3 và 4 Điều 30 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 3 Điều 21 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP

1. Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường theo Mầu 
số 02 Phụ lục 1.11 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Trình tự thực hiện:

a) Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông công lập:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có 
liên quan thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm 
A.III. 1 Mục này, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định sáp 
nhập, chia, tách trường trung học phổ thông và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông được hình thành 
sau khi sáp nhập, chia, tách.

b) Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông tư thục:

Tố chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm A.III.l Mục này qua 
Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng 
văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên 
quan thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá sự càn thiết, tính khả thi và 
các nội dung có liên quan đến đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường và tổ chức 
thẩm định thực tế (nếu cần thiết); trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sáp nhập, chia, tách nhà trường; trường họp không cho phép sáp nhập, chia, tách nhà 
trường thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
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Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường (theo Mầu số 10 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Ngay sau khi quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường có hiệu lực, Giám 
đôc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cấp phép hoạt động giáo dục đối với 
trường trung học phổ thông được hình thành sau khi sáp nhập, chia, tách.

IV. Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục Giải thể trường trung học phổ 
thông, trường phố thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
phố thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) quy định 
tạỉ khoản 3 và 4 Điều 31 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 3 Điều 
22 Phụ lục I kèni theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP

1. Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập 
trường theo Mầu số 03 Phụ lục 1.11 ban hành kèm theo Nghị quyết này

2. Trình tự thực hiện:

a) Giải thể trường trung học phổ thông công lập:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có 
liên quan thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm
A.IV.l Mục này, trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 
giải thể trường trung học phổ thông.

b) Giải thể trường trung học phổ thông tư thục:

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm A.IV.l Mục này qua 
Công dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản nhũng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc 
ủy  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá sự cần thiết, tính khả thi và 
các nội dung có liên quan đến đề nghị giải thể nhà trường; trình Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể nhà trường; trường hợp không cho phép giải 
thể nhà trường thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Quyết định giải thể nhà trường (theo Mau số 10 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.
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V. Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở, 
t r ư ờ n g  p h ổ  t h ô n g  c ó  n h i ề u  c ấ p  h ọ c  c ó  c ấ p  h ọ c  c a o  n h ấ t  l à  t r u n g  h ọ c  CO' s ở  

hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP; khoan 2 và 3 Điều 19 Phụ lục I kèm theo Ngliị định số 
142/2025/NĐ-CP

1. HỒ Sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (theo Mau số 
03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP);

b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường vói thời hạn tối thiếu 05 năm.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác, sử dụng thông tin đã có 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để thay thế thành phần hồ sơ văn bản pháp 
lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Trường hợp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được 
hoặc khai thác không đầy đủ dữ liệu về văn bản pháp lý chứng minh quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ quan giải 
quyết thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức nộp bổ sung giấy tờ này theo quy định 
tại Điều 8 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính dựa trên dữ liệu;

c) Đối với trường trung học cơ sở tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận 
về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính họp pháp và phù hợp với quy 
mô dự kiến tại thời điếm đăng ký hoạt động giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm A.v. 1 Mục này qua cổng 
dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp xã;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, ủ y  ban nhân dân cấp xã thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bồ sung cho nhà trường;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn 
có liên quan thuộc ủy  ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định việc đáp ứng các 
điêu kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở quy định 
tại khoản A.III Mục 2 Nghị quyết này và tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường 
(nếu cần thiết); trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép hoạt
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động giáo dục đối với nhà trường; trường hợp không cho phép nhà trường hoạt 
động giáo dục thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (theo Mầu số 10 Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

VI. Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt 
động giáo dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 18 Nghị định số 125/2024/NĐ- 
CP; Điều 12 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP

1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (theo Mau số
03 Phụ lục II kèm theo Nghị đinh số 142/2025/NĐ-CP);

b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác, sử dụng thông tin đã có 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để thay thế thành phần hồ sơ văn bản pháp 
lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Trường hợp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được 
hoặc khai thác không đầy đủ dữ liệu về văn bản pháp lý chứng minh quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ quan giải 
quyết thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức nộp bổ sung giấy tờ này theo quy định 
tại Điều 8 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính dựa trên dữ liệu;

c) Đối với trường tiểu học tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số 
tiên do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với quy mô 
dự kiên tại thời điếm đăng ký hoạt động giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm A.VI. 1 Mục này qua cổng 
dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp xã;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, ủ y  ban nhân dân cấp xã thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định, Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối họp với các phòng chuyên môn 
có liên quan thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định việc đáp ứng các 
điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học theo quy định tại
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khoản A.IV Mục 2 Nghị quyết này và tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường 
(nếu cần thiết); trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép hoạt 
động giáo dục đối với nhà trường; trường hợp không cho phép nhà trường hoạt 
động giáo dục thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục (theo Mau số 10 Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT • • •

I. Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người 
khuyết tật quy định tại khoản 2 và 3 Điều 81 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 
số 125/2024/NĐ-CP), khoản 2 và 3 Điều 52 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP đươc thưc hiên như sau:• • •

Việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật 
thực hiện theo thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ 
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phố 
thông quy định tại khoản A.I Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

II. Thủ tục Cho phép trường dành cho ngưòi khuyết tật hoạt động giáo 
dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 83 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, khoản
2 và 3 Điều 53 Phu ỉuc I kèm theo Nghi đinh số 142/2025/NĐ-CP đươc thưc• • o  • • • •

hiện như sau:

Việc cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục thực 
hiện theo thủ tục cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 
câp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục quy định 
tại khoản A.II Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

III. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật 
quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 84 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; điểm 
b và c khoản 2 Điều 54 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 
được thực hiện như sau:• • •

Việc sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật thực hiện theo 
thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 
cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông quy định tại khoản A.III Mục 
1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

IV. Thủ tục Giải thể trường dành cho người khuyết tật quy định tại 
điêm c và d khoản 3 Điều 84 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, điểm b và c khoản
3 Đieu 54 Phụ lục I kèm theo Nghi đinh số 142/2025/NĐ-CP đưọ*c thưc hiên 
nhu* sau:



Việc giải thể trường dành cho người khuyết tật thực hiện theo thủ tục 
giải thế trường trung học pho thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành 
lập trường) quy định tại khoản A.IV Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

V. Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập lóp dành cho ngưòi 
khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường 
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thưòng xuyên thực hiện 
chưoTig trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông quy định tại 
khoản 3 và 4 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 3 Điều 55 
Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Việc thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật 
trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo 
dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thực hiện theo thủ tục cho phép 
trường trung học phổ thông, trường pho thông có nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục quy định tại khoản A.II Mục 1 
Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

VI. Thủ tục Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường 
mầm non, trưòng tiểu học, trưòìig trung học cơ sỏ' và trung tâm giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực 
hiện các chưong trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên 
cấp trung học cơ sở quy định tại khoản 3 và 4 Điều 85 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 3 Điều 55 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP đưoc thưc hiên như sau:• • •

Việc thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong 
trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện 
các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung 
học cơ sở thực hiện theo các thủ tục tương ứng như sau:

1. Trường hợp thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu học thực hiện theo thủ tục cho phép 
trường tiểu học hoạt động giáo dục quy định tại khoản A.VI Mục 1 Phụ lục 1.11 
Nghị quyết này.

2. Trường hợp thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật trong trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo thủ tục cho 
phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao
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nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục quy định tại khoản A .v Mục 1 Phụ lục
1.11 Nghị quyết này.

VII. Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trưòng năng khiếu 
nghệ thuật, thể dục, thể thao quy định tại khoản 2 và 3 Điều 76 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 3 Điều 49 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP đươc thưc hiên như sau:• • •

Việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể 
dục, thể thao thực hiện theo thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông quy định tại khoản A.I Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

VIII. Thủ tục Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 
thao hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 78 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP, khoản 2 và 3 Điều 50 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP đươc thưc hiên như sau:• • •

Việc cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động 
giáo dục thực hiện theo thủ tục cho phép trường trung học phổ thông, trường phố 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo 
dục quy định tại khoản A.II Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

IX. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể 
dục, thể thao quy định tại khoản 2 Điều 79 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, 
điểm b và c khoản 2 Điều 51 Phu luc I kèm theo Nghi đinh số 142/2025/NĐ-• • o  • •

CP được thực hiện như sau:• • •

Việc sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
theo thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phố thông có 
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông quy định tại khoản A.III 
Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

X. Thủ tục Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thễ dục, thể thao 
(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) quy định tại khoản 3 
Điều 79 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, điểm b và c khoản 3 Điều 51 Phụ lục
I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Việc giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thực hiện theo 
thủ tục giải thế trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học 
có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức 
thành lập trường) quy định tại khoản A.IV Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

XI. Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phố 
thông chuyên quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP,
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khoản 2 Điều 46 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP đưọc thực 
hiện như sau:

Việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên 
thực hiện theo thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ 
thông, trường phố thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông quy định tại khoản A.I Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

XII. Thủ tục Cho phép trưÒTig trung học phổ thông chuyên hoạt động 
giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, khoản
2 Điều 47 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP đưọc thực hiện 
như sau:

Việc cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục thực 
hiện theo thủ tục cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 
câp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục quy định 
tại khoản A.II Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

XIII. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học phố thông chuyên 
quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; Điều 48 Phụ lục 
I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo 
thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 
cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông quy định tại khoản A.III Mục 
1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

XIV. Thủ tục Giải thể trường trung học phổ thông chuyên quy định tại 
khoản 3 Điều 74 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; Điều 48 Phụ lục I kèm theo 
Nghi đinh số 142/2025/NĐ-CP đươc thưc hiên như sau:o  • • • • •

Việc giải thể trường trung học phồ thông chuyên thực hiện theo thủ tục 
giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập 
trường) quy định tại khoản A.IV Mục 1 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

XV. Không thực hiện thủ tục Cho phép trưòng dành cho ngưòi khuyết 
tật hoạt động giáo dục trở lại quy định tại điểm c khoản 1 Điều 84 Nghị định 
số 125/2024/NĐ-CP, điểm b khoản 1 Điều 54 Phụ lục I kèm theo Nghị định 
số 142/2025/NĐ-CP

Việc tổ chức hoạt động giáo dục trở lại của trường dành cho người khuyết 
tật thực hiện theo quy định sau:

1. Hết thời hạn đình chỉ, sau khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn 
đến việc đình chỉ, trường dành cho người khuyết tật tự tổ chức hoạt động giáo dục
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trở lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các điều kiện hoạt 
động giáo dục theo quy định.

2. Trước khi hoạt động giáo dục trở lại ít nhất 05 ngày làm việc, trường 
dành cho người khuyết tật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc đã khắc phục các nguyên nhân bị đình chỉ, kèm theo tài 
liệu minh chứng (nếu có) và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (nếu có), niêm yết tại trụ sở hoặc 
hình thức phù hợp khác.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiếm tra, giám sát việc duy trì các điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường dành cho người khuyết tật theo quy định của 
pháp luật; trường hợp phát hiện không bảo đảm điều kiện thì xử lý theo thẩm quyền.

XVI. Không thực hiện thủ tục Cho phép trưòng năng khiếu nghệ thuật, 
thề dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
79 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, điểm c khoản 1 Điều 51 Phụ lục I kèm theo 
Nghị định số 142/2025/NĐ-CP

Việc tổ chức hoạt động giáo dục trở lại của trường năng khiếu nghệ thuật, 
thế dục, thể thao thực hiện theo quy định sau:

1. Het thời hạn đình chỉ, sau khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn 
đến việc đình chỉ, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao tự tổ chức hoạt 
động giáo dục trở lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các điều 
kiện hoạt động giáo dục theo quy định.

2. Trước khi hoạt động giáo dục trở lại ít nhất 05 ngày làm việc, trường 
năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
đến Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đã khắc phục các nguyên nhân bị đình chỉ, 
kèm theo tài liệu minh chứng (nếu có) và công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (nếu có), niêm yết 
tại trụ sở hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiếm tra, giám sát việc duy trì các điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao theo 
quy định của pháp luật; trường hợp phát hiện không bảo đảm điều kiện thì xử lý 
theo thẩm quyền.

XVII. Không thực hiện thủ tục Cho phép trường trung học phổ thông 
chuyên hoạt động trơ lại quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP; Điều 48 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP

Việc tố chức hoạt động giáo dục trở lại của trường trung học phổ thông 
chuyên thực hiện theo quy định sau:
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1. Hết thời hạn đình chỉ, khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến 
việc đình chỉ, trường trung học phổ thông chuyên tự tổ chức hoạt động giáo dục 
trở lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các điều kiện hoạt 
động giáo dục theo quy định.

2. Trước khi hoạt động giáo dục trở lại ít nhất 05 ngày làm việc, trường 
trung học phố thông chuyên có trách nhiệm công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và thông báo bằng văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đã 
khắc phục các nguyên nhân bị đình chỉ, kèm theo tài liệu minh chứng (nếu có).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường trung học phổ thông theo quy định của pháp 
luật; trường hợp phát hiện không bảo đảm điều kiện thì xử lý theo thẩm quyền.

c . HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO• • •

I. Không thực hiện thủ tục Phê duyệt liên kết giáo dục quy định tại 
khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, điểm a, b khoản
1 Điều 2 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; không thực hiện thủ tục Phê duyệt 
liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội tại Điều 9 
và 10 Nghị định số 202/2025/NĐ-CP

1. Hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài và việc triển khai nội dung 
giáo dục tích hợp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do cơ sở giáo 
dục tư thục của các nhà đầu tư trong nước đầu tư và cơ sở giáo dục công lập của 
thành phố Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên cơ sở đáp 
ứng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông của 
Việt Nam và các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Cơ sở giáo dục khi thực hiện liên kết giáo dục để triển khai chương trình 
giáo dục tích hợp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có trách nhiệm:

a) Bảo đảm đối tác nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp; được 
cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng trong lĩnh vực giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông;

b) Bảo đảm chương trình giáo dục tích hợp được Sở Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt; không gây quá tải cho người học; bảo đảm tính ổn định và quyền lợi của 
người học;

c) Bảo đảm đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu triến khai 
chương trình liên kết;

d) Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập và cấp văn 
bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật có liên quan;
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đ) Công khai đầy đủ, chính xác thông tin về hoạt động liên kết giáo dục 
trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và các hình thức phù hợp khác;

e) Chịu trách nhiệm giải trình trước pháp luật về toàn bộ hoạt động liên kết 
giáo dục.

3. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước khi triển khai hoạt động liên kết giáo 
dục, cơ sở giáo dục có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cơ sở giáo dục 
đặt trụ sở;

b) Cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động liên kết giáo dục trên hệ thống 
thông tin/cơ sở dữ liệu theo quy định;

c) Công khai thông tin về hoạt động liên kết giáo dục trên trang thông tin 
điện tử của cơ sở giáo dục và các hình thức phù hợp khác.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền có trách nhiệm công khai thông 
tin về hoạt động liên kết giáo dục trên địa bàn trên cổng thông tin điện tử; 
thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động liên kết giáo dục; áp dụng các biện pháp 
đình chỉ, chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định 
của pháp luật.

II. Không thực hiện thủ tục Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo 
dục quy định tại Điều 11 và 12 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, điểm a và b 
khoản 1 Điều 2 Nghi đinh số 124/2024/NĐ-CP; không thưc hiên thủ tuc Gia“  • •  7 o  • • •

hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục đối vói cơ sở giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội quy định tại Điều 12 và 13 
Nghị định số 202/2025/NĐ-CP

1. Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục đã được cấp trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực tiếp tục có giá trị trong suốt quá trình các bên liên kết thực 
hiện hoạt động liên kết giáo dục, trừ trường hợp bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt 
động theo quy định của pháp luật.

2. Việc điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục do cơ sở giáo dục quyết định 
trên cơ sở đáp ứng các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết giáo dục theo quy 
định tại các Điều 6, 7, 8, 12 và 14 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1, khoản 1 Điều 2 
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP, khoản E.I mục 2 Phụ lục 1.3 kèm theo Nghị quyết 
số 66.16/2026/NQ-CP.

3. Trường hợp có sự điều chỉnh làm thay đổi nội dung liên kết giáo dục 
đang thực hiện (bao gồm cả các nội dung liên kết đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực), các bên liên kết có
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trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo, kèm tài liệu 
minh chứng (nếu có) chậm nhất 10 ngày làm việc trước khi thực hiện điều chỉnh, 
thay đối; đồng thời, công khai nội dung liên kết giáo dục đã điều chỉnh, thay đổi 
trên trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có), niêm yết tại trụ sở hoặc hình thức 
phù hợp khác.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động liên 
kết giáo dục trên địa bàn; áp dụng các biện pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động 
liên kết giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

III. Không thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo 
đề nghị của các bên liên kết quy định tại Điều 13 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, 
khoản 9 Điều 1 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; không thực hiện thủ tục Chấm 
dứt liên kết giáo dục đối vói cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
công lập của thành phố Hà Nội quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 
14 Nghị định số 202/2025/NĐ-CP

1. Trường họp chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 13 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, các bên liên kết có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấm dứt 
hoạt động liên kết giáo dục trước ít nhất 22 ngày, kèm theo phương án chấm dứt 
hoạt động, bao gồm các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, 
người lao động và phương án giải quyết tài chính, tài sản; đồng thời, công khai 
phương án chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục trên trang thông tin điện tử (nếu 
có) và tại cơ sở giáo dục.

b) Việc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục chỉ được thực hiện sau khi 
các bên liên kết đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đối với người học, người lao 
động và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Các bên liên kết tự 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục và 
thực hiện bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
trách nhiệm của tổ chức khi chấm dứt hoạt động; xử lý các hành vi vi phạm phát 
sinh trong quá trình hoạt động hoặc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động theo 
quy định của pháp luật.

IV. Không thực hiện thủ tục Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định tại khoản 1 Điều 21, Điều 22, khoản 1 Điều 23, 
Điều 24 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 
124/2024/NĐ-CP
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1. Hoạt động liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục đại học quyết định và chịu 
trách nhiệm trên cơ sở đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học, chuẩn chương trình 
đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục đại học 
có trách nhiệm:

a) Duy trì, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định tại Điều 
16, Điều 17, khoản 1 Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP;

b) Cập nhật thông tin về hoạt động liên kết đào tạo vào Cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành về giáo dục đại học;

c) Công khai đầy đủ, chính xác thông tin về việc liên kết đào tạo trình độ 
đại học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học trong suốt quá 
trình đào tạo. Thông tin công khai bao gồm: Các bên tham gia liên kết đào tạo 
(tên của bên liên kết Việt Nam và nước ngoài; số, ký hiệu văn bản pháp lý thể 
hiện tư cách pháp nhân của các bên tham gia liên kết), tên liên kết đào tạo, ngành 
và trình độ đào tạo, đối tượng tuyển sinh, thời gian học, hình thức, phương thức 
liên kết đào tạo, thời lượng chương trình đào tạo, ngoại ngữ sử dụng trong quá 
trình giảng dạy, giảng viên tham gia đào tạo, số lượng tuyển sinh mỗi khóa, số 
khóa tuyển sinh/năm, địa chỉ thực hiện liên kết đào tạo, tên bằng tốt nghiệp và 
tên cơ sở giáo dục cấp bằng tốt nghiệp, mức thu học phí (toàn khóa hoặc theo 
năm học);

d) Bảo đảm việc tổ chức liên kết đào tạo phù họp với mục tiêu, chuẩn đầu 
ra và các điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình đào tạo;

đ) Chịu trách nhiệm giải trình trước pháp luật về hoạt động liên kết đào tạo.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học; áp dụng các biện pháp 
đình chỉ, châm dứt hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

V. Không thuc hiên thủ tuc Gia han, điều chỉnh hoat đông liên kếto  • •  • • / • • o

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 5 và 6 
Điều 25 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 
124/2024/NĐ-CP

1. Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo có hiệu lực thi hành trước thời 
điếm Nghị quyết này có hiệu lực tiếp tục có giá trị trong suốt quá trình các bên 
liên kết, trừ trường hợp bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

2. Việc gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục đại 
học quyết định trên cơ sở đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định



tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP.

3. Khi thực hiện gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo, cơ sở giáo 
dục đại học có trách nhiệm:

a) Bảo đảm việc gia hạn, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra và 
các điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình đào tạo;

b) Thực hiện công khai và cập nhật thông tin gia hạn, điều chỉnh trên trang 
thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 
giáo dục đại học trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định 
gia hạn, điều chỉnh.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát việc gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo; xử lý vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

VI. Không thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ tiến sĩ theo đề nghị của các bên liên kết quy định tại khoản 
7 Đieu 26 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

1. Việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 3 
Điều 26 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP do cơ sở giáo dục đại học quyết định, chịu 
trách nhiệm theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên liên kết.

2. Khi chấm dút hoạt động liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm:

a) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học theo quy định của 
pháp luật; có phương án xử lý đối với người học đang theo học;

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ liên quan theo quy 
định của pháp luật;

c) Công khai thông tin về việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trên 
trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học;

d) Cập nhật đày đủ, kịp thời thông tin về việc chấm dứt hoạt động liên kết 
đào tạo vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học và thông báo bằng 
văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Chịu trách nhiệm giải trình trước pháp luật về việc chấm dứt hoạt động 
liên kết đào tạo.

3. Việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo phải bảo đảm:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung thỏa thuận giữa các bên 
liên kết;

16
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b) Không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành chương trình đào tạo của 
người học;

c) Không làm phát sinh tranh chấp hoặc khiếu kiện liên quan đến quyền lợi 
của người học và các bên liên kết.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo; xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

VII. Không thực hiện thủ tục Phê duyệt Hên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 21, Điều 22, khoản
2 Điều 23 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 
124/2024/NĐ-CP; Điều 4 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 143/2025/NĐ-CP

1. Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 
ngoài do các bên liên kết tổ chức thi tại Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm 
tố chức thực hiện trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng theo quy 
định của pháp luật.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ của nước ngoài, các bên liên kết có trách nhiệm:

a) Chậm nhất 10 ngày làm việc trước khi triển khai hoạt động liên kết tố 
chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thông báo bằng văn 
bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi các bên liên kết đặt địa điểm tổ chức thi;

b) Duy trì, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định tại 
Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Nghị định số 
124/2024/NĐ-CP;

c) Bảo đảm tố chức thi công khai, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đánh 
giá đúng năng lực ngoại ngữ của người dự thi, tuân thủ đúng quy định của cơ sở 
đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài; không để xảy ra tình trạng lộ, lọt đề thi;

d) Công khai bằng tiếng Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị liên kết tổ chức thi khi 
thực hiện và cập nhật trong quá trình thực hiện. Thông tin công khai gồm: Thông 
tin về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài: tên, mẫu, thời hạn cấp chứng 
chỉ, giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ trên thế giới và tại Việt Nam; lịch 
thi (bao gồm thời gian, địa điểm thi); quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức 
thi; quy chế hoặc quy định về việc tố chức thi, đề thi mẫu; quyền hạn và trách 
nhiệm của người dự thi; lệ phí thi, các loại phí khác (nếu có); cách thức tra cứu 
kêt quả thi; số điện thoại, email, đường dây nóng (nếu có) để tiếp nhận, xử lý các 
vấn đề liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích của người dự thi;
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đ) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng cách thức tra cứu kết quả thi; chịu trách nhiệm 
tiếp nhận, xử lý các thắc mắc của người dự thi về quyền dự thi, kết quả thi, cấp 
chứng chỉ; chịu trách nhiệm xác minh kết quả thi, cấp chứng chỉ khi có yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

e) Chịu trách nhiệm giải trình trước pháp luật về hoạt động liên kết tổ chức 
thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; thực hiện chế độ báo cáo 
theo quy định của Chính phủ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài; áp dụng các biện pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động và xử lý vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

VIII. Không thực hiện thủ tục Chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng 
chỉ năng lực ngoạỉ ngữ của nước ngoài quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP

1. Trường hợp chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ của nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP, các bên liên kết có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấm dứt 
liên kết trước ít nhất 10 ngày làm việc, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, 
bao gôm các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, người lao 
động và phương án giải quyết tài chính, tài sản (nếu có).

b) Các bên liên kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấm dứt hoạt 
động liên kết và thực hiện bảo đảm quyền lợi họp pháp của người học, người lao 
động và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý các hành 
vi vi phạm phát sinh trong quá trình hoạt động hoặc liên quan đến việc chấm dứt 
liên kết theo quy định của pháp luật.

IX. Không thực hiện thủ tục cấp  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
liên kết đào tạo V Ó I nưóc ngoài đối vói trường cao đẳng tại Điều 27, Điều 28 
Nghị định số 95/2026/NĐ-CP

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng được 
thực hiện như sau:

1. Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài do trường cao đẳng tự chủ 
quyết định và chịu trách nhiệm trên cơ sở đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghê 
nghiệp và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định.
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2. Trong quá trình tố chức thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài, trường 
cao đẳng có trách nhiệm:

a) Duy trì, đáp ứng các điều kiện liên kết theo quy định tại Điều 26 Nghị 
định số 95/2026/NĐ-CP;

b) Chậm nhất 30 ngày trước khi tổ chức tuyển sinh đào tạo, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp cập nhật thông tin về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài vào 
Cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục nghề nghiệp. Thông tin bao gồm: thông tin các 
bên tham gia liên kết đào tạo (cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, tổ chức 
giáo dục, cơ sở giáo dục nước ngoài) về tên, địa chỉ, văn bản pháp lý thể hiện tư 
cách pháp nhân; thỏa thuận, hợp đồng liên kết đào tạo; nội dung, hình thức liên kết 
đào tạo; thời gian, trình độ đào tạo; địa điểm đào tạo; quy mô; đối tượng tuyển sinh; 
văn bằng, chứng chỉ được cấp; các điều kiện đảm bảo thực hiện việc liên kết đào 
tạo; mức thu học phí; cam kết của các bên trong việc thực hiện liên kết đào tạo 
(không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng 
đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn 
hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nội dung có liên quan khác);

c) Công khai đầy đủ, chính xác thông tin về việc liên kết đào tạo với nước 
ngoài trên trang thông tin điện tử của trường trong suốt quá trình đào tạo. Các 
thông tin công khai bảo đảm theo quy định tại điểm b khoản này;

d) Bảo đảm việc tổ chức liên kết đào tạo phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu 
ra và các điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình đào tạo;

đ) Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài 
của trường theo quy định của pháp luật và thực hiện các quy định về hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát hoạt động liên kết đào tạo đối với trường cao đẳng; áp dụng các biện 
pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

X. Không thưc hiên thủ tuc Chấm dứt hoat đông liên kết đào tao vói nướco  • • • • • o  •

ngoài của trưòng cao đẳng quy định tại Điều 29 Nghị định số 95/2026/NĐ-CP

1. Việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo do trường cao đẳng quyết định, 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên liên kết.

2. Khi chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, trường cao đẳng 
có trách nhiệm:

a) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản 
lý, nhân viên và người lao động có liên quan theo quy định của pháp luật; có 
phương án xử lý đối với người học đang theo học;
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b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ liên quan theo quy 
định của pháp luật;

c) Công khai thông tin về việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước 
ngoài trên trang thông tin điện tử của trường;

d) Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về việc chấm dứt hoạt động liên kết 
đào tạo vào Cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục nghề nghiệp và thông báo bằng văn 
bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt 
trụ sở chính hoặc phân hiệu và cơ quan chủ quản trường (nếu có);

đ) Chịu trách nhiệm giải trình về việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo 
với nước ngoài theo quy định của pháp luật và thực hiện các quy định về hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3. Việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài phải bảo đảm:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung thỏa thuận giữa các bên 
liên kết;

b) Không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành chương trình đào tạo của 
người học;

c) Không làm phát sinh tranh chấp hoặc khiếu kiện liên quan đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của người học và các bên liên kết.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật.

XI. Không thực hiện thủ tục cấp  giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trưòng trung cấp, trường trung học 
nghề quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 95/2026/NĐ-CP

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trường 
trung học nghề được thực hiện như sau:

1. Hoạt động liên kết đào tạo với với nước ngoài do trường trung cấp, 
trường trung học nghề quyết định và chịu trách nhiệm trên cơ sở đáp ứng chuấn 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài, trường 
trung cấp, trường trung học nghề có trách nhiệm:

a) Duy trì, đáp ứng các điều kiện liên kết theo quy định tại Điều 26 Nghị 
định số 95/2026/NĐ-CP;

b) Cập nhật thông tin về hoạt động liên kết đào tạo vào cơ sở dữ liệu ngành 
về giáo dục nghề nghiệp. Thông tin bao gồm: thông tin các bên tham gia liên kết
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đào tạo (cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, tổ chức giáo dục, cơ sở giáo 
dục nước ngoài) về tên, địa chỉ, văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân; thỏa 
thuận, họp đồng liên kết đào tạo; nội dung, hình thức liên kết đào tạo; thời gian, 
trình độ đào tạo; địa điếm đào tạo; quy mô; đối tượng tuyển sinh; văn bằng, chứng 
chỉ được cấp; các điều kiện đảm bảo thực hiện việc liên kết đào tạo; mức thu học 
phí; cam kết của các bên trong việc thực hiện liên kết đào tạo (không có nội dung 
gây phương hại đén quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền 
bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần 
phong mỹ tục của Việt Nam và các nội dung có liên quan khác);

c) Công khai đầy đủ, chính xác thông tin về việc liên kết đào tạo với nước 
ngoài trên trang thông tin điện tử của trường trong suốt quá trình đào tạo. Các 
thông tin công khai bảo đảm theo quy định tại điểm C.XI.2.b Mục này;

d) Bảo đảm việc tổ chức liên kết đào tạo phù họp với mục tiêu, chuẩn đầu 
ra và các điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình đào tạo;

đ) Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài 
của trường theo quy định của pháp luật và thực hiện các quy định về hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm
tra, giám sát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đổi với trường trung cấp, 
trường trung học nghề; áp dụng các biện pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động và xử 
lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

XII. Không thuc hiên thủ tuc Chấm dứt hoat đông liên kết đào tao vớio  • • • • • o  •

nước ngoài của trường trung cấp, trường trung học nghề quy định tại Điều 29 
Nghị định số 95/2026/NĐ-CP

1. Việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài do trường trung
cấp, trường trung học nghề quyết định, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp
luật và thỏa thuận giữa các bên liên kết.

2. Khi chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, trường trung 
cấp, trường trung học nghề có trách nhiệm:

a) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản 
lý, nhân viên và người lao động có liên quan theo quy định của pháp luật; có 
phương án xử lý đối với người học đang theo học;

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ liên quan theo quy 
định của pháp luật;

c) Công khai thông tin về việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo_với nước 
ngoài trên trang thông tin điện tử của trường;
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d) Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về việc chấm dứt hoạt động liên kết 
đào tạo với nước ngoài vào cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục nghề nghiệp và thông 
báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố 
nơi trường đặt trụ sở chính hoặc phân hiệu và cơ quan chủ quản trường (nếu có);

đ) Chịu trách nhiệm giải trình về việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo 
với nước ngoài theo quy định của pháp luật và thực hiện các quy định về hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

3. Việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài_phải bảo đảm:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung thỏa thuận giữa các bên 
liên kết;

b) Không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành chương trình đào tạo của 
người học;

c) Không làm phát sinh tranh chấp hoặc khiếu kiện liên quan đến quyền lợi 
của người học và các bên liên kết.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương theo thẩm quyền thực hiện kiểm 
tra, giám sát việc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật.

D. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC• • • • •

I. Không thực hiện thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức 
kiếm định chất lượng giáo dục quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 112 Luật 
Giáo dục số 43/2019/QH14, khoan 31 Luật số 123/2025/QH15, Điều 107 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP

1. TỔ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo quy định của 
pháp luật có liên quan (đối với tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về doanh 
nghiệp; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định về thành lập, 
tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ) và 
được thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi đáp ứng đày đủ các 
điều kiện hoạt động theo quy định.

2. Tổ chức kiểm định chất lượng đã được thành lập hoặc cho phép thành 
lập và hoạt động trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động 
theo các quy định về hoạt động kiểm định giáo dục.

3. Kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, các đơn vị sự nghiệp công 
lập hoặc tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp được thực hiện hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục khi đảm bảo các tiêu chuẩn hoạt động theo quy định.

II. Không thực hiện thủ tục Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 112 Luật Giáo dục số
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43/2019/QH14, khoăn 31 Điều 1 Luật số 123/2025/QH15, khoản 1,2 và 3 Điều 
109 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục được quản lý theo cơ chế tổ chức 
tự đáp ứng điều kiện hoạt động, công khai thông tin, chịu trách nhiệm giải trình 
và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Tô chức kiếm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm bảo đảm các yêu 
cầu hoạt động phù hợp với phạm vi kiểm định, bao gồm cơ cấu tổ chức, đội ngũ 
nhân sự, kiểm định viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và 
hệ thống lưu trữ dữ liệu đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục theo phạm vi hoạt động; có quy chế và cơ chế hoạt động bảo đảm độc 
lập về tổ chức, nhân sự, tài chính và chuyên môn; không có xung đột lợi ích với 
cơ sở giáo dục được kiếm định; có cơ chế kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng 
hoạt động kiểm định, xử lý khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; thực hiện công khai, 
báo cáo, cập nhật dữ liệu và chịu sự kiểm tra, giám sát, đánh giá của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo theo quy định về giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục và quy định pháp luật có liên quan.

2. Chậm nhất 30 ngày trước khi triển khai hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục, tổ chức kiểm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy 
định; công khai thông tin hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông 
tin đâ công khai, cập nhật.

3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm cập nhật dữ liệu, 
thực hiện chế độ báo cáo, công khai kết quả kiểm định và các thông tin theo quy 
định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, dữ liệu, kết quả kiểm định và 
hoạt động nghề nghiệp của kiểm định viên thuộc tổ chức quản lý.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về kiếm định chất lượng giáo dục; ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đối với tố 
chức kiếm định chất lượng giáo dục; thực hiện hậu kiểm, kiểm tra, giám sát; công 
khai thông tin phục vụ quản lý; đình chỉ hoạt động, thu hồi quyền hoạt động kiểm 
định và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

III. Không thực hiện thủ tục Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục trở lại quy định tại điểm c khoản 3 Điều 110 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP

Việc tiếp tục hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục thực hiện như sau:
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1. Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động, sau khi đã khắc phục đầy đủ các 
nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ và bảo đảm đáp ứng các yêu cầu hoạt động 
theo quy định, tổ chức được tiếp tục hoạt động kiểm định và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc tiếp tục hoạt động.

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiếp tục hoạt động, tổ chức kiểm 
định có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu, thông 
báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo tài liệu minh chứng việc 
đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ và công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định (nếu có), 
niêm yết tại trụ sở hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các yêu 
cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật.

IV. Không thực hiện thủ tục Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi 
hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại khoản 5 
Đỉeu 109 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.

Việc mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ sung đổi tượng, phạm vi hoạt động kiểm 
định được thực hiện theo cơ chế tổ chức tự đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục và duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn bắt buộc trong quá 
trình hoạt động, công khai thông tin và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền:

1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khi mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ 
sung đối tượng, phạm vi hoạt động phải bảo đảm:

a) Có đội ngũ kiểm định viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với 
phạm vi hoạt động kiểm định mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ sung;

b) Có năng lực chuyên môn, hệ thống quản trị và bảo đảm chất lượng nội 
bộ phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động kiểm định mở rộng, điều chỉnh 
hoặc bô sung;

c) Có cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu phục 
vụ hoạt động kiểm định mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ sung;

d) Có nguồn lực tài chính bảo đảm duy trì hoạt động kiểm định;

đ) Bảo đảm tính độc lập, khách quan, không có xung đột lợi ích trong hoạt 
động kiểm định.

2. Chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ sung 
đối tượng, phạm vi hoạt động, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; cập nhật đầy đủ thông
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tin về việc đáp ứng điều kiện hoạt động, phạm vi hoạt động kiểm định trên hệ 
thống thông tin/cơ sở dữ liệu theo quy định; công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có), niêm yết tại trụ sở 
hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Tố chức kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc đáp ứng điều kiện đối với phạm vi hoạt động mở rộng, điều chỉnh hoặc bố 
sung; có trách nhiệm cập nhật, công khai thông tin về phạm vi hoạt động kiểm 
định mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ sung; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định 
theo phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật.

V. Không thực hiện thủ tục Gia hạn hoạt động kiểm định chất Iưọng 
giáo dục quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định được duy 
trì trên cơ sở tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục đáp ứng đáp ứng các 
tiêu chuẩn hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và duy trì các tiêu chuấn 
chuyên môn bắt buộc trong quá trình hoạt động, công khai thông tin và chịu sự 
kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

1. Tố chức kiếm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm:

a) Duy trì tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

b) Duy trì cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động bảo đảm tính độc lập, khách 
quan, không có xung đột lợi ích và có cơ chế kiểm soát nội bộ;

c) Duy trì đội ngũ kiếm định viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp 
với phạm vi hoạt động kiểm định;

d) Duy trì cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu 
phục vụ hoạt động kiểm định;

đ) Bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kiểm định;

e) Duy trì quy trình kiểm định và hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ.

2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm cập nhật thông 
tin hoạt động, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc duy trì các yêu càu hoạt động trong suốt quá trình hoạt động 
kiểm định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các yêu 
cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật.
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VI. Không thực hiện thủ tục Giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục (theo đề nghị của tố chức, cá nhân thành ỉập tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 112 Luật Giáo dục số 
43/2019/QH14, khoản 31 Điều 1 Luật số 123/2025/QH15, khoan 3 và 4 Điều 
111 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP

1. Tổ chức kiểm định chất lượng công lập đã được thành lập và hoạt động 
trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động theo các quy định 
về hoạt động kiếm định giáo dục; việc giải thể thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đơn vị sự nghiệp công lập (tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về 
thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 283/2025/NĐ-CP).

2. Tố chức kiểm định chất lượng tư thục đã được thành lập và hoạt động 
trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động theo các quy định 
về hoạt động kiếm định giáo dục; việc giải thể thực hiện theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chấm dứt hoạt động 
kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 22 ngày 
làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động; đồng thời, công khai thông tin 
chấm dứt hoạt động trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện 
tử của tố chức (nếu có) và công khai tại trụ sở của tổ chức.

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động kiểm định đã 
thực hiện; hoàn thành hoặc xử lý các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng 
kiểm định đã ký theo quy định; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân có liên quan.

c) Lưu trữ, bàn giao, bảo đảm tính đầy đủ của hồ sơ, dữ liệu kiểm định theo 
quy định; cập nhật thông tin về việc chấm dứt hoạt động theo quy định trên hệ 
thống thông tin/cơ sở dữ liệu.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cập nhật, công khai thông tin về việc 
chấm dứt hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trên hệ thống 
thông tin/cơ sở dữ liệu; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức khi chấm 
dứt hoạt động; xử lý các hành vi vi phạm phát sinh trong quá trình hoạt động hoặc 
liên quan đến việc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

VII. Không thực hiện thủ tục Công nhận tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại điểm a, b khoản 2 
Điều 112 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, khoản 31 Điều 1 Luật số 
123/2025/QH15, Điều 113 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP



27

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo cơ chế đáp ứng các tiêu 
chuẩn hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và duy trì các tiêu chuẩn chuyên 
môn bắt buộc trong quá trình hoạt động, công khai thông tin và chịu sự kiểm tra, 
giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; được 
thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của nước sở tại; được cơ quan, tổ 
chức có thấm quyền công nhận hoặc cho phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm định 
chất lượng giáo dục; có kinh nghiệm hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 
phù hợp với phạm vi hoạt động tại Việt Nam; bảo đảm tính độc lập, khách quan, 
minh bạch trong hoạt động kiểm định; thực hiện chế độ báo cáo, công khai thông 
tin, lưu trữ dữ liệu và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Trước khi thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt 
Nam, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; cung cấp, công khai và duy trì 
thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực 
của thông tin đã công khai, cung cấp.

3. Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, tố chức kiểm định chất lượng 
giáo dục nước ngoài có trách nhiệm cập nhật kịp thời các thay đổi liên quan đến 
hoạt động kiếm định, đội ngũ kiểm định viên và các thông tin có liên quan; thực 
hiện chế độ báo cáo, công khai kết quả kiểm định và các thông tin theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.

4. Cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam có 
trách nhiệm lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài đáp ứng 
các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi triển khai hoạt động kiểm định chất 
lượng giáo dục.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về kiếm định chất lượng giáo dục; ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đối với tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; thực hiện 
kiểm tra hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; công khai thông tin phục vụ 
quản lý, giám sát; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm 
định chất lượng giáo dục.
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VIII. Không thực hiện thủ tục Điều chỉnh, bổ sung đối tưọ’ng, phạm vi 
hoạt động của tổ chức kiểm định chất ỉu’ọ*ng giáo duc nưó'c ngoài hoạt đông 
tại Việt Nam quy định tại Điều 113 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP

Việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động kiểm định được 
thực hiện theo cơ chế tổ chức tự đáp ứng điều kiện, công khai thông tin và chịu 
sự hậu kiếm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Tố chức kiếm định chất lượng giáo dục nước ngoài khi điều chỉnh, bổ 
sung đối tượng, phạm vi hoạt động phải bảo đảm:

a) Có đội ngũ kiểm định viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với 
phạm vi hoạt động kiểm định điều chỉnh, bổ sung;

b) Có năng lực chuyên môn, hệ thống quản trị và bảo đảm chất lượng nội 
bộ phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động kiểm định điều chỉnh, bổ sung;

c) Có cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu phục 
vụ hoạt động kiếm định mở rộng, điều chỉnh hoặc bổ sung;

d) Bảo đảm tính độc lập, khách quan, không có xung đột lợi ích trong hoạt 
động kiếm định.

2. Chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung, tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Cập nhật kịp thời các thay đổi liên quan đến điều kiện hoạt động, phạm 
vi hoạt động, đội ngũ kiểm định viên trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu;

c) Công khai nội dung điều chỉnh, bố sung trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, trên trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có), niêm yết tại trụ sở 
hoặc hình thức phù hợp khác.

Việc thực hiện hoạt động kiểm định theo phạm vi điều chỉnh chỉ được tiến 
hành sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản này.

3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về việc đáp ứng, duy trì các điều 
kiện đối với phạm vi hoạt động điều chỉnh hoặc bổ sung; có trách nhiệm cập nhật, 
công khai thông tin về phạm vi hoạt động kiểm định điều chỉnh hoặc bổ sung; 
thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

IX. Không thực hiện thủ tục Đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục quy định tại Điều 9 Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT

1. Tổ chức kiểm định chất lượng công lập đã được thành lập và hoạt động 
trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động theo các quy định
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về hoạt động kiểm định giáo dục; việc đổi tên thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy 
định về thành lập, tố chức lại, giải đơn vị sự nghiệp công lập, được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định so 283/2025/NĐ-CP.

2. Tổ chức kiểm định chất lượng tư thục đã được thành lập và hoạt động 
trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động theo các quy định 
vê hoạt động kiếm định giáo dục; việc đối tên thực hiện theo quy định của pháp 
luật đối với tổ chức kinh tế (tại Luật Doanh nghiệp).

3. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các đơn vị sự nghiệp công 
lập hoặc tố chức kinh tế được thành lập hợp pháp tham gia hoạt động kiểm định 
chất lượng giáo dục khi đổi tên có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đổi tên; 
công khai thông tin đổi tên trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông 
tin điện tử của tổ chức (nếu có) và công khai tại trụ sở của tổ chức.

b) Bảo đảm việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm pháp lý của tổ chức đối với toàn bộ hoạt động kiểm định đã và đang thực 
hiện; tổ chức tiếp tục chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả kiểm định; 
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện cập nhật, công khai 
thông tin về việc đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trên hệ thống 
thông tin/cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu phục vụ 
công tác quản lý và giám sát. Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, phát hiện các 
trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc thay đối tên để thực hiện 
kiếm tra, xử lý theo quy định, bảo đảm không phát sinh hành vi lợi dụng việc thay 
đổi tên để trốn tránh trách nhiệm.

Đ. KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP• • • •

I. Không thực hiện thủ tục cấp  thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp quy định tại Điều 18 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 04/2023/NĐ-CP

1. Việc công nhận tư cách kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
được thực hiện trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt yêu cầu sát hạch đánh giá năng 
lực kiểm định viên theo quy định.

2. Cá nhân đáp ứng quy định tại khoản 1 được xác thực tư cách kiểm định 
viên chât lượng giáo dục nghề nghiệp và được ghi nhận thông tin trên hệ thống 
thông tin/cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tin
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kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp được quản lý trên hệ thống thông 
tin/cơ sở dữ liệu bao gồm: họ tên, mã số để định danh quản lý, phạm vi hoạt động, 
tình trạng hiệu lực, quá trình tham gia hoạt động kiểm định và các thông tin cần 
thiết khác theo quy định.

3. Kiếm định viên có trách nhiệm duy trì các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên 
môn trong quá trình hoạt động; cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân, thông tin 
chuyên môn và tình trạng hoạt động trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; thực 
hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt 
động kiểm định và việc sử dụng tư cách kiểm định viên.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo tố chức sát hạch, quản lý, vận hành hệ thống 
thông tin/cơ sở dữ liệu về kiểm định viên; công khai danh sách kiểm định viên đủ 
điêu kiện hoạt động; giám sát hoạt động của kiểm định viên thông qua cơ chế 
kiếm tra, giám sát hoặc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp 
luật; Quy định việc tạm dừng, hủy bỏ tư cách kiểm định viên trong trường hợp 
không đáp ứng điều kiện hoặc vi phạm quy định.

5. Thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã cấp có giá trị 
đến hết thời hạn ghi nhận hoặc đến thời điểm chuyển đổi dữ liệu theo thông báo 
của cơ quan có thấm quyền.

II. Không thực hiện thủ tục cấp  lại thẻ kiểm định viên chất lưọng giáo 
dục nghề nghiệp quy định tại Điều 19 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP, được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 04/2023/NĐ-CP

1. Việc quản lý thông tin và hiệu lực của kiểm định viên chất lượng giáo 
dục nghề nghiệp được thực hiện trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Việc tiếp tục duy trì hiệu lực hoạt động của kiểm định viên được thực 
hiện trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, điều 
kiện chuyên môn theo quy định; có tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo 
dục nghề nghiệp trong thời hạn hiệu lực trước đó theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định.

3. Trường hợp kiểm định viên không đáp ứng một trong các yêu cầu duy 
trì hiệu lực hoạt động, gồm: tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn theo quy định; yêu 
cầu về tham gia hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp trong thời hạn hiệu lực trước đó theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định, thì tình trạng hiệu lực hoạt động của kiểm định viên trên hệ thống được 
chuyển sang không còn hiệu lực. Kiểm định viên chỉ được tiếp tục tham gia hoạt 
động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu duy trì hiệu lực hoạt động và được cập nhật, xác thực tình trạng hiệu lực trên
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hệ thống; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các yêu cầu trong quá 
trình tham gia hoạt động kiểm định.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống 
thông tin/cơ sở dữ liệu về kiểm định viên; quy định tiêu chí gia hạn hiệu lực, cập 
nhật thông tin và xác thực dữ liệu; thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 
theo quy định.

III. Không thực hiện thủ tục cấp  Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 
so 49/2018/NĐ-CP

1. Ket quả kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được xác lập thông 
qua Quyết định công nhận đạt tiêu chuấn kiếm định của cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp của người đứng đầu tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 
đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và việc công bố công 
khai trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp có giá trị sử dụng thay thế Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động quản lý nhà nước và giao dịch 
có liên quan.

3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm công 
bố công khai kết quả kiểm định; cập nhật dữ liệu; lưu trữ hồ sơ; chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm định.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát 
hoạt động kiểm định và kết quả kiểm định theo quy định của pháp luật.

IV. Không thưc hiên thủ tuc cấp  Giấy chứng nhân đủ điều kiên hoato  • • • tr  o  • • •

động kiểm định chất lưọng giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị 
định số 49/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 
so 140/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2023/NĐ-CP.

Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục được quản lý theo cơ chế tổ chức 
tự đáp ứng điều kiện hoạt động, công khai thông tin, chịu trách nhiệm giải trình 
và chịu sự kiếm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm bảo đảm các yêu 
cầu hoạt động phù hợp với phạm vi kiểm định, bao gồm cơ cấu tổ chức, đội ngũ 
nhân sự, kiểm định viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và 
hệ thống lưu trữ dữ liệu đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục theo phạm vi hoạt động; có quy chế và cơ chế hoạt động bảo đảm độc
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lập về tổ chức, nhân sự, tài chính và chuyên môn; không có xung đột lợi ích với 
cơ sở giáo dục được kiếm định; có cơ chế kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng 
hoạt động kiếm định, xử lý khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thực 
hiện công khai, báo cáo, cập nhật dữ liệu và chịu sự kiểm tra, giám sát, đánh giá 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định về giám sát, đánh giá tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục và quy định pháp luật có liên quan.

2. Chậm nhất 30 ngày trước khi triển khai hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục nghề nghiệp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; cập nhật thông tin 
trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định; công khai thông tin hoạt động 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công khai, cập nhật.

3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm cập 
nhật dữ liệu, thực hiện chế độ báo cáo, công khai kết quả kiểm định và các thông 
tin theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, dữ liệu, kết quả kiểm 
định và hoạt động nghề nghiệp của kiểm định viên thuộc tổ chức quản lý.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý hệ thống thồng tin, cơ sở dữ 
liệu về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí 
đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực hiện hậu kiểm, 
kiếm tra, giám sát; công khai thông tin phục vụ quản lý; đình chỉ hoạt động, thu 
hồi quyền hoạt động kiếm định và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối 
với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp vi phạm quy định về kiểm 
định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

V. Không thực hiện thủ tục Cho phép tố chức kiểm định tiếp tục hoạt 
động kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi nguyên nhân bị đình 
chỉ được khắc phục quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP 
được sửa đổi, bỗ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/2023/NĐ-CP

Việc tiếp tục hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện như sau:

1. Hết thời hạn bị đình chỉ, sau khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân 
dẫn đến việc đình chỉ và bảo đảm đáp ứng các yêu cầu hoạt động theo quy định, 
tổ chức được tiếp tục hoạt động kiểm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc tiếp tục hoạt động.

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiếp tục hoạt động, tổ chức kiểm 
định có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu, thông 
báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo tài liệu minh chứng việc 
đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ và công khai trên các phương tiện
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thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định (nếu có), 
niêm yết tại trụ sở hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiếm tra, giám sát việc duy trì các yêu 
cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật.

VI. Không thưc hiên thủ tuc Thu hồi Giấy chứng nhân đủ điều kiên hoato  • • • %J o  • • •

động kiểm định chất Iưọng giáo dục nghề nghiệp trong trưòng hợp tổ chức kiểm 
định đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lưcmg giáo dục nghề nghiệp 
quy định tại khoản 2 và 3 Điều 10 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 4, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 04/2023/NĐ-CP

Việc chấm dút hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được 
thực hiện theo cơ chế tổ chức tự quyết định chấm dứt hoạt động, công khai thông 
tin và chịu trách nhiệm giải trình; cơ quan nhà nước thực hiện kiếm tra, giám sát 
theo quy định.

1. Trường hợp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp chấm 
dứt hoạt động kiểm định, tổ chức có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 22 ngày 
làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động; đồng thời, công khai thông tin 
chấm dứt hoạt động trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện 
tử của tổ chức (nếu có) và công khai tại trụ sở của tổ chức.

b) Hoàn thành hoặc xử lý các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng 
kiểm định đã ký; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở giáo dục, tổ chức, 
cá nhân có liên quan;

c) Lưu trữ, bàn giao, bảo đảm tính đầy đủ của hồ sơ, dữ liệu kiểm định theo 
quy định; cập nhật thông tin về việc chấm dứt hoạt động theo quy định trên hệ 
thống thông tin/cơ sở dữ liệu;

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cập nhật, công khai thông tin về việc 
chấm dứt hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên 
hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức 
khi chấm dứt hoạt động; áp dụng biện pháp xử lý các hành vi vi phạm phát sinh 
trong quá trình hoạt động hoặc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động theo quy 
định của pháp luật.

VII. Không thực hiện thủ tục cấp  lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 3, 
khoản 4 Điều 8 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm 
b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2023/NĐ-CP
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1. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm 
định được quản lý thông qua cơ chế công khai thông tin và cập nhật dữ liệu trên 
hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm cập 
nhật kịp thời thông tin về tư cách pháp lý, người đại diện, trụ sở, phạm vi hoạt 
động kiếm định và các thay đổi khác trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu theo 
quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của thông 
tin đã công khai, cập nhật.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai thông tin tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; thực hiện 
kiếm tra, giám sát hoạt động kiểm định và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật.

Mục 2

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIÈƯ KIỆN KINH DOANH

A. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỎ THÔNG

I. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập truòng trung học phổ 
thông, trường phố thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông quy định tại Điều 25 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP

Việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông phải 
phù họp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương nơi trường dự kiến đặt trụ sở.

II. Điều kiện cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo 
duc quy đinh tai Điều 27 Nghi đinh số 125/2024/NĐ-CP• 1 «y • • o  • •

1. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, 
quy mô, diện tích và cơ sở vật chất đối với trường trung học phổ thông, trường 
dành cho người khuyết tật, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao, trường 
trung học phổ thông chuyên và lớp dành cho người khuyết tật theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, 
diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất, nhưng không thấp 
hơn diện tích bình quân tối thiểu cho mỗi học sinh.

2. Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu 
của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường dành cho người khuyết tật, trường năng 
khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, trường trung học phổ thông chuyên và lớp 
dành cho người khuyết tật phải bảo đảm nội dung giáo dục, phương pháp giáo
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dục, kiếm tra đánh giá, chương trình chuyên sâu hoặc nâng cao theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo 
dục đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các 
yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục học sinh khuyết tật, chương 
trình giáo dục đối với trường chuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoài các điều kiện trên, 
phải có đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn và nhân viên 
y tế đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và chăm sóc sức khỏe học sinh.

4. Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động 
giáo dục:

a) Đối với trường trung học phổ thông tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu 
đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít 
nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không 
thấp hơn 50 tỷ đồng. Ke hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của 
từng giai đoạn.

Đối với trường hợp trường trung học phổ thông tư thục không xây dựng cơ 
sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai 
hoạt động giáo dục thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.

b) Đối với trường trung học phổ thông công lập, nguồn lực tài chính do cơ 
quan quản lý có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu 
của chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

III. Điều kiện cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có 
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục quy 
định tại Điều 27 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP

1. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, 
quy mô, diện tích và cơ sở vật chất đối với trường trung học cơ sở và lớp dành 
cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, khu 
vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương 
đương diện tích đất, nhung không thấp hơn diện tích bình quân tối thiểu cho mỗi 
học sinh.

2. Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu 
của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Đối với lớp dành cho người khuyết tật phải bảo đảm nội 
dung giáo dục, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá phù hợp đối với người 
khuyết tật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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3. Có đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo 
dục đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các 
yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục học sinh khuyết tật theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động 
giáo dục:

a) Đối với trường trung học cơ sở tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu 
đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít 
nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không 
thấp hơn 50 tỷ đồng. Ke hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của 
từng giai đoạn.

Đối với trường hợp trường trung học cơ sở tư thục không xây dựng cơ sở 
vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt 
động giáo dục thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.

b) Đối với trường trung học cơ sở công lập, nguồn lực tài chính do cơ quan 
quản lý có thấm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu của 
chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

IV. Điều kiện cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục quy định 
tại Điều 17 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP

1. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, 
quy mô, diện tích và cơ sở vật chất đối với trường tiểu học và lớp dành cho người 
khuyết tật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, khu vực nội thành 
của các đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện 
tích đất, nhưng không thấp hơn diện tích bình quân tối thiểu cho mỗi học sinh.

2. Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu 
của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Đối với lớp dành cho người khuyết tật phải bảo đảm nội dung giáo 
dục, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá phù hợp đối với người khuyết tật 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo 
dục đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các 
yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, giáo dục học sinh 
khuyết tật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động 
giáo dục:
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a) Đối với trường tiểu học tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh 
(không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán 
căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. Ke 
hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

Đối với trường họp trường tiểu học tư thục không xây dựng cơ sở vật chất 
mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động 
giáo dục thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 17 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.

b) Đối với trường tiểu học công ỉập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản 
ỉý có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp úng các yêu cầu của chương 
trình giáo dục phổ thông theo quy định.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT• • •

I. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho ngưòi 
khuyết tât quy đinh tai Điều 80 Nghỉ đinh số 125/2024/NĐ-CP thưc hiên như sau:«/ • A • o  • • • •

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết 
tật thực hiện theo điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học 
phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông quy định tại khoản A.I Mục 2 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

II. Điều kiện cho phép trưòiầg dành cho ngưòi khuyết tật hoạt động giáo 
duc quy đinh tai Điều 82 Nghi đinh số 125/2024/NĐ-CP thưc hiên nhirsau:• M • • o  • • • •

Điều kiện cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục 
thực hiện theo điều kiện cho phép trường trung học phổ thông, trường phố thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 
quy định tại khoản A.II Mục 2 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

III. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho nguửi 
khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường 
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện 
chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông quy định tại 
khoản 1 Điều 85 Nghi đinh số 125/2024/NĐ-CP thưc hiên như sau:“  • • • •

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật 
trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục 
thường xuyên cấp trung học phổ thông thực hiện theo điều kiện cho phép trường 
trung học phố thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông hoạt động giáo dục quy định tại khoản A.II Mục 2 Phụ lục
1.11 Nghị quyết này.
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IV. Điều kiện lớp dành cho ngưòi khuyết tật trong trưòng mầm non, 
t r ư ờ n g  t i ế u  h ọ c ,  t r ư ờ n g  t r u n g  h ọ c  c ơ  sỏ* và t r u n g  t â m  g i á o  d ụ c  t h ư ờ n g  x u y ê n ,  

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các 
chưoìig trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung 
học cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

1. Trường hợp thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu học thực hiện theo điều kiện cho 
phép trường tiểu học hoạt động giáo dục quy định tại khoản A.IV Mục 2 Phụ lục
1.11 Nghị quyết này.

2. Trường hợp thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật trong trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo điều kiện cho 
phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục quy định tại khoản A.III Mục 2 Phụ 
lục 1.11 Nghị quyết này.

V. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu 
nghệ thuật, thể dục, thể thao quy định tại Điều 75 Nghị định số 125/2024/NĐ- 
CP thực hiện nhu* sau:

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, 
thế dục, thế thao thực hiện theo điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông quy định tại khoản A.I Mục 2 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

VI. Điều kiện cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
hoat đông giáo duc quy đinh tai Điều 77 Nghi đinh số 125/2024/NĐ-CP thưc• • o  ”  • 1 d  • • o  • • •

hiện như sau:

Điều kiện cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt 
động giáo dục thực hiện theo điều kiện cho phép trường trung học phố thông, 
trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông 
hoạt động giáo dục quy định tại khoản A.II Mục 2 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

VII. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học 
phồ thông chuyên quy định tại Điều 70 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông 
chuyên thực hiện theo điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung 
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 
học phổ thông quy định tại khoản A.I Mục 2 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.
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VIII. Điều kiện cho phép truửng trung học phố thông chuyên hoạt động 
giáo duc quy đinh tai Điều 72 Nghi đinh số 125/2024/NĐ-CP thưc hiên như sau:o  • J • • n  • • • •

Điều kiện cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
thực hiện theo điều kiện cho phép trường trung học phố thông, trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 
quy định tại khoản A.II Mục 2 Phụ lục 1.11 Nghị quyết này.

c . HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉT ĐÀO TẠO• • •

I. Không thực hiện điều kiện phê duyệt liên kết giáo dục quy định tại Điều
7 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 
điều kiện thực hiện liên kết giáo dục đối với cơ sở giáo dục mẩm non, giáo dục 
phổ thông công lập của thành phố Hà Nội quy định tại Điều 8 Nghị định số 
202/2025/NĐ-CP.

II. Không thực hiện điều kiện gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo 
dục quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; điều kiện gia hạn 
hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố 
thông công lập của thành phố Hà Nội quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
202/2025/NĐ-CP.

III. Không thực hiện điều kiện phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ quy định tại Điều 16, Điều 17, khoản 1 Điều 18, Điều 19 Nghị định 
số 86/2018/NĐ-CP; khoản 7, 8, 9, 10 Điều 1 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP.

IV. Không thực hiện điều kiện gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào 
tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP.

V. Không thực hiện điều kiện phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại điểm c khoản 9 Điều 1 Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP.

VI. Không thực hiện điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên 
kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng, trường trung cấp, trường 
trung học nghề quy định tại Điều 26 Nghị định số 95/2026/NĐ-CP.

D. HOẠT ĐỘNG KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC• • • • •

I. Không thực hiện điều kiện thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục công lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư 
thục quy định tại Điều 106 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP.

II. Không thực hiện điều kiện cho phép hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục quy định tại Điều 108 Nghị định sổ 125/2024/NĐ-CP.
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III. Không thực hiện điều kiện công nhận tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại Điều 112 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP.

Đ. KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP

Không thực hiện điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 
Nghị định số 49/2018/NĐ-CP; khoản 1 Điều 7, Điều 8 Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP.
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Mầu số 01: Văn bản đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập CO' sỏ' giáo dục

A. THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục

3. Người đại diện (nếu có):.......................................................................................

4. Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):......................................................................

II. Thông tin chung về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập
1. Tên của cơ sở giáo dục:......................................................
2. Tên giao dịch quốc tế bàng tiếng Anh (nếu có):........................................................

3. Địa chỉ trụ sở dự kiến:............................................. (8)............................................

- Số điện thoại:....................................................... Fax:.............................................

- Website (nếu có):.......................................................... Email:.................................

4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng:........................ (kèm theo: sơ yếu lỷ lịch)

5. Loại hình cơ sở giáo dục:

6. Cấp học/trình độ đào tạo:

7. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :..... ..............
V/v đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập ... .(3)....

, ngày ... tháng ... năm

Kính gửi:..........(4)

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị:

- Tên cơ sở giáo dục:............................. (6)

(5)

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):

2. Thông tin liên hệ tồ chức, cá nhân đề nghị (7):

- Địa chỉ trụ sở :...................................................

- Số điện thoại:.....................................................

- Website (nếu có):...............................................

Fax:

Email:

8. Chức năng, nhiệm vụ của ....

9. Dự kiến quy mô tuyển sinh:
(3)



B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP c ơ  SỞ 
GIÁO DỤC

I. Sự cần thiết thành lập hoặc cho phép thành lập ...(3)....

1. Căn cứ pháp lý.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương 
hoặc lĩnh vực.

3. Nhu cầu giáo dục...... (9)........ tại địa phương, khu vực.
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II. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:.......................................................... (10)

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:...................................... (11)

III. Chưong trình, nội dung giáo dục

1. Chương trình, nội dung giáo dục:....................................... (12)........

2. Các nội dung tích hợp (nếu có):....................................... (13)...........

3. Ke hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:................................................

4. Tài liệu giảng dạy và học tập:...................................................................................

IV. Đất đai, CO’ sở vật chất, thiết bị

1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có):.............................

2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập:......................................

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác:...........................................

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy:.......... (14)............

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách:............................... (15).............................................

V. Tổ chức bộ máy

1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo 
dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 
giảo và người lao động).

2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng.

VL Nguồn lực và tài chính

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai 
đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo 
từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm 
học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.



VII. Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển CO’ sở giáo dục

1. Ke hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương trình 
giáo dục.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.

4. Ke hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy.

5. Ke hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án.

VIII. Cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm

(Chỉ áp dụng trong trường hợp cơ sở giáo dục chuyển địa điểm hoạt động giáo dục)

1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên 
và người lao động.

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai.

3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học.

4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có).

c . Ý KIẾN CỦA CO QUAN QUẢN LÝ TRựC TIÉP (Nếu có) 

..................................................... ( 16) ..........................................................................................
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Chúng tôi xác nhận các thông tin kê khai trong văn bản này là đúng sự thật, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ và đề nghị ...(4)... xem xét, quvết định theo quy định.

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ (17)
■........ ’ (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Gliỉ chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tồ chức đề nghị thành lập hoặc cho 

phép thành lập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(3) Tên cơ sở giáo dục.
(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(5) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.
(6) Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
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(7) Cung cấp thông tin trường hợp là cá nhân, tồ chức đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo
dục.

(8) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố).
(9) Ghi rõ cấp học.
(10) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục.
(11) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.
(12) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.
(13) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có).
(14) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiều, phương án phòng cháy chữa cháy.
(15) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo

viên.
(16) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, 

tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(17) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
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0* r ^
Mâu sô 02: Văn bản đe nghị sáp nhập, chia, tách CO’ sỏ’ giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................ ngày . . .  tháng . . .  năm ..................

Số:.....
V/v .(3).

Kính gử i:............ (4)

A. THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ

I. Thông tin cơ quan, tổ chức cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sơ giáo dục

3. Người đại diện (nếu có):...................................................................

4. Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):..................................................

II. Thông tin chung về cơ sỏ' giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách

1. Lý do, mục đích đề nghị sáp nhập/chia/tách cơ sở giáo dục:

Trường hợp sáp nhập cơ sở giảo dục, bảo cảo các thông tin sau:

2. Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập:

- Tên cơ sở giáo dục:..................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................(8).......................................

- Số điện thoại:............................................ Fax:.........................................................

- Website (nếu có):.............................. Email:.............................................................

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin như 
mục a nêu trên.

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập:

- Tên cơ sở giáo dục:..................................................................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị:

- Tên cơ sở giáo dục:............................. (6)
(5)

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):

2. Thông tin liên hệ tổ chức, cá nhân đề nghị (7):

- Địa chỉ trụ sở :...................................................

- Số điện thoại:.....................................................

- Website (nếu có):...............................................

Fax:

Email:



46

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):
- Địa chỉ trụ sở chính:.........................................

- Số điện thoại:...................................................

- Website (nếu có):.............................................

(8)
Fax:

Email:
- Chức năng, nhiệm vụ :...................................................................................

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

2. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách:

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:..................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................... (8)...........................

- Số điện thoại:.................................................. Fax:...................................................

- Website (nếu có):........................ Email:................................................................

b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách:........................................

- Tên cơ sở giáo dục:..................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bàng tiếng Anh (nếu có):..........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................(8)...........................

- Số điện thoại:.............................................................. Fax:......................................

- Website (nếu có):.......................................................... Email:..................................

- Chức năng, nhiệm vụ:...............................................................................................

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như 
mục b nêu trên.

B. NỘI DUNG ĐÈ ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH c ơ  SỞ GIÁO DỤC
I. Thực trạng của cơ sở giáo dục trưóc khi sáp nhập, chia, tách

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

1. Cơ sở giáo dục trước khi sáp nhập

1.1. Cơ sở giáo dục thứ nhất

1.1.1. Thông tin chung

- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bàng tiếng Anh (nếu có):..........................................................

- Thuộc:.........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................ (8)......................

- Số điện thoại:.................................................... Fax:..................................................



- Website (nếu có):................................................... Email:........................................

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định s ố ............ /QĐ-.............
ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

- Quyết định đổi tên, cho phép đồi tên (nếu có): [Quyết định SO..../QĐ-.... ngày, tháng, 
năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp; 
cơ quan cấp].

- Chức năng, nhiệm vụ:.................................................................................................

1.1.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

1.1.3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và 
người lao động)

1.1.4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 
khi sáp nhập)

1.1.5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình 
giáo dục)

1.1.6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản

1.2. Cơ sở giáo dục thứ hai (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp nhập như 
tại Phần A nêu trên)

[...]. Cơ sở giáo dục thứ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp nhập như 
tại Phần A nêu trên)

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

2. Cơ sở giáo dục trước khi chia, tách

2.1. Thông tin chung

- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..........................................................

- Thuộc: ......................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................... (8)....................

- Sổ điện thoại:.......................................................... Fax:............................................

- Website (nếu có):........................................................... Email:.................................

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định s ố ............ /QĐ-..............
ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định SO..../QĐ-.... ngày, tháng, 
năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
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- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, 
cơ quan cấp].

- Chức năng, nhiệm vụ:.................................................................................................

2.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

2.3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và 
người lao động)

2.4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi 
chia, tách)

2.5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình 
giáo dục)

2.6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản

3. Nhận xét, đánh giá chung

3.1. Ưu điểm, thuận lợi

3.2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

II. Phương án sáp nhập, chia, tách

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý và nguyên tắc sáp nhập, chia, tách

1.1. Sự cần thiết

1.2. Cơ sở pháp lý

1.3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách

2. Phương án sáp nhập, chia, tách

2.1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách

2.2. Phương án sáp nhập, chia, tách

a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 
lao động trong từng cơ sở giáo dục;

b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai;

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học;

d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách.

2.3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục

2.4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

III. Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách

(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách)
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1. Thông tin chung

1.1. Tên cơ sở giáo dục:...................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):

1.2. Thuộc:......................................................

1.3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................

1.4. Số điện thoại:............................................
Website (nếu có):.............................................

(9)

Email:

Fax:

1.5. Chức năng, nhiệm vụ:............................................................................................

1.6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm:.................

2. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục

2.1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:.................................................................................

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:...............................................................

3. Chương trình, nội dung giáo dục

3.1. Chương trình, nội dung giáo dục:...........................................................................

3.2. Các nội dung tích hợp (nếu có):.............................................................................

3.3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình:....... ......................................

3.4. Tài liệu giảng dạy và học tập:.................................................................................

4. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị

4.1. Đất đai:.............................................................................................................

4.2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục:

4.3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác:........................................

4.4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy:............................

4.5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách:....................................................................................

5. Tổ chức bộ máy

5.1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục:....

(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lỷ)

5.2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học:........................
6. Nguồn lực và tài chính

6.1. Vốn đầu tư: Ke hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai 
đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo 
từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.



6.2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Kế hoạch thực hiện (10)
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2. Trách nhiệm thực hiện đề án của các cơ quan, đơn vị có liên quan (11)

V. Hiệu quả kinh tế, xã hội

1. về kinh tế.
2. về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

c. Ý KIÉN CỦA CO QUAN QUẢN LÝ TRựC TIÉP (Nếu có) 

............................................. (13).....................................................

Chúng tôi xác nhận các thông tin kê khai trong văn bản này là đúng sự thật, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ và đề nghị ...(4)... xem xét, quyết định theo quy 
định.

Nơi nhận: QUYÊN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ (14)
-  ; (Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tồ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập 

cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân 

sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập.
(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(5) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách.
(6) Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
(7) Cung cấp thông tin trường hợp là cá nhân, tổ chức đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo

dục.
(8) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố.
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(9) Nêu rõ tiến độ, thời gian tồ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.
(10) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục của 

các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(11) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, 

chia, tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
(12) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).
(13) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, 

tổ chức đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.
(14) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, 

sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
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....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 03: Văn bản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục

g*. / .......> ngày ... thảng ... năm

V/v đề nghị ....(3)....

Kính gửi:..............(4)....................

A. THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ

I. Thông tin cơ quan, tổ chức cá nhân đề nghị giải thể CO’ sở giáo dục

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị:................... (5)...................

- Tên cơ sở giáo dục:...............................(6)........................................

-Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):................................

2. Thông tin liên hệ tổ chức, cá nhân đề nghị (7):

- Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................

- Số điện thoại:..................................................... Fax:..........................

- Website (nếu có):.....................................................Email:.................

3. Người đại diện (nếu có):...................................................................

4. Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):...................................................

II. Thông tin chung về CO’ sỏ' giáo dục đề nghị giải thể

1. Tên cơ sở giáo dục:............................................................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.....................................

2. Thuộc: .....................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................(8).

4. Số điện thoại:................................................ Fax:

Website:.................................................. Email:..........

5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định s ố ............... /QĐ-.........
ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định SO..../QĐ-.... ngày, 
tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].



7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu CÓ): [số hiệu, ngày, tháng, 
năm cấp, cơ quan cấp].

8. Lý do giải thể cơ sở giáo d ụ c :........................................................................

B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN GIẢI THẺ c o  SỞ GIÁO DỤC

I. Thực trạng tổ chúc hoạt động

1. Cơ cấu tổ chức

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến 
trước khi giải thể)

4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo 
cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)

5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
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II. Nhận xét, đánh giá chung

1. Ưu điểm, thuận lợi

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

III. Phương án giải thể + [tên cơ sở giáo dục]

1. Lý do giải thế cơ sở giáo dục

2. Phương án giải thể cơ sở giáo dục

2.1. Phương án giải quyết tài sản.

2.2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.

2.3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên 
và người ỉao động.

2.4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

2.5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).

IV. Tổ chức thưc hiên• •

1. Kế hoạch thực hiện (9)

2. Trách nhiệm thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn 
vị có liên quan (10)

c. Ý KIẾN CỦA C ơ QUAN QUẢN LÝ TRỤC TIÉP (Nếu có)
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(11)............

Chúng tôi xác nhận các thông tin kê khai trong văn bản này là đúng sự thật, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ và đề nghị ...(4)... xem xét, quyết định 
theo quy định.

Nơi nhận:

Ghì chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo

dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu 

cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục].
(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục.
(5) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể.
(6) Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
(7) Cung cấp thông tin trường hợp là cá nhân, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục.
(8) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố.
(9) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục.
(10) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan.
(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ 

quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục.
(12) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể 

cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.

QUYÊN HẠN, CHỨC vụ  CỦA NGƯỜI KÝ (12) 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


